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LỜI CAM ðOAN 

 

Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. 

Các số liệu sử dụng trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ 

ràng. Các kết quả nghiên cứu chưa ñược ai công bố trong các 

công trình khoa học. 
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Hoàng Bích Hồng 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường ðại học Kinh tế 

quốc dân, ñến nay tôi ñã hoàn thành bản luận án tốt nghiệp. ðể có ñược kết 

quả ñó, trước hết tôi vô cùng cám ơn PGS.TS Mạc Văn Tiến và TS Nguyễn 

Thị ðịnh, hai thầy cô ñã giúp ñỡ tôi rất nhiều trong quá trình lựa chọn ñề tài, 

xác ñịnh hướng nghiên cứu, hoàn thiện luận án. 

Tôi xin chân thành cám ơn các thày cô giáo của Viện ñào tạo Sau ñại 

học, Khoa Bảo hiểm – Trường ðại học Kinh tế quốc dân, các quý cơ quan: 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục An toàn lao ñộng – Bộ 

Lð, TB&XH, Cục Y tế dự phòng và Môi trường- Bộ Y tế…, các ñồng 

nghiệp, bạn bè, gia ñình ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận án. 

Luận án là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khoa học của 

bản thân, nhưng do khả năng có hạn nên khó tránh khỏi những khiếm khuyết 

nhất ñịnh. Tôi rất mong sự ñóng góp nhiệt tình của các thầy cô, ñộc giả quan 

tâm ñến vần ñề này ñể luận án của tôi hoàn thiện hơn nữa. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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PHẦN MỞ ðẦU 

 

1. Sự cần thiết của nghiên cứu luận án 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh xã hội 

cơ bản trong hệ thống chính sách xã hội của mỗi quốc gia, nhằm góp phần 

ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng và gia ñình họ trong các trường hợp ốm 

ñau, thai sản, tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, tuổi già, chết. 

Có thể nói BHXH là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của hệ thống an sinh 

xã hội, có vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội công bằng, ổn ñịnh và 

phát triển bền vững. Mặt khác, chính sách BHXH là chính sách hướng vào 

phát triển con người, ñáp ứng mục tiêu phát triển con người trong thời kỳ ñẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá và hội nhập quốc tế ở nước ta. 

Chế ñộ tai nạn lao ñộng (TNLð), bệnh nghề nghiệp (BNN) là một trong 

những chế ñộ BHXH ra ñời sớm nhất trong lịch sử phát triển của BHXH, có 

vai trò quan trọng trong việc ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng sau khi bị 

rủi ro do nghề nghiệp.  

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ñang ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, cùng với sự phát triển 

của ngành công nghiệp thì số vụ tai nạn lao ñộng (TNLð), bệnh nghề nghiệp 

(BNN) cũng tăng nhanh qua các năm. TNLð, BNN gây ra những tổn thất lớn 

lao về người và của cho các cá nhân, gia ñình và toàn xã hội. ðối với người 

lao ñộng và thân nhân của họ là những mất mát về sức khoẻ, giảm sút thu 

nhập và nỗi ñau về tinh thần. ðối với người sử dụng lao ñộng là các thiệt hại 

về tài sản, ñình trệ sản xuất, chi phí bồi thường cho người lao ñộng, uy tín.. 

Do ñó, việc thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ñóng vai trò quan trọng trong việc 

giúp người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng ngăn ngừa rủi ro và khắc 

phục khó khăn khi xảy ra TNLð, BNN.  
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ðể trợ giúp người lao ñộng trong trường hợp bị TNLð, BNN, Nhà nước 

ñã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy ñịnh trách nhiệm bồi thường của 

người sử dụng lao ñộng (Luật Lao ñộng) và trách nhiệm chi trả trợ cấp của tổ 

chức BHXH. Trong những năm qua, chính sách, chế ñộ BHXH ñối với người 

bị TNLð, BNN ñã nhiều lần ñược bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp, ñặc biệt là 

sau khi có Luật BHXH. Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều hạn chế như: chưa có cơ 

chế tạo ñiều kiện cho người bị TNLð, BNN tìm việc làm phù hợp; mức 

hưởng thấp; chưa có những biện pháp hiệu quả ñể ngăn ngừa và hạn chế 

TNLð, BNN; chưa có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng ñối với các ñơn vị thực 

hiện tốt hoặc không tốt công tác bảo hộ lao ñộng; số lượng người lao ñộng 

tham gia chế ñộ thấp… 

Chính vì vậy, nghiên cứu ñề tài Hoàn thiện chế ñộ bảo hiểm xã hội tai 

nạn lao ñộng và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam, từ ñó ñưa ra những kiến 

nghị, giải pháp nhằm khắc phục những bất cập, yếu ñiểm của chính sách, chế 

ñộ hiện hành là hết sức cần thiết. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

- Hệ thống hoá và hoàn thiện cơ sở lý luận về chế ñộ BHXH TNLð 

và BNN. 

- Nghiên cứu chế ñộ, chính sách và tình hình thực hiện chế ñộ BHXH 

TNLð, BNN ở Việt Nam, từ ñó chỉ ra những mặt tồn tại và nguyên nhân. 

- ðưa ra những giải pháp hoàn thiện chế ñộ BHXH TNLð, BNN, nhằm 

phát huy hơn nữa vai trò của chế ñộ TNLð, BNN trong việc ñảm bảo ñời 

sống của người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN.  

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ ðối tượng nghiên cứu: 

Luận án nghiên cứu các vấn ñề lý luận có liên quan ñến chế ñộ BHXH 

TNLð, BNN; chế ñộ ñối với người bị TNLð, BNN và tình hình thực hiện chế 

ñộ TNLð- BNN, ñặc biệt là sau khi có Luật BHXH. 
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+ Phạm vi nghiên cứu:  

Nghiên cứu chế ñộ BHXH TNLð, BNN ở Việt Nam. Số liệu phân tích 

trong luận án tập trung giai ñoạn 2005- 2009. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: luận án sử dụng phương pháp này 

ñể thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các công trình khoa học, 

tài liệu, văn bản ñã có và bằng các thao tác tư duy logic ñể rút ra các kết luận. 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp: luận án sử dụng phương pháp này 

ngoài việc phân tích và tổng hợp lý thuyết, còn dùng ñể phân tích và tổng hợp 

các số liệu về tình hình TNLð, BNN; tình hình thực hiện chế ñộ TNLð, BNN 

ở Việt Nam… ñể ñánh giá thực trạng và ñưa ra các giải pháp về chế ñộ 

TNLð, BNN. 

- Phương pháp lịch sử: sử dụng phương pháp này trong nghiên cứu luận 

án bằng cách ñi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển của chế ñộ 

TNLð, BNN, nhằm tìm ra xu hướng phát triển, làm cơ sở ñưa ra các ñề xuất. 

5. ðóng góp của luận án 

- Hệ thống hoá một số vấn ñề lý luận cơ bản về chế ñộ TNLð, BNN; 

phân tích vai trò của chế ñộ này ñối với các bên tham gia, ñặc biệt là trong 

ñiều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

- ðưa ra những cơ sở hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN. 

- Nghiên cứu chế ñộ TNLð, BNN ở một số nước, ñánh giá những ưu 

nhược ñiểm và rút ra kinh nghiệm ñể hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN ở 

Việt Nam. 

- Hệ thống các văn bản hiện hành quy ñịnh về chế ñộ bồi thường, trợ cấp  

ñối với người bị TNLð, BNN, từ ñó chỉ ra những ñiểm hạn chế của các quy 

ñịnh hiện hành. 

- Phân tích tình hình thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ở Việt Nam trong giai 

ñoạn 2005 – 2009, phát hiện những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện.  
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- ðề xuất những quan ñiểm và giải pháp ñể hoàn thiện chế ñộ TNLð, 

BNN ở Việt Nam. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận án ñược kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1:  Một số vấn ñề chung về bảo hiểm xã hội và chế ñộ tai nạn 

lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Chương 2:  Thực trạng về chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ở 

Việt Nam 

Chương 3:  Giải pháp hoàn thiện chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề 

nghiệp ở Việt Nam. 

7. Tổng quan nghiên cứu. 

Liên quan ñến BHXH và chế ñộ TNLð, BNN, ñã có các công trình 

nghiên cứu ñược công bố như sau: 

1) ðề tài khoa học: “Hoàn thiện phương thức tổ chức, quản lý chi trả 

chế ñộ ốm ñau, thai sản, TNLð, BNN cho người tham gia BHXH”, năm 

1998, chủ nhiệm TS Dương Xuân Triệu, BHXHVN. 

ðề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: 

- Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về chế ñộ ốm ñau, thai sản, 

TNLð, BNN. 

- ðánh giá việc tổ chức thực hiện ba chế ñộ ốm ñau, thai sản, TNLð, 

BNN theo cơ chế quản lý cũ và cơ chế quản lý mới sau khi BHXH VN ra ñời. 

- ðề xuất những giải pháp hoàn thiện các chế ñộ BHXH này. 

Tuy nhiên, ñề tài chỉ nghiên cứu vấn ñề tổ chức, quản lý chi trả, chưa ñề 

cập ñến các nội dung khác của chế ñộ TNLð, BNN như công tác thu, quản lý 

ñối tượng tham gia, quản lý quỹ…  

2) ðề tài khoa học: “Thực trạng và giải pháp về chế ñộ chính sách 

BHXH TNLð, BNN ñối với người lao ñộng tham gia BHXH”, năm 2000, 

chủ nhiệm Hà Văn Chi, BHXHVN. 
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ðề tài ñã nghiên cứu các nội dung: 

- Khái quát hóa những vấn ñề có tính lý luận về BHXH và chế ñộ 

TNLð, BNN trên thế giới và ở Việt Nam, như khái niệm, vai trò, nguyên tắc 

hoạt ñộng của BHXH, mối quan hệ giữa chế ñộ TNLð, BNN với các chế ñộ 

khác trong hệ thống các chế ñộ BHXH. 

- Phân tích thực trạng TNLð, BNN ở nước ta giai ñoạn 1998-2000 và 

các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp ñến TNLð, BNN, ñề tài phân tích hai nhóm 

nhân tố cơ bản là ñiều kiện lao ñộng và công tác an toàn lao ñộng; 

- ðánh giá thực trạng thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ở Việt Nam, bao 

gồm ñánh giá nội dung chế ñộ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 12/CP ngày 

26/1/1995 và tổ chức thực hiện chế ñộ, trên cơ sở ñó ñưa ra những hạn chế và 

nguyên nhân; 

- ðề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chế ñộ BHXH TNLð, BNN 

như giải pháp hoàn thiện chính sách, giải pháp về tổ chức thực hiện và giải 

pháp nhằm hạn chế những nhân tố gây ra TNLð, BNN. 

Tuy nhiên, do ñề tài thực hiện nghiên cứu vào năm 2000, khi ñó chưa có 

Bộ Luật Lao ñộng bổ sung, sửa ñổi, Luật BHXH nên ñề tài chỉ ñánh giá chế 

ñộ, chính sách BHXH theo ðiều lệ BHXH kèm theo Nghị ñịnh 12/CP ngày 

26/1/1995, có nhiều hạn chế mà ñề tài ñưa ra ñã ñược sửa ñổi, bổ sung ở Bộ 

Luật Lao ñộng và Luật BHXH.  

3). Luận án tiến sỹ: “Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích 

tai nạn lao ñộng ở Việt Nam”, năm 2002, Tống Thị Minh. 

Luận án ñã nghiên cứu các vấn ñề: 

- Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ những vấn ñề lý luận về TNLð, 

nhằm khẳng ñịnh sự cần thiết khách quan của công tác thống kê lao ñộng; 

mối quan hệ giữa TNLð với các vấn ñề kinh tế- xã hội khác. 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về TNLð như tổng số vụ TNLð, số 

vụ TNLð chết người, số người bị TNLð…, làm cơ sở quản lý thống kê TNLð. 
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- Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình TNLð ở 

Việt Nam. 

- Trình bày một số quan ñiểm về TNLð, chỉ ra sự cần thiết phải ñổi mới 

công tác thống kê TNLð trong nền kinh tế thị trường. 

- ðề xuất một số giải pháp và kiến nghị ñể làm tốt công tác thống kê 

TNLð, nhằm phòng ngừa và hạn chế TNLð. 

Luận án nghiên cứu vấn ñề TNLð dưới góc ñộ thống kê, có ñề cập ñến 

mối quan hệ giữa TNLð với chính sách bảo hiểm, tuy nhiên, luận án không 

nghiên cứu sâu vấn ñề BHXH ñối với người bị TNLð, BNN như: 

- Chỉ nghiên cứu vấn ñề TNLð, không nghiên cứu BNN; 

- Không nghiên cứu chế ñộ, chính sách ñối với người bị TNLð, BNN và 

việc tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN.  

4) ðề tài khoa học cấp bộ: “Xây dựng quỹ Bồi thường tai nạn lao ñộng 

và bệnh nghề nghiệp”, mã số CB 2003-01-10, năm 2003, chủ nhiệm Vũ Như 

Văn, Bộ Lð, TB&XH. 

ðề tài ñề cập ñến vấn ñề: 

- ðánh giá thực trạng về việc thực hiện chính sách bồi thường TNLð, BNN 

ở Việt Nam, bao gồm bồi thường từ người sử dụng lao ñộng và từ quỹ BHXH.  

- Nghiên cứu mô hình quỹ bồi thường TNLð, BNN ở một số nước như 

Thái Lan, Singgapre, Philipine và ðức, từ ñó ñánh giá những ưu ñiểm, hạn 

chế của các quỹ này và khả năng vận dụng vào Việt Nam. 

- Phân tích các căn cứ hình thành quỹ bồi thường TNLð, BNN với mục 

tiêu là quỹ phải mang tính tự quản cao, linh hoạt, vai trò của các bên trong 

quan hệ lao ñộng ñược phát huy và nâng cao tính chia sẻ rủi ro giữa các ñơn 

vị sử dụng lao ñộng. 

- ðề xuất phương án xây dựng quỹ bồi thường TNLð, BNN. ðề tài ñề 

xuất thành lập các quỹ bồi thường theo ngành, trước tiên là ñối với một số 

tổng công ty và công ty lớn, ñặt dưới sự giám sát của ngành Lð, TB&XH. 
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ðề tài chỉ tập trung nghiên cứu tình hình bồi thường TNLð, BNN từ 

người sử dụng lao ñộng và phân tích sự cần thiết phải việc xây dựng một quỹ 

bồi thường TNLð, BNN ñộc lập, phần quỹ này ñể thực hiện trách nhiệm của 

người sử dụng lao ñộng theo quy ñịnh tại Bộ Luật Lao ñộng. ðề tài chỉ ñề cập 

ñến số liệu chi trả cho chế ñộ TNLð, BNN từ quỹ BHXH ñể minh chứng về 

quyền lợi của người bị TNLð, BNN, không ñề cập ñến các nội dung khác của 

chế ñộ TNLð, BNN. 

 5) ðề tài khoa học cấp bộ: “Sửa ñổi, bổ sung và hoàn thiện nội dung 

các chế ñộ bảo hiểm xã hội ngắn hạn”, năm 2005, chủ nhiệm Trần Thị Thúy 

Nga, Bộ Lð, TB&XH. 

ðề tài ñề cập ñến các vấn ñề: 

- ðánh giá thực trạng của các chế ñộ BHXH ngắn hạn ở Việt Nam, bao 

gồm chế ñộ ốm ñau, thai sản, TNLð, BNN. Với mỗi chế ñộ, ñề tài ñánh giá 

thực trạng về nội dung chế ñộ, thủ tục, quy trình giải quyết chế ñộ. 

- ðánh giá cân ñối thu chi và cơ chế sử dụng nguồn quỹ BHXH ngắn 

hạn. ðề tài ñánh giá mức ñộ chi từng chế ñộ BHXH ngắn hạn so với tổng quỹ 

tiền lương làm căn cứ ñóng BHXH của ñơn vị và cơ chế sử dụng, quyết toán 

quỹ BHXH ngắn hạn. 

- ðưa ra một số khuyến nghị về sửa ñổi, bổ sung hoàn thiện các chế ñộ 

BHXH ngắn hạn, làm cơ sở xây dựng Luật BHXH. ðối với chế ñộ TNLð, 

BNN, ñề tài ñưa ra hai khuyến nghị chính là sửa ñổi lại cách tính trợ cấp 

TNLð, BNN và tách quỹ TNLð, BNN từ quỹ BHXH ngắn hạn, thành một 

quỹ ñộc lập. 

ðề tài tập trung nghiên cứu chính sách, chế ñộ BHXH ngắn hạn ñối với 

người lao ñộng, ñề tài không nghiên vấn ñề tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, 

BNN, mặt khác, những khuyến nghị của ñề tài ñã ñược sử dụng ñể xây dựng 

Luật BHXH. 

6) Luận án: “Hoàn thiện cơ chế thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam”, năm 

2009, Phạm Trường Giang. 
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Luận án tập trung nghiên cứu: 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ bản về BHXH và cơ chế thu 

BHXH như: khái niệm, vai trò của BHXH; nội dung công tác thu, cơ chế thu; 

chỉ tiêu và tiêu chí ñánh giá cơ chế thu… 

- ðánh giá thực trạng cơ chế thu BHXH ở Việt Nam, từ ñó rút ra những 

mặt ñạt ñược, hạn chế và nguyên nhân của cơ chế thu hiện hành. 

- ðưa ra các giải pháp và kiến nghị ñể hoàn thiện cơ chế thu BHXH. 

Tuy nhiên, luận án chỉ nghiên cứu về cơ chế thu BHXH ñối với loại hình 

BHXH bắt buộc, không nghiên cứu sâu về thu quỹ TNLð, BNN và các vấn 

ñề khác về chế ñộ TNLð, BNN. 

7) Luận án: “Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế 

ñộ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam”, năm 2010, Nguyễn Thị Chính. 

Luận án tập trung nghiên cứu: 

- Làm rõ những vấn ñề lý luận cơ bản liên quan ñến công tác tổ chức và 

hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH. 

- ðánh giá thực trạng hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ 

BHXH ở Việt Nam, từ ñó rút ra những mặt ñạt ñược, hạn chế và nguyên nhân. 

- ðưa ra các giải pháp và kiến nghị ñể hoàn thiện hệ thống tổ chức và 

hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, luận án chỉ nghiên cứu về hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi 

trả ñối với loại hình BHXH bắt buộc, không nghiên cứu sâu về chi trả chế ñộ 

TNLð, BNN và các vấn ñề khác về chế ñộ TNLð, BNN. 

Như vậy, mặc dù ñã có nhiều ñề tài nghiên cứu về TNLð, BNN và chính 

sách, chế ñộ ñối với người bị TNLð, BNN, tuy nhiên, các ñề tài chỉ nghiên 

cứu ñến các khía cạnh khác nhau của chế ñộ BHXH TNLð, BNN, chưa có ñề 

tài nào nghiên cứu một cách có hệ thống, làm cơ cở ñể hoàn thiện chế ñộ này. 

Vì vậy, tác giả ñã chọn nghiên cứu ñề tài: “Hoàn thiện chế ñộ bảo hiểm xã 

hội tai nạn lao ñộng và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam”. 
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CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ðỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM  

XÃ HỘI VÀ CHẾ ðỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TAI NẠN  

LAO ðỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP  

 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1.1.1. Khái niệm và vai trò của bảo hiểm xã hội 

1.1.1.1. Khái niệm 

ðể tồn tại và phát triển, con người phải lao ñộng sản xuất, tạo ra của cải 

nuôi sống bản thân và gia ñình. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như trong 

lao ñộng, mặc dù ñã có ý thức phòng ngừa nhưng những rủi ro vẫn có thể xảy 

ra như ốm ñau, tai nạn, tuổi già… Khi rơi vào những trường hợp ñó, thu nhập 

của người lao ñộng sẽ bị giảm sút, ngoài việc bị giảm hoặc mất thu nhập từ 

lao ñộng, người lao ñộng còn ñối mặt với những khó khăn mới như phát sịnh 

thêm chi phí khám chữa bệnh, chi phí phục vụ, chi phí mai táng... Từ xa xưa, 

ñể có nguồn tài chính khắc phục rủi ro, ổn ñịnh cuộc sống, con người ñã tìm 

ra nhiều biện pháp như tiết kiệm, vay mượn trong họ hàng, làng xã... song 

những biện pháp này mang tính thụ ñộng và không chắc chắn, ñặc biệt là 

trong trường hợp rủi ro gây thiệt hại lớn hoặc xảy ra thường xuyên hoặc xảy 

ra với nhiều người trong cộng ñồng. 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế- xã hội, nền kinh tế hàng hóa ra ñời, 

xuất hiện hình thức thuê mướn lao ñộng (làm công ăn lương), ban ñầu, chủ sử 

dụng lao ñộng chỉ cam kết trả tiền lương, tiền công cho người lao ñộng, 

nhưng dần dần, trước sức ép của người lao ñộng, chủ sử dụng lao ñộng ñã 

phải cam kết trả một phần thu nhập cho người lao ñộng ñể họ trang trải cuộc 

sống khi bị ốm ñau, tai nạn… Tuy nhiên, không phải lúc nào chủ sử dụng lao 

ñộng cũng thực hiện nghiêm túc những cam kết này, và mâu thuẫn giữa giới 

thợ và giới chủ phát sinh. ðể giải quyết mâu thuẫn này, nhà nước ñã phải 
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ñứng ra can thiệp bằng cách thành lập một quỹ chung, quy ñịnh sự ñóng góp 

bắt buộc của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng. Nhờ vậy mà rủi ro 

của người lao ñộng ñược chia sẻ cho nhiều người, nguồn quỹ ổn ñịnh, ñảm 

bảo hoạt ñộng trợ cấp cho người lao ñộng. Hình thức tổ chức thực hiện này 

ñược gọi là BHXH. 

Có thể nói, BHXH ra ñời ñã ñáp ứng ñược nhu cầu an toàn về tài chính 

của ñông ñảo người lao ñộng, hơn nữa, còn là công cụ ñắc lực của nhà nước 

nhằm ổn ñịnh xã hội. Chính vì vậy, BHXH ñã ñược nhiều nước quan tâm 

thực hiện, ñược coi là một trong những quyền con người, ñược ðại hội ñồng 

Liên hiệp quốc thừa nhận và ghi vào Tuyên ngôn nhân quyền ngày 

10/12/1948 như sau: “Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội 

có quyền hưởng BHXH. Quyền ñó ñặt cơ sở trên sự thỏa mãn các quyền về 

kinh tế, xã hội và văn hóa cần cho nhân cách và sự tự do phát triển của con 

người”. Tổ chức lao ñộng quốc tế (ILO) cũng ñã thông qua Công ước số 102 

(1952) về quy phạm tối thiểu về an sinh xã hội, trong ñó chủ yếu là các chế 

ñộ BHXH. Công ước này ñã ñề ra khung chính sách cho các quốc gia khi 

xây dựng chính sách BHXH. 

Ngày nay, BHXH ñược các nước coi là trụ cột chính trong hệ thống an 

sinh xã hội. Tuy nhiên khái niệm về BHXH chưa ñược sử dụng một cách 

thống nhất giữa các quốc gia. Thậm chí, trong một quốc gia, tùy vào mục ñích 

nghiên cứu mà có các khái niệm khác nhau về BHXH. 

Theo ILO thì mục tiêu của BHXH là: 

- ðền bù cho người lao ñộng những khoản thu nhập bị mất ñể ñảm bảo 

nhu cầu sinh sống thiết yếu của họ. 

- Chăm sóc sức khoẻ và chống lại bệnh tật. 

- Xây dựng ñiều kiện sống ñáp ứng các nhu cầu của dân cư và các nhu 

cầu ñặc biệt của người già, người tàn tật và trẻ em. 
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Giáo sư Henri Kliler thuộc trường ðại học Tổng hợp Tự do Bruxelles 

của Bỉ ñã ñưa ra khái niệm về BHXH như sau: BHXH là toàn bộ các luật và 

quy ñịnh nhằm bảo ñảm cho người lao ñộng hưởng lương (và người lao ñộng 

tự do với một số hạn chế) cũng như gia ñình họ (những người có quyền) ñược 

hưởng một số trợ cấp khi họ ở trong hoàn cảnh hoặc mất toàn bộ hay một 

phần thu nhập từ lao ñộng hoặc phát sinh những chi phí cần ñược hỗ trợ (như 

việc học hành của con cái và chăm sóc y tế).[20] 

Như vậy, BHXH phải bao gồm: Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tàn tật; Trợ cấp 

gia ñình; Trợ cấp TNLð và bệnh nghề nghiệp; Bảo hiểm hưu trí và tử tuất; 

Trợ cấp thất nghiệp. 

Theo cuốn Từ ñiển bách khoa Việt Nam: BHXH là sự thay thế hoặc bù 

ñắp một phần thu nhập cho người lao ñộng khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập 

do ốm ñau, thai sản, tai nạn lao ñộng và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất 

nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự ñóng góp của 

các bên tham gia BHXH có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật nhằm ñảm 

bảo an toàn ñời sống cho người lao ñộng và gia ñình họ, ñồng thời góp phần 

ñảm bảo an toàn xã hội. [43]. 

Theo Luật BHXH Việt Nam: BHXH là sự ñảm bảo thay thế hoặc bù ñắp 

một phần thu nhập của người lao ñộng khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do 

ốm ñau, thai sản, TNLð, BNN, thất nghiệp, hết tuổi lao ñộng hoặc chết, trên 

cơ sở ñóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. [30]  

Như vậy, có những ñiểm khác biệt ở các khái niệm về BHXH, theo quan 

niệm của ILO và giáo sư Henri Kliler, thì nội dung của BHXH bao gồm cả 

BHYT và các chi phí khác, tuy nhiên, theo Từ ñiển bách khoa và Luật 

BHXH, nội dung của BHXH bao gồm: 

- ðối tượng ñược hưởng BHXH là người lao ñộng, nói cách khác, 

BHXH là một loại hình bảo hiểm ñặc thù, bảo vệ lực lượng quan trọng nhất 

của xã hội- lực lượng lao ñộng. 
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- Các trường hợp ñược hưởng BHXH là khi người lao ñộng  gặp những 

biến cố hoặc những rủi ro làm giảm hoặc mất nguồn thu nhập từ lao ñộng. 

ðây là loại hình bảo hiểm thu nhập cho người lao ñộng và chỉ có thu nhập từ 

lao ñộng mới ñược bảo vệ. 

- Nguồn quỹ do sự ñóng góp của các bên tham gia, bao gồm người lao 

ñộng, người sử dụng lao ñộng và có sự bảo trợ của Nhà nước. 

- Mục ñích của BHXH là nhằm ổn ñịnh ñời sống cho người lao ñộng và gia 

ñình họ. Xét trên giác ñộ vĩ mô, BHXH còn góp phần ñảm bảo an sinh xã hội. 

Dựa trên những phân tích ở trên, theo chúng tôi: Bảo hiểm xã hội là sự 

ñảm bảo bù ñắp một phần thu nhập hoặc các chi phí phát sinh cho người lao 

ñộng khi họ gặp các rủi ro hoặc biến cố làm giảm hoặc mất thu nhập từ lao 

ñộng như ốm ñau, thai sản, tuổi già… trên cơ sở nguồn quỹ do sự ñóng góp 

của người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng, hỗ trợ của Nhà nước, nhằm góp 

phần ổn ñịnh ñời sống cho người lao ñộng và gia ñình họ, ñồng thời ñảm bảo 

an sinh xã hội. 

Trong xã hội hiện ñại ngày nay, cùng với các loại hình bảo hiểm khác, 

BHXH ñã trở thành phương thức dự phòng tài chính hiệu quả nhằm khắc 

phục các rủi ro xã hội, ñảm bảo an toàn xã hội, tạo ñộng lực cho phát triển 

kinh tế.  

1.1.1.2. Vai trò của bảo hiểm xã hội 

- ðối với người lao ñộng 

Với người lao ñộng, trong cuộc sống, có nhiều rủi ro hoặc biến cố xảy ra 

một cách ngẫu nhiên (ốm ñau, tai nạn, thất nghiệp…), nhưng cũng có nhiều 

rủi ro hoặc sự cố chắc chắn xảy ra (tuổi già, chết…), làm giảm hoặc mất khả 

năng lao ñộng dẫn ñến giảm hoặc mất thu nhập. Hơn nữa, thu nhập của người 

lao ñộng không chỉ nuôi sống bản thân họ mà còn nuôi sống cả thân nhân- 

những người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Vì vậy, khi gặp rủi ro, người 
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lao ñộng và gia ñình họ sẽ gặp khó khăn rất lớn cả về vặt chất và tinh thần. 

Lúc này, người lao ñộng rất cần sự chia sẻ, giúp ñỡ ñể khắc phục khó khăn, 

ổn ñịnh ñời sống, nhanh chóng phục hồi sức khỏe ñể quay trở lại lao ñộng, 

sản xuất. BHXH ñã tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa những người lao ñộng, 

người sử dụng lao ñộng thông qua việc tạo lập một quỹ BHXH tập trung, và 

sử dụng quỹ ñể chi trả trợ cấp cho những người gặp rủi ro.  

Tham gia BHXH còn giúp người lao ñộng nâng cao hiệu quả trong chi 

dùng cá nhân, giúp họ tiết kiệm những khoản nhỏ, ñều ñặn ñể có nguồn dự 

phòng cần thiết chi dùng khi già cả, mất sức lao ñộng... góp phần ổn ñịnh 

cuộc sống cho bản thân và gia ñình họ. ðó không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất 

mà còn là nguồn ñộng viên tinh thần to lớn ñối với mỗi cá nhân khi gặp khó 

khăn, làm cho họ ổn ñịnh về tâm lý, giảm bớt lo lắng khi ốm ñau, tai nạn, tuổi 

già... Người lao ñộng tham gia BHXH ñược ñảm bảo về thu nhập ổn ñịnh ở 

mức ñộ cần thiết nên thường có tâm lý yên tâm, tự tin hơn trong cuộc sống.  

Như vậy, BHXH ñảm bảo bù ñắp hoặc thay thế một phần thu nhập bị 

giảm hoặc mất của người lao ñộng, góp phần ổn ñịnh ñời sống cho người lao 

ñộng và gia ñình họ. 

- ðối với người sử dụng lao ñộng 

BHXH giúp cho các tổ chức sử dụng lao ñộng, nói chung, hay các doanh 

nghiệp, nói riêng, ổn ñịnh hoạt ñộng, ổn ñịnh sản xuất kinh doanh thông qua 

việc phân phối các chi phí cho người lao ñộng một cách hợp lý. Nếu không có 

BHXH,  các tổ chức sử dụng lao ñộng trả tiền bảo hiểm cùng với tiền lương 

hàng tháng ñể người lao ñộng tự lo thì nguồn tiền này có thể bị sử dụng vào 

những nhu cầu, những mục ñích khác và không phải bao giờ cũng hiệu quả. 

ðến khi người lao ñộng ốm ñau, tai nạn không có nguồn thu nhập, không có 

chi phí thuốc men..., ñời sống của họ bị ảnh hưởng thì quan hệ lao ñộng, chất 

lượng lao ñộng sẽ bị ảnh hưởng theo. Qua việc phân phối chi phí cho người 
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lao ñộng hợp lý, BHXH góp phần làm cho lực lượng lao ñộng trong mỗi ñơn 

vị ổn ñịnh, sản xuất kinh doanh ñược liên tục, hiệu quả, các bên của quan hệ 

lao ñộng cũng gắn bó với nhau hơn.  

BHXH tạo ñiều kiện ñể người sử dụng lao ñộng có trách nhiệm với 

người lao ñộng, không chỉ khi trực tiếp sử dụng lao ñộng mà trong suốt cuộc 

ñời người lao ñộng, cho ñến khi già yếu. Nếu không tổ chức BHXH bắt buộc 

thì nhiều khi, vì những khoản lợi trước mắt mà người sử dụng lao ñộng có thể 

không thực hiện trách nhiệm với người lao ñộng. Như vậy, BHXH làm cho 

quan hệ lao ñộng có tính nhân văn sâu sắc.  

Tóm lại, tuy không trực tiếp mang lại lợi ích cho người sử dụng lao ñộng 

nhưng BHXH ñã gián tiếp làm tăng kết quả của hoạt ñộng sản xuất, kinh 

doanh của ñơn vị. 

- ðối với xã hội 

Thông qua việc tham gia BHXH, rủi ro của một người sẽ ñược chia sẻ 

cho nhiều người trong cộng ñồng, thông qua việc hình thành, phân phối và sử 

dụng quỹ BHXH. Chính vì vậy, BHXH có vai trò to lớn ñối với xã hội là tạo 

ra cơ chế chia sẻ rủi ro, nâng cao tính cộng ñồng xã hội, củng cố truyền thống 

ñoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong xã hội.  

ðối với nhiều quốc gia, BHXH ñược xem là một trụ cột của hệ thống an 

sinh xã hội, là cơ sở ñể phát triển các bộ phận khác của hệ thống an sinh xã 

hội. Các nhà nước thường căn cứ vào mức ñộ bao phủ của chính sách BHXH 

ñể xác ñịnh những ñối tượng nào còn gặp khó khăn, cần cộng ñồng chia sẻ 

nhưng chưa ñược tham gia BHXH ñể thiết kế những mạng lưới khác của an 

sinh xã hội như trợ cấp, cứu trợ xã hội... Trên cơ sở ñó, BHXH là căn cứ ñể 

ñánh giá trình ñộ quản lý rủi ro của từng quốc gia và mức ñộ an sinh xã hội 

ñạt ñược của mỗi nước. 



 

 

15 

BHXH còn là sự phản ánh trình ñộ phát triển kinh tế, xã hội của một 

quốc gia. Khi kinh tế càng phát triển, ñời sống của người lao ñộng ñược nâng 

cao thì nhu cầu tham gia BHXH của họ càng lớn. Thông qua hệ thống BHXH, 

trình ñộ tổ chức, quản lý rủi ro xã hội của các nhà nước cũng ngày càng ñược 

nâng cao thể hiện bằng việc mở rộng ñối tượng tham gia, ña dạng về hình 

thức bảo hiểm, quản lý ñược nhiều trường hợp rủi ro trên cơ sở phát triển các 

chế ñộ BHXH. 

BHXH góp phần thực hiện công bằng xã hội, giảm khoảng cách chênh 

lệch giàu nghèo. Trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh những kết quả ñạt 

ñược như sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực xã hội, tăng trưởng kinh tế 

nhanh... thì tồn tại mặt trái là sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng. 

BHXH là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp người lao ñộng ổn ñịnh 

cuộc sống, không bị rơi vào cảnh ñói nghèo. Bởi vì mục ñích của BHXH 

không ñơn thuần là ñáp ứng nhu cầu an toàn về tài chính của người dân theo 

nguyên tắc ñóng- hưởng, mà ñó còn là quyền lợi của người dân ñược sống 

trong một xã hội an toàn và công bằng. 

Hoạt ñộng BHXH cũng góp phần vào việc huy ñộng vốn ñầu tư, làm cho 

thị trường tài chính phong phú và kinh tế xã hội phát triển. Với cơ chế “hạch 

toán ngược”, quỹ BHXH luôn có một lượng tiền tạm thời nhàn rỗi, ñặc biệt, 

với các chế ñộ BHXH dài hạn như bảo hiểm hưu trí, nguồn vốn tích lũy trong 

thời gian dài, kết dư tương ñối lớn. Nguồn vốn này ñược ñầu tư trở lại nền 

kinh tế, mang lại lợi ích cho tất cả các bên: người tham gia BHXH, cơ quan 

BHXH và nền kinh tế xã hội nói chung.  

Tóm lại, BHXH ñược xem là công cụ của Nhà nước nhằm ổn ñịnh ñời 

sống cho các thành viên trong xã hội, ổn ñịnh xã hội, là tiền ñề ñể thúc ñẩy 

kinh tế tăng trưởng bền vững. 
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1.1.2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm xã hội 

1.1.2.1. Nguyên tắc hoạt ñộng 

- BHXH phải ñảm bảo sự công bằng, bình ñẳng 

Người lao ñộng, dù làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào ñều có thể gặp 

phải những rủi ro làm giảm hoặc mất thu nhập từ lao ñộng như ốm ñau, tuổi 

già… trong những lúc như vậy, họ cần nguồn tài chính ñể vượt qua khó khăn, 

và trong nhiều trường hợp, họ cần sự trợ giúp từ cộng ñồng. Mặt khác, mọi 

người lao ñộng ñều có những ñóng góp nhất ñịnh cho xã hội, do ñó, họ có 

quyền bình ñẳng trong hưởng thụ và ñảm bảo an toàn ñời sống. Vì vậy, 

BHXH hoạt ñộng dựa trên cơ sở chia sẻ rủi ro giữa những người lao ñộng là 

phương thức hữu hiệu nhất ñể ñảm bảo nguồn tài chính cho người lao ñộng 

khi gặp rủi ro, nói cách khác, ñược cộng ñồng chia sẻ rủi ro hay tham gia và 

hưởng BHXH là nhu cầu chính ñáng của mọi người lao ñộng.  

- Số ñông bù số ít 

Khi tham gia BHXH, người lao ñộng sẽ phải ñóng góp một khoản phí 

(có thể do người lao ñộng trực tiếp ñóng góp, có thể do người sử dụng lao 

ñộng ñóng góp hộ một phần hoặc toàn bộ phí) cho tổ chức BHXH, và tổ chức 

BHXH sẽ cam kết trả cho người lao ñộng một khoản tiền khi gặp rủi ro trong 

phạm vi bảo hiểm. Số tiền chi trả này nói chung cao hơn nhiều so với khoản 

phí BHXH mà họ ñã ñóng góp. ðể làm ñược ñiều này, tổ chức BHXH phải 

dựa trên cơ sở số ñông bù số ít, có nghĩa là lấy số ñông người tham gia ñóng 

góp ñể bù cho số ít người không may gặp rủi ro (trong số những người tham 

gia BHXH, có người ốm ñau nhiều, có người ốm ñau ít, có người bị tai nạn, 

có người không...). ðây là nguyên tắc cơ bản, không thể thiếu của hoạt ñộng 

bảo hiểm nói chung và BHXH nói riêng. Dựa trên nguyên tắc này, rủi ro xảy 

ra với một số người sẽ ñược bù ñắp bởi số tiền ñóng góp của nhiều khác- 

những người may mắn hơn, không gặp rủi ro. Theo nguyên tắc này, càng huy 



 

 

17 

ñộng ñược nhiều người tham gia BHXH hay mức ñộ bao phủ của BHXH 

càng lớn thì việc chi trả cho người bị rủi ro càng dễ dàng hơn, hệ thống 

BHXH hoạt ñộng càng hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, trong hoạt ñộng BHXH, không phải rủi ro, biến cố nào cũng 

xảy ra ngẫu nhiên và chỉ xảy ra với số ít người tham gia BHXH, mà có những 

rủi ro, biến cố xảy ra với hầu hết người lao ñộng, như biến cố tuổi già, ñể ñảm 

bảo nguồn chi trả, BHXH cũng hoạt ñộng theo nguyên tắc số ñông bù số ít, 

nhưng là lấy thời gian tham gia ñóng góp nhiều ñể bù cho thời gian nghỉ 

hưởng BHXH ngắn. Bởi ñối với mỗi người lao ñộng, thời gian làm việc có 

thu nhập thường lớn hơn thời gian ngừng hoặc nghỉ việc không có thu nhập. 

Theo nguyên tắc này, ñối với những rủi ro mang tính chắc chắn hoặc người 

lao ñộng hưởng trong thời gian dài, ñể ñược hưởng BHXH, người lao ñộng 

cần phải ñảm bảo ñiều kiện về thời gian ñóng góp. 

- Mức hưởng dựa trên cơ sở mức ñóng và chia sẻ cộng ñồng 

Một hệ thống BHXH thực hiện trên cơ sở có ñóng- có hưởng, thì mức 

hưởng BHXH của người lao ñộng phải ñược xác ñịnh dựa trên cơ sở mức 

ñóng góp, bởi các lý do: thứ nhất, ñảm bảo sự công bằng giữa ñóng góp và 

hưởng thụ cho người lao ñộng, thứ hai ñảm bảo cân ñối quỹ BHXH. 

Ngoài ra, mức hưởng còn ñược xác ñịnh dựa trên cơ sở chia sẻ cộng 

ñồng, có nghĩa là không phải người lao ñộng ñóng bao nhiêu thì họ ñược 

hưởng bấy nhiêu, mà BHXH còn thực hiện mục ñích chia sẻ rủi ro trong cộng 

ñồng, chia sẻ thu nhập của người khỏe mạnh cho người ốm ñau, tai nạn, hoặc 

chia sẻ giữa những người có cơ may về việc làm cho người không may bị thất 

nghiệp, giữa người tuổi thọ thấp cho người tuổi thọ cao... Nói cách khác, mức 

hưởng còn phụ thuộc và mức ñộ rủi ro của từng người. 

- Nhà nước thống nhất quản lý hoạt ñộng BHXH 

BHXH là một chính sách xã hội lớn, hoạt ñộng không vì mục tiêu lợi 

nhuận. Mục tiêu chính của BHXH là nhằm ổn ñịnh ñời sống cho người lao 
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ñộng và gia ñình họ, góp phần ổn ñịnh xã hội. Do ñó Nhà nước, với vai trò 

quản lý xã hội, sẽ phải có trách nhiệm trong việc thống nhất quản lý hoạt 

ñộng BHXH. 

Bên cạnh ñó, khi Nhà nước thống nhất quản lý BHXH, quyền lợi về 

BHXH của người lao ñộng ở các khu vực kinh tế, giữa các vùng, miền ñược 

ñảm bảo, sẽ góp phần hình thành và phát triển thị trường lao ñộng.  

1.1.2.2. Hệ thống các chế ñộ bảo hiểm xã hội 

Chế ñộ BHXH bao gồm những qui ñịnh về ñối tượng, ñiều kiện, mức mức 

hưởng, mức ñóng BHXH cho mỗi rủi ro hoặc biến cố cụ thể. Việc lựa chọn chế 

ñộ BHXH nào ñể thực hiện, phụ thuộc vào ñiều kiện kinh tế- xã hội của mỗi 

quốc gia trong từng giai ñoạn. Việc ưu tiên lựa chọn các chế ñộ BHXH có sự 

khác nhau giữa các quốc gia. Ban ñầu thường là các chế ñộ BHXH bảo vệ 

người lao ñộng trong quá trình lao ñộng như ốm ñau, TNLð, BNN. Dần dần 

mở rộng ñến các chế ñộ bảo vệ người lao ñộng sau quá trình lao ñộng như tuổi 

già và thân nhân người lao ñộng như trợ cấp mất người nuôi dưỡng... 

ðể tạo cơ hội cho lao ñộng có việc làm bền vững và hiệu quả trong ñiều 

kiện tự do, bình ñẳng, an toàn và nhân phẩm ñược tôn trọng, Tổ chức Lao 

ñộng quốc tế (ILO) ñược thành lập, với chức năng chính là ra các Nghị quyết 

dưới dạng Công ước và Khuyến nghị về các vấn ñề lao ñộng. Với mục ñích là 

thiết lập nền an sinh xã hội bền vững, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế 

của mỗi quốc gia và toàn thế giới, năm 1952, Tổ chức Lao ñộng quốc tế ñã 

thông qua Công ước số 102- công ước về quy phạm tối thiểu về an toàn xã 

hội, với các chế ñộ BHXH là nòng cốt. Theo ñó hệ thống bảo ñảm xã hội bao 

gồm các chế ñộ sau: 

a) Chế ñộ chăm sóc y tế 

Nhằm cung cấp cho ñối tượng ñược bảo vệ những sự trợ giúp khi tình 

trạng sức khỏe của họ cần ñến sự chăm sóc y tế có tính chất phòng bệnh hoặc 
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chữa bệnh. Các trường hợp bảo vệ bao gồm mọi tình trạng ñau ốm do bất kỳ 

nguyên nhân gì, tình trạng thai nghén, sinh ñẻ và hậu quả tiếp theo. 

b) Chế ñộ trợ cấp ốm ñau 

Trợ cấp cho ñối tượng thụ hưởng trong trường hợp mất khả năng lao ñộng 

do ñau ốm gây ra dẫn ñến gián ñoạn thu nhập. Trợ cấp có thể không ñược trả 

trong một số ngày ñầu bị ốm và thời gian hưởng giới hạn ở mức 26 tuần. 

c) Chế ñộ trợ cấp thất nghiệp 

Trợ cấp thất nghiệp là khoản trả thay tiền lương cho người lao ñộng 

trong thời gian bị thất nghiệp, dẫn ñến mất nguồn thu nhập từ lao ñộng. Là 

loại trợ cấp ngắn hạn nên thời hạn hưởng trợ cấp cũng ñược giới hạn và có 

quy ñịnh về thời gian tạm chờ. 

d) Chế ñộ trợ cấp tuổi già 

Trợ cấp tuổi già là khoản trợ cấp cho người lao ñộng khi người lao ñộng 

không còn khả năng lao ñộng  do hết tuổi lao ñộng. ðộ tuổi lao ñộng ở mỗi 

quốc gia khác nhau là khác nhau, ñộ tuổi qui ñịnh không ñược quá 65, trừ một 

số trường hợp ñặc biệt xét theo khả năng  làm việc do qui ñịnh của từng nước. 

Tuy nhiên, ñể ñược hưởng trợ cấp, người lao ñộng phải có thâm niên ñóng 

góp hoặc thời gian làm việc nhất ñịnh. 

e) Chế ñộ trợ cấp tai nạn lao ñộng hoặc bệnh nghề nghiệp 

Trợ cấp TNLð, BNN là khoản trợ cấp thay tiền lương cho người lao 

ñộng, nhằm bảo vệ những ñối tượng do bị TNLð, BNN mà gây ra: 

- Tình trạng ñau ốm hoặc mất khả năng lao ñộng do tình trạng ñau ốm 

sinh ra dẫn ñến gián ñoạn thu nhập; 

- Mất một phần hoặc toàn bộ khả năng lao ñộng dẫn ñến sự giảm sút 

tương ứng về thu nhập; 

- Bị chết làm cho người phụ thuộc không có thu nhập ñể sinh sống. 

Trợ cấp (bao gồm cả chăm sóc y tế) có thể ñược trả ñịnh kỳ hoặc một lần 

tùy thuộc vào mức ñộ mất khả năng lao ñộng.  
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f) Chế ñộ trợ cấp gia ñình 

Trợ cấp gia ñình là khoản tiền trợ cấp cho những người có gánh nặng về 

con cái theo quy ñịnh. Việc trợ cấp có thể theo ñịnh kỳ hoặc trợ giúp theo từng 

ñợt với ñiều kiện người ñó phải có thâm niên ñóng góp/làm việc hoặc cư trú.  

g) Chế ñộ trợ cấp thai sản 

Trợ cấp thai sản là khoản trợ cấp trả thay tiền lương cho người lao ñộng 

trong thời gian nghỉ việc do mang thai, sinh ñẻ và những hậu quả tiếp theo 

của việc mang thai ñem lại dẫn ñến gián ñoạn thu nhập. Trợ cấp ñược chi trả 

ñịnh kỳ, thời gian hưởng có thể giới hạn ở mức 12 tuần.  

h) Chế ñộ trợ cấp tàn tật 

Là khoản tiền trợ cấp cho những người không có khả năng tiến hành một 

hoạt ñộng có thu nhập ở một mức ñộ qui ñịnh, khi tình trạng ñó xảy ra thường 

xuyên hoặc vẫn tiếp tục tồn tại sau khi ngừng trợ cấp ốm ñau. Trợ cấp ñược 

trả ñịnh kỳ, trong suốt thời gian ñược bảo vệ hoặc cho tới khi nhận ñược trợ 

cấp tuổi già. 

i) Chế ñộ trợ cấp tiền tuất 

Trợ cấp tiền tuất ñược trả cho người vợ góa hoặc con cái bị mất phương 

tiện sinh sống do người trụ cột gia ñình chết. Trợ cấp có thể bị ñình chỉ hoặc 

giảm bớt nếu người thụ hưởng tiến hành các hoạt ñộng có thu nhập hoặc khi 

thu nhập của người ñó vượt quá một mức quy ñịnh. 

Theo quy ñịnh của ILO, một quốc gia ñược coi là có hệ thống BHXH khi 

thực hiện tối thiểu 3 chế ñộ trong 9 chế ñộ trên, và thực hiện tối thiểu 1 chế ñộ 

trong 5 chế ñộ sau: trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí, trợ cấp TNLð, BNN, 

trợ cấp tàn tật và trợ cấp tiền tuất. ðối chiếu với những quy ñịnh này, Việt 

Nam ñược xem là nước có hệ thống các chế ñộ BHXH, bởi ñã thực hiện ñược 

7 chế ñộ so với 9 chế ñộ theo Công ước số 102, trong ñó bao gồm cả chế ñộ 

trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí, trợ cấp TNLð, BNN và trợ cấp tiền tuất.. 
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ðể xây dựng ñược hệ thống các chế ñộ bảo hiểm xã hội, ngoài việc tuân 

thủ và vận dụng các quy ñịnh trong Công ước của ILO, các nước cần chú ý 

ñến ñặc ñiểm kinh tế, xã hội và lịch sử của mình cho phù hợp.  

1.2.2.3. Tài chính bảo hiểm xã hội 

Tài chính BHXH là tổng thể các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá 

trình hình thành, tạo lập và sử dụng quỹ BHXH. Nội dung ñầu tiên của tài 

chính BHXH là xác ñịnh các nguồn hình thành quỹ BHXH. Thông thường, 

quỹ BHXH hình thành do sự ñóng góp của người lao ñộng, người sử dụng lao 

ñộng. Nhà nước cũng có thể tham gia ñóng góp vào quỹ với các vai trò khác 

nhau như ñóng góp trực tiếp, hỗ trợ hoặc bù thiếu. Tuy nhiên, sự khác biệt 

giữa các hệ thống BHXH là vấn ñề xác ñịnh trách nhiệm ñóng góp của người 

lao ñộng và người sử dụng lao ñộng. Việc xác ñịnh tỷ lệ ñóng góp cụ thể còn 

phụ thuộc vào cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho hệ thống BHXH ñó, 

nhưng theo khuyến cáo của ILO thì mức ñóng góp của người lao ñộng không 

vượt quá 50% tổng quỹ. 

Một nội dung quan trọng nữa của tài chính BHXH là sử dụng quỹ 

BHXH. Quỹ BHXH ñược sử dụng ñể chi trả các chế ñộ BHXH, chi phí quản 

lý, phần quỹ tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng ñến thì thực hiện ñầu tư ñể tăng 

trưởng quỹ. Việc chi trả các chế ñộ BHXH phụ thuộc vào các quy ñịnh về 

ñiều kiện hưởng, mức hưởng… của từng chế ñộ BHXH, những nội dung này, 

tổ chức BHXH (hay nhà nước) ñã cam kết thực hiện với người lao ñộng khi 

họ bắt ñầu tham gia BHXH. Chi phí quản lý của hệ thống do Nhà nước quy 

ñịnh, mức chi này có thể tính trên cơ sở nhiệm vụ mà ngành BHXH ñảm nhận 

(trên cơ sở tổng thu, chi BHXH) hoặc theo mức chi phí của các cơ quan nhà 

nước. Hoạt ñộng ñầu tư quỹ BHXH thường ñặt dưới sự giám sát của chính 

phủ. Các lĩnh vực ñầu tư phải an toàn, hiệu quả và phải ñảm bảo khả năng chi 

trả cho người hưởng BHXH. 
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1.2.2.4. Quản lý bảo hiểm xã hội 

Cũng như các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác, việc quản lý BHXH ñược 

chia theo chức năng: quản lý nhà nước và quản lý sự nghiệp. Quản lý nhà 

nước về BHXH thường ñược giao cho một Bộ chuyên ngành ñảm nhận, có 

thể là Bộ Lao ñộng hoặc Bộ An sinh xã hội. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý 

nhà nước là xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật về BHXH; 

thanh tra, kiểm tra; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về BHXH… 

Quản lý sự nghiệp về BHXH ñược giao cho các cơ quan BHXH, mô 

hình tổ chức thực hiện BHXH ở mỗi nước là khác nhau tùy thuộc vào ñiều 

kiện kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, ñiểm giống nhau của các tổ chức BHXH là 

ñều có cơ quan BHXH ở cấp trung ương và các cơ quan BHXH ở cấp ñịa 

phương, Nhiệm vụ của các tổ chức BHXH là tổ chức thực hiện các chế ñộ 

BHXH, bao gồm thu, chi và quản lý quỹ. 

Ngoài ra, tham gia vào quá trình tổ chức và giám sát thực hiện chính 

sách, chế ñộ BHXH còn có các cơ quan liên quan như ñại diện người lao 

ñộng, ñại diện người sử dụng lao ñộng… 

1.2. CHẾ ðỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TAI NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP  

1.2.1. Khái niệm tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp  

1.2.1.1. Khái niệm tai nạn lao ñộng 

TNLð xuất hiện cùng với quá trình lao ñộng sản xuất của con người. 

TNLð có thể xảy ra ở mọi ngành, nghề, mọi quốc gia. Mặc dù ñã có nhiều biện 

pháp ñược thực hiện nhằm giảm thiểu TNLð như sử dụng máy móc thay thế, 

trang bị phương tiện bảo hộ lao ñộng... nhưng dù cố gắng ñến ñâu thì TNLð vẫn 

xảy ra. Chính vì vậy, TNLð không chỉ là vấn ñề quan tâm của mỗi quốc gia mà 

là vấn ñề quan tâm chung của toàn cầu. Tổ chức lao ñộng quốc tế ñã thông qua 

nhiều Công ước và Khuyến nghị quy ñịnh các tiêu chuẩn, các biện pháp nhằm 

ngăn ngừa và hạn chế TNLð cũng như sự trợ giúp cho người bị TNLð. 
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Có nhiều khái niệm về TNLð:  

- TNLð là tai nạn xảy ra gây tác hại ñến cơ thể người lao ñộng do tác 

ñộng của yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất. [42] 

- TNLð là tai nạn gây tổn thương bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ 

thể người lao ñộng hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao ñộng, gắn liền 

với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao ñộng. [28]  

- TNLð là tai nạn bất ngờ xảy ra do lao ñộng hay trong quá trình lao 

ñộng, có thể gây tử vong hoặc gây cho cơ thể một tổn thương hoặc một rối 

loạn chức năng vĩnh viễn hay tạm thời. [43] 

Mặc dù khái niệm về TNLð có thể không thống nhất nhưng các khái 

niệm ñều có ñiểm chung, ñó là tai nạn  ñược xem là TNLð khi thỏa mãn cả 

ba ñiều kiện: 

- Là tai nạn xảy ra bất ngờ; 

- Tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc của người lao ñộng, gắn với 

việc thực hiện nhiệm vụ lao ñộng. 

- Tai nạn gây ra hậu quả cho người lao ñộng, có thể là tử vong hoặc làm 

tổn thương ñến một bộ phận, chức năng nào ñó của cơ thể. 

Từ những phân tích trên, luận án ñưa ra khái niệm về TNLð như sau: 

TNLð là tai nạn xảy ra khi người lao ñộng ñang thực hiện nhiệm vụ lao ñộng, 

gây tổn thương ñến cơ thể hoặc gây ra tử vong cho người lao ñộng. 

Vấn ñề cốt lõi khi xác ñịnh TNLð là ở phạm vi liên quan ñến “thực 

hiện nhiệm vụ lao ñộng” của người lao ñộng. Ngoài trường hợp bị tai nạn 

trong khi ñang làm việc, nhiều nước còn quy ñịnh một số trường hợp tai nạn 

không xảy ra trong lúc làm việc, nhưng liên quan ñến việc thực hiện công 

việc, cũng ñược coi là TNLð, chẳng hạn người lao ñộng bị tai nạn trên 

ñường ñi ñến nơi làm việc hoặc ñi từ nơi làm việc về nhà, tai nạn khi ñang 

nghỉ giữa ca làm việc...  
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Việc ñưa ra một khái niệm thống nhất về TNLð và chỉ ra phạm vi xác 

ñịnh TNLð là rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách ñối với người bị 

TNLð, ñặc biệt là trong việc xác ñịnh trách nhiệm của các bên liên quan. 

1.2.1.2. Khái niệm bệnh nghề nghiệp 

BNN cùng với TNLð ñược coi là những “rủi ro nghề nghiệp” của người 

lao ñộng, là tiêu chí ñể ñánh giá tình hình an toàn và vệ sinh lao ñộng ở một 

ñơn vị, một ngành hay một quốc gia. 

Theo quy ñịnh của ILO thì một bệnh mà người lao ñộng mắc phải do ảnh 

hưởng của một yếu tố có hại nào ñó trong quá trình làm việc của mình ñược 

gọi là BNN. Các yếu tố ảnh hưởng này có tính chất thường xuyên và kéo dài 

gây nên sự tích lũy tiềm tàng về bệnh tật cho cơ thể. 

Theo Bộ luật Lao ñộng thì BNN là bệnh phát sinh do ñiều kiện lao ñộng 

có hại của nghề nghiệp tác ñộng lên cơ thể người lao ñộng. 

Như vậy, có thể gọi BNN là tình trạng bệnh lý mang tính chất ñặc trưng 

nghề nghiệp hoặc liên quan ñến nghề nghiệp mà nguyên nhân gây bệnh là do 

tác ñộng thường xuyên và kéo dài của ñiều kiện lao ñộng xấu. Trên cơ sở ñó, 

luận án ñưa ra khái niệm về BNN như sau: 

Bệnh nghề nghiệp là bệnh mà người lao ñộng mắc phải do làm việc 

thường xuyên trong môi trường có yếu tố ñộc hại. 

Cũng giống như TNLð, BNN làm suy giảm sức khỏe/khả năng lao ñộng, 

ảnh hưởng ñến chức năng hoạt ñộng của một bộ phận nào ñó của cơ thể thậm 

chí gây chết người. 

Tuy nhiên, TNLð và BNN có ñiểm khác nhau căn bản là TNLð xảy ra 

bất ngờ, phát sinh trong khoảng thời gian ngắn còn BNN xảy ra từ từ, phát 

sinh trong khoảng thời gian dài. 

Việc xác ñịnh BNN phụ thuộc rất nhiều vào việc xác ñịnh các yếu tố ñộc 

hại trong môi trường lao ñộng của người lao ñộng và trình ñộ phát triển kinh 

tế, xã hội của mỗi quốc gia.  
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1.2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến mức ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Trong quá trình lao ñộng, sản xuất, mặc dù ñã tìm mọi biện pháp ngăn 

ngừa nhưng TNLð, BNN vẫn xảy ra. Nguy cơ xảy ra TNLð, BNN có thể 

tiềm tàng hoặc phát sinh ngay trong quá trình sản xuất. Có nhiều nguyên nhân 

gây ra TNLð, BNN, bao gồm cả các nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân 

khách quan, có thể xem xét từ phía các chủ thể tham gia và quản lý quá trình 

lao ñộng sản xuất:   

- Nhận thức của mọi người trong xã hội 

 Trước hết là nhận thức của người lao ñộng, người lao ñộng là chủ thể 

của quá trình sản xuất. Xảy ra TNLð, BNN, ngoài các nguyên nhân khách 

quan như thiết bị, máy móc lạc hậu, hỏng hóc… còn do các nguyên nhân chủ 

quan do ý thức chấp hành kỷ luật lao ñộng của người lao ñộng. Trong quá 

trình lao ñộng, sản xuất, nếu người lao ñộng tuân thủ theo ñúng quy ñịnh về 

công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng, sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao ñộng 

ñúng cách thì sẽ hạn chế TNLð, BNN. 

Thứ hai là người sử dụng lao ñộng: nhận thức và ý thức của người sử 

dụng lao ñộng về vấn ñề an toàn vệ sinh lao ñộng; chất lượng công tác huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao ñộng cho người lao ñộng; công nghệ sản xuất (máy 

móc, thiết bị, công cụ sản xuất); quy trình, biện pháp an toàn lao ñộng cho 

người lao ñộng; ñiều kiện làm việc và môi trường làm việc; công tác tổ chức 

sản xuất (bố trí lao ñộng); trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 

ñộng; thực hiện khám sức khỏe ñịnh kỳ...  

 Ngoài ra, nhận thức của những người làm việc trong các cơ quan quản 

lý nhà nước, cơ quan thực hiện, liên quan ñến vấn ñề TNLð, BNN cũng ảnh 

hưởng ñến việc hoạch ñịnh chính sách, xây dựng các quy ñịnh, tiêu chuẩn… 

về TNLð, BNN và tổ chức thực hiện như: công tác thanh tra, kiểm tra và xử 

lý vi phạm việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao ñộng tại các ñơn vị; 
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công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao ñộng; các 

quy ñịnh, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao ñộng... 

- Trình ñộ tổ chức sản xuất  

Về mặt xã hội, quá trình lao ñộng ñược thể hiện ở sự phát sinh các mối 

quan hệ qua lại giữa những người lao ñộng với nhau. Dù cho quá trình lao 

ñộng ñược diễn ra trong ñiều kiện kinh tế- xã hội như thế nào thì cũng phải tổ 

chức sự tác ñộng giữa các yếu tố cơ bản của quá trình lao ñộng và các mối 

quan hệ qua lại giữa những người lao ñộng. Việc tổ chức sản xuất càng khoa 

học thì hiệu quả sản xuất càng cao, vừa góp phần tăng năng suất lao ñộng xã 

hội, tăng thu nhập cho người lao ñộng, vừa giảm thiểu rủi ro từ nghề nghiệp. 

Các yếu tố của quá trình tổ chức sản xuất có ảnh hưởng ñến mức ñộ TNLð, 

BNN như: 

+ Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc: nếu nơi làm việc ñược trang 

bị ñầy ñủ trang bị công nghệ, tổ chức, bố trí hợp lý nơi làm việc phù hợp với 

yêu cầu về nhân trắc học, tâm sinh lý lao ñộng, vệ sinh an toàn lao ñộng và 

thẩm mỹ sản xuất thì sẽ giảm nguy cơ xảy ra TNLð, BNN, từ ñó có thể giảm 

mức ñóng góp cho người sử dụng lao ñộng. 

+ Nghiên cứu và phổ biến các phương pháp, thao tác lao ñộng hợp lý nhằm 

ñảm bảo an toàn lao ñộng cho người lao ñộng. ðồng thời nghiên cứu bổ sung 

kịp thời các BNN phát sinh mới ñể ñảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng. 

+ Cải thiện ñiều kiện lao ñộng, giảm nhẹ sự nặng nhọc của công việc, 

giữ gìn tăng cường sức khoẻ cho người lao ñộng, tạo ra những ñiều kiện lao 

ñộng thuận lợi. 

+ ðào tạo và nâng cao trình ñộ nghề nghiệp cho người lao ñộng: người 

lao ñộng phải thường xuyên ñược ñào tạo ñể ñáp ứng yêu cầu phát triển của 

khoa học, công nghệ. Nếu không, sự tiến bộ của khoa học, công nghệ cũng là 

nguy cơ tiềm ẩn gây ra rủi ro có quy mô lớn. 
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Như vậy có thể thấy, mức ñộ TNLð, BNN phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Tuy nhiên, khi ñiều kiện sản xuất càng ñược ñảm bảo, người lao ñộng ñược 

chuẩn bị tốt về sức khỏe và trình ñộ chuyên môn thì nguy cơ xảy ra TNLð, 

BNN sẽ thấp ñi. Nói cách khác, ñể giảm thiểu TNLð, BNN cần thực hiện 

ñồng bộ nhiều biện pháp, tác ñộng vào nhiều yếu tố khác nhau. 

1.2.2. Khái niệm và vai trò của chế ñộ bảo hiểm xã hội tai nạn lao ñộng, 

bệnh nghề nghiệp 

1.2.2.1. Khái niệm chế ñộ bảo hiểm xã hội tai nạn lao ñộng, bệnh nghề 

nghiệp 

Có thể nói rằng TNLð, BNN gây ra những hậu quả to lớn cho người lao 

ñộng, người sử dụng lao ñộng và toàn xã hội, không chỉ là những thiệt hại về 

vật chất mà cả những thiệt hại về tinh thần. Theo ước tính của ILO, mỗi năm 

trên thế giới có khoảng 270 triệu vụ TNLð và 160 triệu người bị nhiễm bệnh 

do nghề nghiệp, làm 2 triệu người chết. Thiệt hại do TNLð, BNN gây ra ước 

tính mất khoảng 4% GNP (tổng sản phẩm quốc gia trên toàn thế giới), ñó là 

chưa kể những tổn thất khác cho gia ñình người bị nạn và cộng ñồng xã hội.  

ðối với người lao ñộng, TNLð, BNN làm cho họ giảm sút sức khỏe, suy 

giảm khả năng lao ñộng, dẫn ñến giảm hoặc mất nguồn thu nhập từ lao ñộng. 

Nhiều trường hợp sau khi bị TNLð, BNN, họ không có khả năng tự phục vụ 

bản thân, trở thành gánh nặng cho gia ñình. Bên cạnh những tổn thất về kinh 

tế, người lao ñộng còn chịu tổn thất nặng nề về tinh thần, bởi không ai muốn 

trở thành người tàn phế, người vô ích. 

ðối với người sử dụng lao ñộng, khi xảy ra TNLð, BNN sẽ làm phát 

sinh thêm các chi phí ñể khắc phục hậu quả như cấp cứu người bị nạn, bồi 

thường, sửa chữa máy móc, thu dọn hiện trường, tuyển dụng lao ñộng mới..., 

nhiều trường hợp gây ngưng trệ sản xuất. Hơn nữa, uy tín của doanh nghiệp 

sẽ bị ảnh hưởng, tâm lý của người lao ñộng trong ñơn vị không yên tâm dẫn 
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ñến giảm năng suất và hiệu quả công việc; người sử dụng có thể bị kiện tụng, 

hầu tòa hoặc bỏ tù nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

ðối với xã hội, TNLð, BNN gây thiệt hại cả về số lượng và chất lượng 

nguồn nhân lực, giảm GDP, tăng chi phí giải quyết hậu quả như chi phí ñiều 

trị TNLð, BNN, chi phí xử lý môi trường, chi phí ñào tạo... 

ðể khắc phục những thiệt hại do TNLð, BNN, ñòi hỏi phải có nguồn tài 

chính ñủ lớn. Nguồn tài chính này có thể có ñược nhờ tích lũy, vay mượn 

hoặc tham gia bảo hiểm. ðối với những thiệt hại của người lao ñộng, phần lớn 

các quốc gia ñều quy ñịnh trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao 

ñộng và trợ cấp từ cơ quan BHXH. Cơ sở ñể quy ñịnh trách nhiệm của người 

sử dụng lao ñộng là sự cống hiến của người lao ñộng, sự ràng buộc giữa 

người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng ñể người lao ñộng ñược ñảm bảo 

trong một chừng mực nào ñó về kinh tế và tính mạng. Trên giác ñộ an ninh xã 

hội, người lao ñộng nói chung, người lao ñộng có hoàn cảnh ñặc biệt nói riêng 

phải ñược hưởng những phúc lợi xã hội thỏa ñáng và BHXH là một trong 

những chính sách xã hội nhằm thực hiện mục ñích này. 

Bên cạnh ñó, ñể giảm thiểu những thiệt hại do TNLð, BNN cho người 

lao ñộng, còn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro. 

ðây là một trong những chức năng cơ bản của bảo hiểm nói chung và chế ñộ 

BHXH TNLð, BNN nói riêng. 

 ðối với người lao ñộng bị TNLð, BNN, một chuỗi rủi ro có thể xảy ra 

như: ốm ñau, giảm khả năng lao ñộng, mất một phần hoặc mất hoàn toàn khả 

năng lao ñộng, nếu chết thì thân nhân mất người trụ cột trong gia ñình. Trong 

những trường hợp ñó, người lao ñộng cần một khoản tài chính ñể khắc phục, 

và BHXH, cụ thể là chế ñộ TNLð và BNN chính là công cụ hữu hiệu bảo vệ 

người lao ñộng. 
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Xuất phát từ sự cần thiết khách quan của chế ñộ BHXH TNLð và BNN, 

luận án cho rằng: chế ñộ BHXH TNLð và BNN là một hệ thống các quy ñịnh 

cụ thể về ñối tượng, ñiều kiện hưởng, mức ñóng, mức hưởng, tổ chức thực 

hiện…, nhằm bảo vệ người lao ñộng trước những rủi ro do TNLð, BNN. 

Như vậy, chế ñộ BHXH TNLð, BNN cần thực hiện hai chức năng, thứ 

nhất là phòng ngừa TNLð, BNN, thứ hai là ñảm bảo bù ñắp phần thu nhập bị 

giảm do mất khả năng lao ñộng, hoặc trợ cấp cho thân nhân trong trường hợp 

người lao ñộng chết và hỗ trợ các chi phí phát sinh do TNLð, BNN như trợ 

cấp phục vụ, chi phí y tế…   

Chính vì chế ñộ BHXH TNLð và BNN nằm trong hệ thống các chế ñộ 

BHXH nên sau ñây, luận án gọi ngắn gọn chế ñộ này là chế ñộ TNLð, BNN. 

1.2.2.2. Vai trò của chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Là một chế ñộ thuộc hệ thống các chế ñộ BHXH nên ngoài việc thực 

hiện vai trò chung của BHXH, chế ñộ TNLð, BNN còn thực hiện vai trò 

riêng, mang ñặc trưng của chế ñộ như: 

- ðảm bảo ổn ñịnh thu nhập cho người bị TNLð, BNN. 

So với một số rủi ro khác mà người lao ñộng có thể gặp phải như ốm 

ñau, thai sản, thất nghiệp – người lao ñộng có thể nhanh chóng phục hồi sức 

khỏe hoặc tìm kiếm việc làm ñể quay trở lại làm việc và có thu nhập, thì rủi ro 

từ TNLð, BNN lại thường lấy mất ñi một phần hoặc toàn bộ khả năng lao 

ñộng của người lao ñộng, do ñó, người lao ñộng khó có thể tìm kiếm việc làm 

hoặc có việc làm nhưng với thu nhập thấp hơn trước. Chính vì vậy, trợ cấp 

TNLð, BNN có ý nghĩa to lớn trong việc ñảm bảo ñời sống cho người lao 

ñộng, giảm gánh nặng về vật chất cho thân nhân của người lao ñộng. 

- Hỗ trợ người lao ñộng chi phí ñiều trị, phục hồi chức năng... sau 

TNLð, BNN. 

Ngoài khó khăn do bị giảm hoặc mất khả năng lao ñộng dẫn ñến giảm 

hoặc mất thu nhập, người bị TNLð, BNN còn phát sinh rất nhiều nhu cầu 
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khác như: chi phí ñiều trị tai nạn, bệnh tật, phục hồi chức năng, ñào tạo lại... 

Chế ñộ TNLð, BNN sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ những chi phí này cho 

người lao ñộng ñể giúp người lao ñộng nhanh chóng phục hồi sức khỏe, tìm 

ñược việc làm phù hợp, tái hòa nhập cộng ñồng... 

- Giảm TNLð, BNN nhờ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế 

tổn thất. 

Chức năng hoạt ñộng của bảo hiểm nói chung và BHXH nói riêng là thực 

hiện các biện pháp ñề phòng và hạn chế tổn thất cho người tham gia. Hoạt ñộng 

này mang lại lợi ích không chỉ cho người tham gia bảo hiểm mà còn mang lại 

lợi ích to lớn cho tổ chức bảo hiểm. Với người tham gia bảo hiểm, không ai 

muốn rủi ro xảy ra ñể ñược tiền bảo hiểm, còn với tổ chức bảo hiểm, giảm bớt 

số vụ rủi ro ñồng nghĩa với việc giảm bớt chi phí bồi thường cho người tham 

gia, mà chi phí bồi thường này cao gấp nhiều lần chi phí thực hiện các biện 

pháp ñề phòng và hạn chế rủi ro. ðối với chế ñộ TNLð, BNN, ñể giảm thiểu 

chi phí trợ cấp cho người tham gia, tổ chức BHXH thường thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa TNLð, BNN nhờ ñó mà làm giảm TNLð, BNN. 

- Giảm chi phí cho người sử dụng lao ñộng khi xảy ra TNLð, BNN, 

nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Thông thường trách nhiệm bồi thường cho người bị TNLð, BNN thuộc 

về người sử dụng lao ñộng, khi loại hình BHXH ra ñời và phát triển, trách 

nhiệm này ñược chuyển giao cho tổ chức BHXH với ñiều kiện người sử dụng 

lao ñộng phải ñóng phí. Trách nhiệm này chuyển giao ñến mức nào phụ thuộc 

vào quy ñịnh của từng quốc gia, tuy nhiên, khi tham gia BHXH, người sử 

dụng lao ñộng sẽ ñược tổ chức BHXH gánh bớt một phần chi phí phải trả cho 

người lao ñộng khi xảy ra TNLð, BNN. ðiều ñó sẽ giúp người sử dụng lao 

ñộng không rơi vào tình trạng nợ nần, phá sản, nhanh chóng khôi phục sản 

xuất kinh doanh. 



 

 

31 

Hơn nữa, nếu tổ chức bảo hiểm thực hiện chức năng ñề phòng và hạn 

chế tổn thất, một mặt, người sử dụng có thể giảm chi phí thực hiện công tác 

an toàn vệ sinh lao ñộng, một mặt, giảm tần suất xảy ra TNLð, BNN.  

- Góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao ñộng. 

ðể góp phần thúc ñẩy kinh tế bền vững, giảm chi phí kinh tế, xã hội và 

ñáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, theo khuyến cáo của ILO, các quốc 

gia thường xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

ñộng. Mục tiêu của chương trình là cải thiện ñiều kiện, môi trường lao ñộng 

cho người lao ñộng và giảm thiểu TNLð, BNN. Chương trình cũng ñưa ra 

nhiều giải pháp ñể thực hiện mục tiêu này như xây dựng hệ thống luật pháp, 

tập huấn về an toàn, vệ sinh lao ñộng cho người lao ñộng và người sử dụng 

lao ñộng... và chế ñộ TNLð, BNN cũng ñóng góp không nhỏ vào việc thực 

hiện chương trình này. 

1.2.3. ðặc ñiểm của chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

1.2.3.1. Về thời gian hưởng/thời gian cân ñối quỹ 

Chế ñộ TNLð, BNN vừa mang tính ngắn hạn, vừa mang tính dài hạn. 

Trong hệ thống các chế ñộ BHXH, nếu căn cứ theo thời gian hưởng hoặc 

thời gian cân ñối quỹ, có thể phân chia các chế ñộ BHXH ra thành hai loại 

ngắn hạn và dài hạn. Với các chế ñộ ngắn hạn, người lao ñộng chỉ tạm thời bị 

suy giảm khả năng lao ñộng (hoặc mất việc làm), sau ñó họ lại quay trở lại lao 

ñộng sản xuất, do ñó thời gian hưởng chế ñộ ngắn, thường là nhận trợ cấp một 

lần hoặc thời gian hưởng ñược giới hạn trước. Với loại chế ñộ này quỹ thường 

ñược quản lý theo kỹ thuật phân chia và ñược cân ñối trong thời gian ngắn 

(thường là một năm). Còn ñối với các chế ñộ dài hạn, người lao ñộng bị mất 

khả năng lao ñộng vĩnh viễn, họ không có khả năng tiếp tục lao ñộng ñể có 

thu nhập hoặc nếu có tìm kiếm ñược việc làm thì thu nhập từ lao ñộng cũng 
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thấp hơn rất nhiều, nên thường là nhận trợ cấp thường xuyên, trong thời gian 

dài. Với loại chế ñộ này quỹ thường ñược quản lý theo kỹ thuật tồn tích và 

ñược cân ñối trong thời gian dài. 

Hầu hết các chế ñộ BHXH ñược phân loại hoặc là ngắn hạn hoặc là dài 

hạn, nhưng chế ñộ TNLð, BNN lại có sự khác biệt. ðối với những người bị 

TNLð, BNN nhẹ, họ có khả năng phục hồi sức khỏe sau TNLð, BNN thì chỉ 

cần hưởng chế ñộ trong thời gian ngắn. Còn ñối với những người bị TNLð, 

BNN nặng, vĩnh viễn mất một phần hoặc toàn bộ khả năng lao ñộng thì họ 

cần ñược hưởng chế ñộ trong thời gian dài, từ khi bị TNLð, BNN cho ñến khi 

chết. Chính vì vậy mà chế ñộ TNLð, BNN vừa mang tính ngắn hạn, vừa 

mang tính dài hạn. ðiều ñó làm cho việc cân ñối quỹ TNLð, BNN phức tạp 

hơn so với nhiều chế ñộ khác. 

1.2.3.2. Về nguồn hình thành quỹ 

Trách nhiệm ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN chủ yếu là người sử dụng 

lao ñộng. 

TNLð, BNN là những rủi ro gắn liền với quá trình lao ñộng sản xuất. Từ 

khi loài người tiến hành các hoạt ñộng sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã 

hội thì cũng bắt ñầu xuất hiện những rủi ro từ lao ñộng, ban ñầu là TNLð, sau 

là BNN. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, các “rủi ro” có xu 

hướng diễn ra thường xuyên hơn. Thời kỳ ñầu, người lao ñộng nếu bị TNLð 

hoặc BNN thì phải tự mình khắc phục, hoặc dựa vào sự trợ giúp từ cộng 

ñồng, hoặc dựa vào tòa án phân xử ñể ñược tiền ñền bù. Dần dần những 

nguyên tắc xác ñịnh trách nhiệm ñền bù cho người lao ñộng mới ñược ñặt ra. 

Khi ñề cập ñến trách nhiệm ñền bù cho người bị nạn thì trước tiên người 

ta nghĩ tới trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng, người sử dụng lao ñộng là 

người thuê lao ñộng, có quyền tổ chức và quản lý lao ñộng của người lao ñộng, 

vì vậy hệ quả tất yếu là họ phải chịu trách nhiệm về những rủi ro xảy ra trong 
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quá trình lao ñộng làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng, ñời sống của người 

lao ñộng, ñặc biệt trong trường hợp người lao ñộng bị TNLð, BNN. Vì vậy, từ 

cuối thể kỷ XIX, pháp luật của nhiều nước ñã quy ñịnh việc ñền bù ñối với rủi 

ro nghề nghiệp là thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng. Khi chế ñộ 

TNLð, BNN ra ñời, trách nhiệm ñền bù của người sử dụng lao ñộng ñược 

chuyển sang cho tổ chức bảo hiểm với ñiều kiện là người sử dụng lao ñộng 

phải ñóng phí cho tổ chức bảo hiểm. Vì vậy, hiện nay, các nước ñều quy ñịnh 

trách nhiệm ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN là của người sử dụng lao ñộng. 

1.2.3.3. Về xác ñịnh mức phí 

Mức phí  ñóng góp giữa các ngành, nghề, ñơn vị sử dụng lao ñộng có thể 

khác nhau do mức ñộ xảy ra TNLð, BNN là khác nhau. 

Khi tính toán mức phí ñóng góp cho các bên tham gia, các nhà bảo hiểm 

phải dựa trên cơ sở khoa học. Phí bảo hiểm ñược xác ñịnh phụ thuộc vào các 

số yếu tố như: xác suất xảy ra rủi ro (dựa trên cơ sở số liệu thống kê trong quá 

khứ), nguy cơ xảy ra rủi ro của người tham gia, phương thức ñóng góp, phạm 

vi bảo hiểm, mức hưởng... Nếu như các rủi ro khác như ốm ñau, thai sản, 

chết... khó có thể ñánh giá nguy cơ xảy ra rủi ro giữa các ngành nghề, thì 

nguy cơ xảy ra rủi ro TNLð, BNN có thể ñánh giá ñược. Có những ngành 

nguy cơ xảy ra TNLð cao như xây dựng, khai thác mỏ..., hay BNN chỉ xảy ra 

ở những ngành mà môi trường làm việc có yếu tố ñộc hại. Vì vậy, ñể ñảm bảo 

sự công bằng giữa các ñối tượng tham gia chế ñộ TNLð, BNN, mức phí ñóng 

góp có thể xác ñịnh khác nhau, tùy vào nguy cơ xảy ra rủi ro ñối với họ. 

Trong cùng một ngành, nghề, mức phí ñóng góp giữa các ñơn vị sử dụng 

lao ñộng cũng có thể khác nhau do việc thực hiện công tác vệ sinh, an toàn 

lao ñộng ở các ñơn vị. Nếu ñơn vị thực hiện không ñúng quy ñịnh về công tác 

an toàn, vệ sinh lao ñộng thì mức phí ñóng góp sẽ cao hơn và ngược lại, nếu 

ñơn vị thực hiện tốt thì mức phí sẽ thấp hơn. 
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1.2.3.4. Về xác ñịnh mức hưởng 

Việc xác ñịnh mức hưởng chế ñộ TNLð, BNN là phức tạp.  

Xét về bản chất thì BHXH nói chung và chế ñộ TNLð, BNN nói riêng 

nhằm bù ñắp phần thu nhập từ lao ñộng cho người lao ñộng khi gặp rủi ro, do 

ñó, khi xác ñịnh mức hưởng, người ta thường căn cứ vào mức tiền lương, tiền 

công bị giảm hoặc mất của người lao ñộng. Tuy nhiên, ñối với chế ñộ TNLð, 

BNN thì rất khó ñể xác ñịnh mức tiền lương, tiền công của người lao ñộng bị 

giảm ñi bao nhiêu, bởi có nhiều người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN, họ vẫn 

có khả năng kiếm ñược việc làm ñể có thu nhập, nhiều người thì không thể 

kiếm việc làm ñể có thu nhập. Hơn nữa, ñối với người bị TNLð, BNN, những 

tổn thất về người (cụt chân, cụt tay, mù mắt...) là không thể lượng hóa bằng 

tiền. Vì vậy, mức trợ cấp chỉ mang tính tương ñối, phụ thuộc vào mức ñộ ñóng 

góp và mức ñộ rủi ro (căn cứ vào mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng). 

1.2.4. Nội dung của chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

1.2.4.1. ðối tượng tham gia và hưởng chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Nằm trong hệ thống các chế ñộ BHXH nên chế ñộ TNLð, BNN cũng 

nhằm mục ñích là bảo vệ người lao ñộng. Người lao ñộng là người ñược 

hưởng chế ñộ khi gặp rủi ro từ nghề nghiệp. Xét trên khía cạnh công bằng xã 

hội và thực hiện nguyên tắc “số ñông bù số ít” thì mọi người lao ñộng ñều 

thuộc ñối tượng bảo vệ của chế ñộ TNLð, BNN. Tuy nhiên, trong ñiều kiện 

các quốc gia vận hành nền kinh tế theo cơ chế kinh tế thị trường, bao gồm 

nhiều thành phần kinh tế thì tồn tại nhiều nhóm người lao ñộng khác nhau, có 

nhóm người là công chức, có nhóm người làm công ăn lương, có nhóm người 

lao ñộng ñộc lập, không có quan hệ lao ñộng... Mỗi nhóm lao ñộng có những 

ñặc ñiểm khác nhau và có thể gặp rủi ro khác nhau, vì vậy, cần phải có nhiều 

hình thức, nhiều cơ chế bảo vệ ña dạng. 
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Với chế ñộ TNLð, BNN, nếu người lao ñộng tham gia quan hệ lao ñộng  

và thuộc ñối tượng tham gia bắt buộc thì người sử dụng lao ñộng cũng có 

nghĩa vụ phải tham gia ñóng phí cho những lao ñộng ñó. Tùy theo nhu cầu 

tham gia và trình ñộ quản lý rủi ro của từng hệ thống bảo hiểm mà ñối tượng 

tham gia rộng hay hẹp. Ở những nước phát triển, lao ñộng làm công chiếm tỷ 

lệ lớn trong tổng số lao ñộng, nhà nước có khả năng quản lý rủi ro xã hội ở 

mức ñộ cao thì diện bảo phủ của của chế ñộ TNLð, BNN bắt buộc rộng. 

Ngoài ra, có thể có thêm hình thức tự nguyện cho các ñối tượng chưa ñược 

bảo vệ bởi hình thức bắt buộc. Ngược lại, ở các nước chưa phát triển, trình ñộ 

quản lý rủi ro của nhà nước còn ở mức ñộ khiêm tốn thì phạm vi bao phủ của 

chế ñộ này hẹp hơn, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số lao ñộng xã hội.  

Tóm lại, ñối tượng tham gia và hưởng chế ñộ TNLð, BNN ở mỗi nước 

là khác nhau, tùy thuộc vào ñiều kiện kinh tế- xã hội của mỗi nước. Nhưng xu 

hướng chung là hình thức tham gia bắt buộc ñược mở rộng dần từ nhóm ñối 

tượng làm công ăn lương, có thu nhập ổn ñịnh sang nhóm ñối tượng có thu 

nhập không ổn ñịnh và khó quản lý hơn như lao ñộng tự tạo việc làm, lao 

ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp... 

1.2.4.2. ðiều kiện hưởng 

Thông thường các hệ thống BHXH ñều quy ñịnh ñiều kiện ñể người lao 

ñộng ñược hưởng chế ñộ TNLð, BNN là: 

Thứ nhất, người lao ñộng ñược ñóng góp BHXH ñầy ñủ.  

Thứ hai, người lao ñộng bị tai nạn ñược xác nhận là TNLð, BNN. 

Mặc dù về nguyên tắc, nếu người lao ñộng bị tai nạn hoặc bệnh gắn liền 

với việc thực hiện nhiệm vụ lao ñộng thì ñược xác nhận là TNLð hoặc bệnh 

nghề nghiệp. Tuy nhiên phạm vi xác nhận có thể khác nhau tùy theo ñiều kiện 

của từng quốc gia. 

ðối với chế ñộ TNLð: nói chung, tai nạn xảy ra trong lúc làm việc mới 

ñược trợ cấp. Theo Công ước 121 (1964) thì nhiều nước ñã coi tai nạn trên 
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ñường ñi, về từ nơi làm việc ñến nơi ở của người công nhân cũng là TNLð. 

Thậm chí có nước còn coi tai nạn lao ñộng là những tai nạn xảy ra khi người 

lao ñộng tham gia hoạt ñộng cứu hộ, chữa cháy,... mặc dù những tai nạn này 

không liên quan ñến công việc của doanh nghiệp. 

ðối với chế ñộ BNN: thường là ñược ấn ñịnh theo danh mục các bệnh 

nghề nghiệp. Năm 1925 các ñại biểu ở Hội nghị Lao ñộng quốc tế chỉ thoả 

thuận ñược danh mục gồm 3 bệnh: nhiễm ñộc chì, nhiễm ñộc thuỷ ngân và 

nhiễm ñộc than. Tiến bộ khoa học và vật lý công nghiệp làm nảy sinh một số 

rủi ro mới. Công ước 121 (1964) nêu ra một danh mục 15 BNN, ñến năm 

1980 ñã có danh mục 29 BNN và ñến năm 2010, danh sách BNN ñược bổ 

sung theo Khuyến nghị 194 (2002) là 105 BNN. 

Có hai cách ñể các ñịnh những BNN ñược bảo hiểm. Cách thứ nhất, xác 

ñịnh danh mục bệnh và chỉ rõ những công việc dễ gây ra từng loại BNN. 

Người lao ñộng mắc bệnh do ñã làm công việc có trong danh mục thì ñương 

nhiên ñược ñền bù. Cách thứ hai, theo yêu cầu ñền bù của người bệnh, sẽ xác 

ñịnh xem có ñúng vì nguyên nhân hoạt ñộng nghề nghiệp mà phát bệnh 

không. Cách làm này khiến người bị bệnh phải qua kiểm tra, chẩn ñoán, giám 

ñịnh phức tạp ñể ñi kết luận, nhưng cũng có mặt lợi cho người lao ñộng nếu 

mắc BNN mà chưa có trong danh mục BNN. 

Thứ ba, TNLð, BNN phải gây ra thiệt hại cho người lao ñộng.  

Khi xảy ra TNLð, BNN, người lao ñộng bị suy giảm hoặc mất khả năng 

lao ñộng hoặc bị chết, dẫn ñến bị giảm hoặc mất thu nhập từ lao ñộng thì mới 

ñược hưởng trợ cấp của chế ñộ TNLð, BNN. 

1.2.4.3. Quỹ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

a) Nguồn hình thành 

Thông thường ở một hệ thống BHXH, quỹ BHXH ñược hình thành do 

sự ñóng góp của người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng, hỗ trợ của Nhà 
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nước. Tuy nhiên, do các nước thường quy ñịnh việc ñền bù cho người bị 

TNLð, BNN là trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng nên quỹ TNLð, 

BNN thường ñược hình thành từ các nguồn: 

- Sự ñóng góp của người sử dụng lao ñộng: người sử dụng lao ñộng ñóng 

góp thể hiện trách nhiệm với người lao ñộng mà mình sử dụng, hơn nữa, làm 

cho người lao ñộng yên tâm làm việc, tạo sự ổn ñịnh quan hệ lao ñộng, góp 

phần tăng năng suất lao ñộng và lợi nhuận cho ñơn vị.  

- Hỗ trợ của Nhà nước: Nhà nước cũng tham gia ñóng góp vào quỹ nhưng 

với các vai trò khác nhau, có thể là ñóng góp một phần, bù thiếu, hỗ trợ...  

- Một số nguồn khác: lãi thu ñược từ hoạt ñộng ñầu tư quỹ, tiền tài trợ… 

Sự khác nhau giữa các hệ thống BHXH là mức ñóng góp cụ thể của các 

bên tham gia, tùy thuộc vào ñiều kiện kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Có thể 

thấy ñiều ñó qua bảng 1.1: 

Bảng 1.1: Trách nhiệm ñóng góp của các bên tham gia vào quỹ TNLð, BNN 

Quốc gia 
Người 

lao ñộng 
Người sử dụng lao ñộng 

Nhà 

nước 
Ghi chú 

ðức - ≈ 1,26% Hỗ trợ Tỷ lệ phụ thuộc mức 

ñộ rủi ro 

Pháp - ≈ 2,26% - Tỷ lệ phụ thuộc mức 

ñộ rủi ro 

Thụy ðiển - 0,68% -  

Thái Lan - 0,2%- 1% - Tỷ lệ phụ thuộc tỷ lệ 

TNLð, BNN 

Philippin - 10 peso nếu thu nhập < 1.500 peso 

0,2% nếu thu nhập ≥ 1.500 peso 

-  

Hàn Quốc - 0,7% - 48,9% - Tỷ lệ phụ thuộc mức 

ñộ rủi ro 

Nhật Bản - 0,45%- 11,8% Hỗ trợ Tỷ lệ phụ thuộc tỷ lệ 

TNLð, BNN 3 năm 

Nguồn: Báo cáo của Cơ quan quản lý BHXH Mỹ (SSA), 2008 
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Như vậy, các quốc gia kể trên ñều quy ñịnh trách nhiệm ñóng góp cho 

chế ñộ TNLð, BNN là của người sử dụng lao ñộng, một số quốc gia có thêm 

sự hỗ trợ của nhà nước và không có sự ñóng góp của người lao ñộng. Mức phí 

ñóng góp ña phần quy ñịnh theo tỷ lệ so với tổng quỹ tiền lương của ñơn vị, 

phụ thuộc vào mức ñộ rủi ro về TNLð, BNN của ñơn vị. 

b) Sử dụng quỹ 

Cũng như các quỹ thành phần khác của quỹ BHXH, Quỹ TNLð, BNN 

ñược sử dụng ñể: 

- Chi trả chế ñộ TNLð, BNN cho người lao ñộng 

Phần lớn Quỹ ñược sử dụng ñể chi trả chế ñộ cho người lao ñộng khi gặp 

rủi ro do TNLð, BNN, các khoản chi cụ thể bao gồm: trợ cấp do suy giảm 

khả năng lao ñộng, có thể trả một lần hoặc hàng tháng; trợ cấp cho thân nhân 

người bị chết do TNLð, BNN; trợ cấp phục vụ; trang cấp phương tiện trợ 

giúp sinh hoạt; chi phí y tế trong trường hợp người lao ñộng phải ñiều trị do 

vết thương tái phát, bị ốm ñau… 

- Chi phí quản lý 

Bao gồm các khoản chi ñể ñảm bảo cho các hoạt ñộng nghiệp vụ bảo 

hiểm như: chi quản lý hành chính ( chi lương cho cán bộ bảo hiểm, văn phòng 

phẩm, ñào tạo…); chi cho các hoạt ñộng ñể ñề phòng và hạn chế tổn thất (chi 

phí tuyên truyền, tập huấn về an toàn, vệ sinh lao ñộng, cải thiện ñiều kiện lao 

ñộng…); chi hoa hồng cho ñại lý hoặc các bên trung gian trong quá trình tổ 

chức thực hiện… 

- ðầu tư  

Sản phẩm bảo hiểm có ñặc ñiểm khác so với các sản phẩm dịch vụ khác 

là có chu trình hạch toán ngược, giá thành sản phẩm ñược xác ñịnh trước khi 

các chi phí phát sinh và người tiêu dùng phải trả tiền trước khi hưởng. Chính 

vì vậy mà các quỹ bảo hiểm nói chung và quỹ TNLð, BNN nói riêng luôn có 
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một lượng tiền tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng. Lượng tiền này sẽ ñược dùng 

vào các hoạt ñộng ñầu tư nhằm sinh lời, tăng nguồn thu cho quỹ, ñảm bảo chi 

trả chế ñộ cho người tham gia. 

1.2.4.4. Quyền lợi của người bị tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Người bị tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp phát sinh rất nhiều nhu cầu 

cần ñược trợ giúp như: 

- Chăm sóc y tế: khi bị tai nạn hoặc mắc bệnh, người lao ñộng cần ñược 

chữa trị ñể ổn ñịnh vết thương hoặc bệnh tật, cả khi vết thương tái phát, người 

lao ñộng cũng cần ñược chăm sóc y tế. 

- Trợ cấp do suy giảm khả năng lao ñộng: khi người lao ñộng bị TNLð, 

BNN, người lao ñộng có thể bị mất một phần hoặc toàn bộ khả năng lao ñộng, 

do ñó, thu nhập từ lao ñộng bị giảm hoặc mất. Vì vậy, người lao ñộng cần một 

khoản trợ cấp tương xứng ñể ñảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia ñình. 

- Trợ cấp kèm theo thương tật: do bị TNLð, BNN người lao ñộng có thể 

bị tổn thương chức năng hoạt ñộng của một bộ phận nào ñó trên cơ thể (chân, 

tay, tai, mắt, cột sống...) nên cần phương tiện trợ giúp sinh hoạt như chân tay 

giả, máy trợ thính, xe lăn.... Hơn nữa, nhiều trường hợp, người lao ñộng bị 

thương tật nặng, không thể tự phục vụ bản thân, kể cả những sinh hoạt thiết 

yếu trong cuộc sống, khi ñó phải có người trợ giúp, phục vụ. Vì vậy, ngoài trợ 

cấp thương tật, bệnh tật, người lao ñộng cũng cần thêm các khoản trợ cấp 

khác ñể mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt và trợ cấp phục vụ. 

- Trợ cấp cho thân nhân trong trường hợp người lao ñộng chết: thu nhập 

của người lao ñộng ñược sử dụng ñể nuôi sống không chỉ bản thân người lao 

ñộng mà cả thân nhân như con, vợ/chồng, bố mẹ. Khi người lao ñộng chết, 

ñời sống của những thân nhân này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, họ cần một 

khoản trợ cấp ñể ổn ñịnh ñời sống. 

Ngoài ra, người bị TNLð, BNN còn cần một số trợ giúp khác như: ñược 

tái ñào tạo nghề, tìm việc làm phù hợp... 
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Trợ cấp cho người bị TNLð, BNN có thể trả một lần hoặc thường 

xuyên. ðối với các khoản trả trợ cấp thường xuyên, người lao ñộng sẽ ñược 

hưởng từ khi ñủ ñiều kiện hưởng ñến khi chết. Mức trợ cấp thường căn cứ 

vào mức ñộ thương tật, bệnh tật và tiền lương/thu nhập của người lao ñộng 

trước khi bị TNLð, BNN. 

1.2.5. Chỉ tiêu thống kê cơ bản về chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Chế ñộ TNLð, BNN không chỉ góp phần ổn ñịnh ñời sống cho người lao 

ñộng và gia ñình họ khi người lao ñộng gặp rủi ro do TNLð, BNN, mà xét 

trên phương diện xã hội, chế ñộ TNLð, BNN làm giảm chi phí khắc phục rủi 

ro, ổn ñịnh xã hội..., trong hệ thống chỉ tiêu thống kê về BHXH, có một số chỉ 

tiêu thống kê cơ bản về chế ñộ TNLð, BNN sau: 

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN (ký hiệu KTG) 

 - Khái niệm: Là tỷ số giữa số lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN 

với số lao ñộng tính ñến thời ñiểm cuối năm. 

 - Công thức tính: 

LTG 
KTG = 

L 
x 100 (%) (1.1) 

 

Trong ñó: 

TGL : Số lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN tính ñến thời ñiểm cuối năm 

L   : Số lao ñộng tính ñến thời ñiểm cuối năm. 

Chỉ tiêu ñược tính cho toàn quốc và từng ñịa phương, chia ra: theo ñộ 

tuổi, giới tính; loại hình, quy mô ñơn vị; ngành, nghề... Chỉ tiêu này ñược 

dùng ñể tính phí BHXH TNLð, BNN. 

- Ý nghĩa: Chỉ tiêu phản ánh quy mô lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN.  

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ lao ñộng tuân thủ việc tham gia chế ñộ TNLð, BNN 

(ký hiệu KTT) 
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- Khái niệm: Là tỷ số giữa số lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN với 

tổng số lao ñộng thuộc diện tham gia phải tham gia chế ñộ TNLð, BNN tính 

ñến thời ñiểm cuối năm. 

- Công thức  

LTG 
KTT = 

LBB 

x 100 (%) (1.2) 

 

Trong ñó: 

TGL  : Số lao ñộng tham gia BHXH tính ñến thời ñiểm cuối năm 

BBL  : Số lao ñộng thuộc diện bắt buộc phải tham gia chế ñộ TNLð, BNN 

tính ñến thời ñiểm cuối năm 

Chỉ tiêu ñược tính cho toàn quốc và từng ñịa phương, chia ra: theo ñộ 

tuổi, giới tính; loại hình, quy mô ñơn vị; ngành, nghề... 

- Ý nghĩa: Chỉ tiêu phản ánh quy mô lao ñộng tuân thủ quy ñịnh của 

pháp luật về việc tham gia chế ñộ TNLð, BNN.  

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ lao ñộng bị TNLð hoặc BNN ñược hưởng chế ñộ 

TNLð, BNN (ký hiệu KTNBN) 

- Khái niệm: Là tỷ số giữa số lao ñộng bị TNLð hoặc BNN ñược 

hưởng chế ñộ TNLð, BNN so với tổng số lao ñộng bị TNLð, BNN phát 

sinh trong năm. 

- Công thức: 

TTNBN 
KTNBN = 

NTNBN 

x 100 (%) (1.3) 

 

 Trong ñó: 

TTNBN: là số lao ñộng bị TNLð, BNN ñược hưởng chế ñộ TNLð, BNN 

phát sinh trong năm. 

NTNBN: số lao ñộng bị TNLð, BNN phát sinh trong năm. 
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Chỉ tiêu ñược tính cho toàn quốc và từng ñịa phương, chia ra: theo ñộ 

tuổi, giới tính; theo ngành, nghề; thâm niên nghề nghiệp; mức ñộ suy giảm 

khả năng lao ñộng; thời gian trợ cấp... 

- Ý nghĩa: ðây là chỉ tiêu phản ánh quy mô số lao ñộng bị TNLð, BNN 

ñược hưởng trợ cấp TNLð, BNN.  

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ chi TNLð, BNN (ký hiệu KQ) 

- Khái niệm: Là tỷ lệ giữa tổng chi từ quỹ TNLð, BNN hàng năm so với 

tổng thu quỹ TNLð, BNN. 

- Công thức tính: 

CQ 
KQ = 

TQ 

x 100 (%) (1.4) 

 

Trong ñó:  

CQ: Tổng chi quỹ TNLð, BNN trong năm 

TQ: Tổng thu quỹ TNLð, BNN trong năm 

Chỉ tiêu ñược tính cho toàn quốc và từng ñịa phương, chia ra theo mục 

ñích chi. 

- Ý nghĩa: Chỉ tiêu phản ánh mức ñộ chi so với thu quỹ hàng năm, thông 

qua chỉ tiêu này, có thể ñánh giá khả năng cân ñối quỹ, mặt khác, tính toán 

phần quỹ tạm thời nhàn rỗi ñể thực hiện ñầu tư tăng trưởng.  

Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ sinh lời từ hoạt ñộng ñầu tư quỹ (ký hiệu IQ) 

- Khái niệm: Là tỷ lệ lợi nhuận thu ñược từ việc ñầu tư quỹ TNLð, BNN 

tạm thời nhàn rỗi. 

- Công thức tính: 

LðT 
IQ = 

VðT 
x 100 (%) (1.5) 

Trong ñó:  

LðT: Tiền lãi thu ñược từ hoạt ñộng ñầu tư quỹ trong năm 

VðT: Vốn ñầu tư quỹ TNLð, BNN nhàn rỗi thực hiện trong năm   
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- Ý nghĩa: Chỉ tiêu phản ánh kết quả của hoạt ñộng ñầu tư quỹ TNLð, 

BNN, tỷ lệ này càng cao càng tốt. 

1.3. CƠ SỞ HOÀN THIỆN CHẾ ðỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TAI NẠN LAO 

ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

ðể hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN, cần dựa trên những cơ sở nhất ñịnh, 

bao gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. 

1.3.1. Quy luật thống kê số lớn 

Biện pháp hữu hiệu nhất ñể ñảm bảo nguồn tài chính khắc phục rủi ro là 

bảo hiểm. ðối với rủi ro TNLð, BNN, người lao ñộng có thể tham gia nhiều 

loại hình bảo hiểm, tuy nhiên, ñể ñảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng, ràng 

buộc trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng, các quốc gia thường xây dựng 

chính sách BHXH bắt buộc, trong ñó có chế ñộ TNLð, BNN. 

Là một chế ñộ thuộc hệ thống các chế ñộ BHXH nên chế ñộ TNLð, 

BNN cũng hoạt ñộng dựa trên nguyên tắc số ñông bù số ít. Những rủi ro từ 

nghề nghiệp như TNLð, BNN là những rủi ro ngẫu nhiên, không lường trước 

ñược, và người lao ñộng nào cũng có khả năng bị TNLð, vì vậy, ñể có ñủ 

nguồn tài chính ñể chi trả cho người lao ñộng khi xảy ra tổn thất, cũng như 

ñảm bảo tính tương trợ cộng ñồng, khi xây dựng chế ñộ TNLð, BNN phải 

dựa trên cơ sở bù trừ rủi ro theo qui luật thống kê số lớn, theo ñó, càng nhiều 

người tham gia chế ñộ TNLð, BNN thì quỹ TNLð, BNN tích tụ ñược càng 

nhiều, việc chi trả càng dễ dàng hơn.  

Dựa trên nguyên tắc số ñông cũng như quy luật thống kê số lớn, các nhà 

nghiên cứu có thể tính toán chính xác xác suất xảy ra rủi ro, từ ñó xác ñịnh 

ñược phạm vi ñối tượng tham gia BHXH; mức ñóng; ñiều kiện hưởng, mức 

hưởng BHXH… hợp lý, ñảm bảo cân ñối quỹ trong thời gian dài.  

 Không giống như các rủi ro hoặc biến cố BHXH khác, rủi ro TNLð 

hoặc BNN có ñặc thù là mức ñộ rủi ro giữa các ñơn vị là khác nhau, phụ 
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thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của các ñơn vị. Vì vậy, khi xây dựng chế ñộ 

TNLð, BNN, cần chú ý ñến ñặc thù của các nhóm nghề. 

1.3.2. Nhu cầu của người lao ñộng 

Theo tháp nhu cầu của nhà tâm lý học Maslow thì nhu cầu an toàn (thân 

thể, việc làm, tài sản…) ñược xếp ở bậc thứ hai, sau nhóm nhu cầu thuộc về 

thể lý như ăn, mặc, ở… ðối với người lao ñộng, thu nhập từ lao ñộng của họ 

không chỉ nuôi sống bản thân mà còn nuôi sống những người thân khác trong 

gia ñình. Nguồn thu nhập này có thể bị giảm hoặc mất do người lao ñộng gặp 

phải những rủi ro nghề nghiệp như TNLð, BNN. Chính vì vậy, nhu cầu ñược 

bảo vệ bởi chế ñộ TNLð, BNN là nhu cầu thiết yếu của người lao ñộng. 

TNLð, BNN xảy ra, dù do nguyên nhân nào cũng ñều gây tổn thất về 

sức khỏe cho người lao ñộng. Sự suy giảm này kéo theo hàng loạt vấn ñề cho 

người lao ñộng như: phát sinh chi phí ñể ñiều trị thương tật, bệnh tật; nghỉ 

việc; suy giảm một phần hoặc hoàn toàn khả năng lao ñộng; việc làm và thu 

nhập sau TNLð, BNN... Vì vậy, việc hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN trước 

tiên phải xuất phát từ nhu cầu của người lao ñộng, từ hậu quả của TNLð, 

BNN mà người lao ñộng phải gánh chịu.  

1.3.3. Khả năng ñóng góp của các bên tham gia  

Khi xây dựng chế ñộ TNLð, BNN dựa trên cơ sở cân ñối thu- chi, vấn 

ñề quan trọng cần xem xét ñó là nguồn tài chính ñảm bảo cho việc thực hiện 

chế ñộ. Nguồn này chủ yếu do sự ñóng góp của người sử dụng lao ñộng. Về 

bản chất, nguồn ñóng góp ñược hình thành trong sản xuất kinh doanh ñối với 

khu vực sản xuất kinh doanh và từ ngân sách Nhà nước (chủ yếu là thu từ 

thuế) ñối với khu vực hành chính sự nghiệp. Các nguồn này về thực chất ñều 

liên quan ñến bài toán về tài chính và hạch toán kinh doanh của ñơn vị. 

ðối với các ñơn vị, ñể tồn tại và phát triển, ñơn vị phải hoạt ñộng có hiệu 

quả, phải có lãi và tích luỹ ñể tái sản xuất (giản ñơn và mở rộng), thực hiện 
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nghĩa vụ nộp NSNN và các nghĩa vụ ñối với người lao ñộng theo quy ñịnh, 

trong ñó bao gồm các khoản ñóng góp bảo hiểm. Muốn vậy sản phẩm hàng 

hoá và dịch vụ của ñơn vị phải có khả năng cạnh tranh, bán ñược trên thị 

trường và có lãi. Các khoản chi phí ñóng góp cho người lao ñộng ñược tính 

trong cơ cấu giá trị của sản phẩm, vì vậy, ñể hạ giá thành sản phẩm, nâng cao 

tính cạnh tranh, ñơn vị phải tính toán ñể giảm chi phí tới mức tối ña. Như vậy, 

khi xác ñịnh trách nhiệm ñóng góp của người sử dụng lao ñộng, phải ñược 

tính toán một cách khoa học ñể ñảm bảo tương quan với các chi phí khác, nếu 

không, ñơn vị sẽ không có khả năng thực hiện, hoặc là ñơn vị sẽ tìm cách trốn 

tránh trách nhiệm, hoặc là sẽ bị phá sản, ñiều ñó sẽ ảnh hưởng ñến quyền lợi 

của người lao ñộng. Mặt khác, khi ñơn vị hoạt ñộng có hiệu quả, ñơn vị mới 

có khả năng trả lương và ñóng góp cao cho người lao ñộng. 

Từ bài toán kinh tế ñó, khi tính toán mức phí ñóng góp và cân ñối quỹ 

TNLð, BNN, phải cân nhắc những vấn ñề sau: 

+ Mức ñóng góp phải phù hợp với các bên tham gia và phải ñảm bảo 

mang lại lợi ích kinh tế cho cả người lao ñộng, ñơn vị sử dụng lao ñộng và xã 

hội. Mức ñóng góp của ñơn vị phải vừa ñảm bảo nguồn quỹ ñể thực hiện chế 

ñộ cho người bị TNLð, BNN, vừa ñảm bảo hoạt ñộng cho ñơn vị, không bị 

thua lỗ dẫn ñến phá sản. Tùy vào ñiều kiện kinh tế của mỗi nước mà quy ñịnh 

mức ñóng góp cho phù hợp. Ban ñầu có thể quy ñịnh mức ñóng góp thấp, sau 

ñó tăng dần. Khi xây dựng chế ñộ TNLð, BNN, ngoài quan tâm ñến khía 

cạnh thoả mãn nhu cầu của người lao ñộng, còn phải ñặt nó trong mối quan hệ 

với người sử dụng lao ñộng. Nếu chỉ bảo vệ lợi ích một phía ñơn thuần của 

người lao ñộng, không tính ñến khả năng ñóng góp của người sử dụng lao 

ñộng là không hợp lý. 

+ Xây dựng chế ñộ TNLð, BNN dựa trên cơ sở ñóng góp của người sử 

dụng lao ñộng phải căn cứ vào tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, mức sống chung 
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của cộng ñồng và thu nhập của ñơn vị. ðối với những nước có nền kinh tế 

ñang phát triển, mức thu nhập bình quân ñầu người còn thấp, thì khó có thể áp 

dụng một chế ñộ ñóng góp cao và không thể mở rộng ñối tượng cho tất cả 

mọi người, mà phải mở rộng dần với bước ñi thích hợp, trước hết là với người 

làm công ăn lương.  

+ Mức trợ cấp/bồi thường cho người bị TNLð, BNN phải ñược tính toán 

tương xứng với mức ñóng góp ñể ñảm bảo khả năng cân ñối của quĩ (khả 

năng chi trả) trong thời gian dài. Ngoài ra, mức hưởng còn ñược xác ñịnh dựa 

trên mức ñộ rủi ro, ñảm bảo công bằng giữa những người lao ñộng.  

1.3.4. ðiều kiện kinh tế- xã hội 

ðiều kiện kinh tế- xã hội có ảnh hưởng tới việc hoàn thiện chế ñộ 

TNLð, BNN bao gồm: 

- Các yếu tố kinh tế vĩ mô 

Xét về khía cạnh kinh tế, các yếu tố kinh tế vĩ mô có tác ñộng ñến việc 

hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN, ñó là: mức ñộ tăng trưởng kinh tế, thu nhập 

bình quân ñầu người, tỷ lệ lạm phát,… Trong mối quan hệ vĩ mô giữa tăng 

trưởng và phát triển kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội, khi xây dựng chế 

ñộ TNLð, BNN, cần phải rất coi trọng nguyên tắc công bằng, bình ñẳng ñể 

mọi người lao ñộng ñều ñược bảo vệ trước rủi ro từ nghề nghiệp. Tuy nhiên, 

mức ñóng và mức hưởng chế ñộ TNLð, BNN cũng phải ñược tính toán phù 

hợp với ñiều kiện kinh tế của ñất nước trong từng thời kỳ phát triển. Nếu quy 

ñịnh mức ñóng góp cho chế ñộ TNLð, BNN cao hơn khả năng của người 

tham gia hoặc mức hưởng quá thấp, không ñảm bảo mức sống tối hiểu của 

người thụ hưởng thì khó khả thi. 

ðiều kiện kinh tế vĩ mô cũng tác ñộng tới việc lựa chọn cơ chế quản lý 

tài chính ñối với chế ñộ TNLð, BNN. Nếu kinh tế tăng trưởng ổn ñịnh, có 

nhiều cơ hội ñầu tư cho lợi nhuận cao, thì có thể lựa chọn cơ chế tài chính 
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bình quân tổng thể, nghĩa là mức ñóng góp quy ñịnh cao ngay từ ñầu và 

không thay ñổi trong suốt quá trình tham gia, ñể có nguồn quỹ nhàn rỗi lớn 

thực hiện các hoạt ñộng ñầu tư.  

- Nhận thức về chế ñộ TNLð, BNN 

Việc hoàn thiện một chế ñộ, chính sách kinh tế- xã hội bao giờ cũng cần 

ñến sự ủng hộ của các bên liên quan. ðiều này phụ thuộc vào nhận thức của 

các bên về vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong chính chế ñộ ấy. ðối 

với chế ñộ TNLð, BNN, nhận thức này thể hiện ở các ñiểm sau: 

+ Nhận thức của người lao ñộng liên quan ñến việc ñòi hỏi các quyền lợi 

khác ngoài lương, trong ñó có quyền lợi tham gia và hưởng BHXH nói chung, 

chế ñộ TNLð, BNN nói riêng. 

+ Nhận thức của người sử dụng lao ñộng trong việc ñóng góp vào quỹ 

TNLð, BNN. 

+ Nhận thức của những người làm việc trong các cơ quan quản lý nhà 

nước, cơ quan tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN trong việc hoạch ñịnh 

chính sách, xây dựng chế ñộ… ñối với người bị TNLð, BNN. 

- Các chính sách kinh tế- xã hội khác 

ðể tiến hành quản lý các hoạt ñộng kinh tế- xã hội, Nhà nước phải sử 

dụng công cụ là các chính sách kinh tế- xã hội, và chế ñộ TNLð, BNN là một 

hợp phần trong ñó. Vì vậy, việc hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN không thể 

tách rời, ñộc lập mà phải ñảm bảo tính tương thích và phù hợp với các chính 

sách kinh tế- xã hội khác, như chính sách tiền lương; an sinh xã hội; an toàn, 

vệ sinh lao ñộng... Hơn nữa, các chính sách kinh tế- xã hội cũng tác ñộng tới 

mức ñộ bảo trợ của Nhà nước ñối với chế ñộ TNLð, BNN, ñặc biệt là sự hỗ 

trợ ñối với quỹ TNLð, BNN. 

1.3.5. Nội dung chế ñộ và tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN hiện hành 

 Hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN phải dựa trên các yếu tố nội tại của chế 

ñộ như nội dung của chế ñộ TNLð, BNN và việc tổ chức thực hiện chế ñộ 

TNLð, BNN hiện hành. 
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Nội dung chế ñộ TNLð, BNN hiện hành bao gồm các quy ñịnh về ñối 

tượng tham gia, ñối tượng và ñiều kiện hưởng, mức ñóng góp và mức hưởng 

chế ñộ, các quy ñịnh này ñược luật pháp hóa trong các văn bản quy phạm 

pháp luật của Nhà nước. Các nội dung này, sau một thời gian thực hiện sẽ có 

những ñiểm không còn phù hợp với các ñiều kiện hiện tại, cần có các nghiên 

cứu ñể hoàn thiện. 

Tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN là quá trình ñưa các quy ñịnh của 

Nhà nước vào cuộc sống. Tổ chức thực hiện bao gồm các khâu: tổ chức thu 

phí, xác nhận hồ sơ và tổ chức chi trả chế ñộ, quản lý quỹ… Do ñó, hoàn 

thiện tổ chức thực hiện cũng là một nội dung của hoàn thiện chế ñộ. 

1.4. CHẾ ðỘ TAI NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Ở MỘT SỐ 

NƯỚC TRÊN THÉ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM  

1.4.1. Chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ở một số nước trên thế giới 

1.4.1.1. Chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ở Trung Quốc 

Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam, có nhiều nét tương ñồng với 

Việt Nam về ñiều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong những năm qua, 

Trung Quốc ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể về kinh tế, xã hội. Song song 

với việc phát triển kinh tế, Trung Quốc cũng rất quan tâm ñến vấn ñề an sinh xã 

hội, kể từ khi thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, Trung Quốc ñã có ñược 

những bước tiến lớn trong việc cải cách hệ thống BHXH, trong ñó có chế ñộ 

TNLð, BNN. Năm 1994, Luật Lao ñộng ñược ban hành, ñiều chỉnh quan hệ lao 

ñộng giữa người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng, và cũng dành một chương 

riêng quy ñịnh về “Bảo hiểm xã hội và phúc lợi xã hội”. Theo ñó, hệ thống 

BHXH ñược cải tổ theo các nội dung: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm TNLð, BNN và bảo hiểm thai sản.  

Cùng với quá trình phát triển của BHXH ở Trung Quốc, năm 1996, Bộ 

Lao ñộng ban hành các quy ñịnh mới về bảo hiểm TNLð, BNN cho người lao 
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ñộng ñể phù hợp với ñiều khoản của Luật Lao ñộng và cơ chế BHXH vừa 

ñược cải tổ. Năm 2003, Hội ñồng Nhà nước ban hành ðiều lệ về bảo hiểm 

TNLð, BNN. Chế ñộ bảo hiểm TNLð, BNN nhằm ñáp ứng hai yêu cầu: thứ 

nhất là ñáp ứng mục tiêu của BHXH, thứ hai là phù hợp với khả năng chi trả 

của người sử dụng lao ñộng. 

Chính phủ Trung Quốc ñã và ñang có những nỗ lực trong việc thiết lập 

chế ñộ bảo hiểm TNLð,BNN bao gồm: phòng chống thương tích xảy ra trong 

lao ñộng, bồi thường và phục hồi chức năng cho người lao ñộng bị các thương 

tổn liên quan ñến công việc. 

ðối tượng tham gia bảo hiểm TNLð, BNN 

Năm 2003 Hội ñồng Nhà nước ñã ban hành ðiều lệ về bảo hiểm tai nạn 

lao ñộng, có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2004. Theo quy ñịnh của Nhà 

nước tất cả các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñều phải tham gia và ñóng phí 

bảo hiểm TNLð, BNN vĩnh viễn cũng như tạm thời cho toàn bộ người lao 

ñộng của họ. Những ñơn vị không tham gia chế ñộ TNLð, BNN, khi xảy ra 

TNLð, BNN thì ñơn vị phải chịu trách nhiệm chi trả các chế ñộ như quy ñịnh 

trong ðiều lệ. 

ðiều kiện hưởng bảo hiểm TNLð, BNN 

Người lao ñộng ñược hưởng bảo hiểm khi bị suy giảm khả năng lao 

ñộng hoặc chết do TNLð, BNN trong các trường hợp sau: 

- Bị tai nạn trong khi kinh doanh, sản xuất tại ñơn vị; 

- Bị tai nạn khi ñang làm công việc do người sử dụng lao ñộng yêu cầu; 

- Bị BNN do tiếp xúc với những vật ñộc hại tại nơi làm việc; 

- Bị tai nạn trong thời gian ñi làm hoặc tan ca. 

Tỷ lệ ñóng góp 

Trách nhiệm ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN là của người sử dụng lao 

ñộng. Theo quy ñịnh thì mức ñóng góp của người sử dụng lao ñộng là 1% so 

với tổng quỹ lương của ñơn vị.  
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Tỷ lệ phí bảo hiểm ñược xác ñịnh theo nhóm ngành nghề, ngành nghề 

khác nhau thì phí cũng khác nhau, và trong mỗi nhóm ngành nghề, tỷ lệ phí 

cũng có thể khác nhau giữa các ñơn vị tùy theo nguy cơ xảy ra rủi ro của các 

ñơn vị.  

Tỷ lệ phí bảo hiểm ñược xác ñịnh trên cơ sở mức ñộ TNLð, BNN cũng 

như công tác chuẩn bị tăng cường an toàn vệ sinh lao ñộng tại nơi làm việc. 

Căn cứ vào biểu phí bảo hiểm ngành, phí bảo hiểm cụ thể của năm cho một 

doanh nghiệp ñược quyết ñịnh theo số lượng TNLð, BNN và rủi ro thực tế 

xảy ra và chi phí của quỹ bảo hiểm trong năm trước, tuy nhiên, cũng có khống 

chế mức dao ñộng phí tối ña. 

Quỹ bảo hiểm TNLð, BNN ngoài việc chi trả các chi phí khi xảy ra 

TNLð, BNN còn bao gồm chi phí ngăn ngừa TNLð, BNN cũng như các 

chiến dịch thông tin tuyên truyền về an toàn lao ñộng. 

Quyền lợi của người bị TNLð, BNN 

Người bị TNLð, BNN ñược hưởng các quyền lợi sau: 

- ðiều trị y tế 

Khi người lao ñộng ñược xác nhận là bị thương tật, bệnh tật do TNLð, 

BNN thì toàn bộ chi phí y tế ñiều trị thương tật, bệnh tật của họ do cơ quan 

BHXH chi trả nếu họ tham gia vào hệ thống bảo hiểm TNLð, nếu không 

tham gia thì do người sử dụng lao ñộng chi trả. 

Sau khi ñiều trị ổn ñịnh thương tật, người lao ñộng ñược giới thiệu ñi 

giám ñịnh tại cơ quan giám ñịnh y tế theo quy ñịnh. Vào năm 1996, Nhà nước 

ñã ban hành chuẩn quốc gia về giám ñịnh mức ñộ thương tật ñối với người lao 

ñộng. Mức ñộ thương tật, bệnh tật ñược chia thành 10 cấp, từ cấp 1 ñến cấp 4 

là mất hoàn toàn khả năng lao ñộng, cấp 5 ñến cấp 6 là mất phần lớn khả năng 

lao ñộng, cấp 7 ñến cấp 10 là mất một phần khả năng lao ñộng.  

- Trợ cấp một lần 
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Người lao ñộng khi bị TNLð hoặc BNN sẽ ñược hưởng trợ cấp một lần 

dựa trên cơ sở cấp ñộ thương tật, bệnh tật và mức lương trung bình của họ 

trong vòng 12 tháng trước khi bị TNLð, BNN. 

- Phụ cấp TNLð, BNN 

Sau khi người lao ñộng bị TNLð, BNN, nếu bị tàn tật vĩnh viễn, họ sẽ 

ñược hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng. Mức trợ cấp mà người lao ñộng 

ñược hưởng phụ thuộc vào mức ñộ thương tật, bệnh tật và mức lương trung 

bình của họ. Người bị thương tật, bệnh tật từ cấp ñộ 1 ñến cấp ñộ 4 ñược 

hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng bằng 90%, 85%, 80% và 75% mức 

lương trung bình của họ; người bị thương tật cấp 5 và cấp 6 thì mức hưởng là 

70% mức lương trung bình. Các cấp còn lại sẽ ñược hưởng trợ cấp thương tật 

một lần theo mức từ 6 ñến 24 tháng lương tùy theo mức ñộ thương tật của họ. 

- Trợ cấp tử tuất và quyền lợi của thân nhân 

Khi người lao ñộng bị chết do TNLð, BNN thì thân nhân của họ, những 

người mà người lao ñộng có trách nhiệm nuôi dưỡng khi còn sống, sẽ ñược 

hưởng các quyền lợi: 

Mai táng phí (trợ cấp tang lễ): bằng 6 tháng tiền lương trung bình của 

người lao ñộng. 

Trợ cấp tử tuất: từ 48 tháng ñến 60 tháng tiền lương trung bình của 

người lao ñộng trong năm trước khi chết. 

Trợ cấp hàng tháng: nếu vợ hoặc chồng góa ñủ ñiều kiện ñể ñược hưởng 

trợ cấp hàng tháng thì ñược hưởng trợ cấp hàng tháng với mức trợ cấp bằng 

40% tiền lương trung bình của người chồng hoặc vợ trước khi chết. Cha mẹ 

già và các con chưa ñến tuổi thành niên ñược nhận trợ cấp hàng tháng bằng 

30% mức lương trung bình của xã hội.  

Tổ chức thực hiện 

BHXH ở Trung Quốc ñược tổ chức theo mô hình tập trung, Bộ Lao ñộng 

và An sinh xã hội là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
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BHXH, cơ quan BHXH ở các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chính 

sách BHXH, trong ñó có chế ñộ TNLð, BNN. Dựa trên cơ sở luật pháp quốc 

gia, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc cụ thể hóa 

những quy ñịnh ñối với chế ñộ TNLð, BNN và tổ chức thực hiện chính sách 

trong phạm vi ñịa giới hành chính. 

ðể giám ñịnh mức ñộ thương tật do TNLð, BNN, Ủy ban giám ñịnh lao 

ñộng cấp tỉnh và cấp huyện ñược thành lập. Thành phần của Ủy ban giám 

ñịnh ở tất cả các cấp bao gồm ñại diện của cơ quan lao ñộng, cơ quan y tế và 

công ñoàn. 

Phí bảo hiểm TNLð, BNN mà ñơn vị phải nộp sẽ do ngân hàng nơi ñơn 

vị mở tài khoản, căn cứ giấy ủy thác thu của cơ quan BHXH, ñể khấu trừ tiền 

nộp, không ñơn vị nào ñược từ chối chi trả. Các tổ chức kinh tế cá thể thì có 

thể nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc thông qua các ủy thác khác. Người 

sử dụng lao ñộng chậm hoặc trốn ñóng phí, ngoài việc truy thu ñóng sẽ bị 

phạt theo tỷ lệ so với số tiền chậm hoặc trốn ñóng ñó.  

Tổ chức BHXH phải cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỏi ñáp ñể người lao 

ñộng và ñơn vị biết về tình hình ñóng phí, chi trả chế ñộ và giám sát việc thực thi 

quy ñịnh về bảo hiểm TNLð, BNN; một số ñịa phương còn yêu cầu ñơn vị sử 

dụng lao ñộng phải treo “Giấy chứng nhận bảo hiểm TNLð, BNN” vào vị trí nổi 

bật của công ty ñể người lao ñộng giám sát và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. 

Cơ quan BHXH có quyền yêu cầu các ñơn vị sử dụng lao ñộng cung cấp 

danh sách người lao ñộng, bảng lương và các tài liệu liên quan khác ñể kiểm 

tra việc tham gia chế ñộ TNLð, BNN của ñơn vị. Cơ quan BHXH cũng có 

quyền tiến hành ñiều tra tình hình TNLð, BNN của ñơn vị ñể làm căn cứ chi 

trả. Nếu ñơn vị từ chối, cơ quan BHXH có quyền xử phạt. 

ðể phòng chống tai nạn thương tích và bệnh nghề nghiệp liên quan ñến 

công việc, Chính phủ Trung Quốc ñã tích cực thúc ñẩy việc cải thiện công 
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nghệ, ban hành các quy tắc an toàn, thực hiện các tiêu chuẩn an toàn và vệ 

sinh lao ñộng và khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện sản 

xuất an toàn bằng cách ñiều chỉnh tỷ lệ ñóng bảo hiểm thương tật của họ. 

Theo nguyên tắc "An toàn và phòng chống là ưu tiên số 1", Chính phủ thúc 

ñẩy các doanh nghiệp và người lao ñộng tôn trọng các luật lệ và các quy ñịnh 

liên quan ñến an toàn vệ sinh lao ñộng và tuân theo nghiêm ngặt các quy tắc 

và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao ñộng quốc gia, cũng như ngăn ngừa tai nạn 

trong quá trình làm việc và giảm các mối nguy hại nghề nghiệp.  

Người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng, nhân viên BHXH..., nếu vi 

phạm quy ñịnh về chế ñộ TNLð, BNN ñều bị xử lý kỷ luật, từ phạt hành 

chính ñến truy cứu trách nhiệm hình sự. Những ñơn vị sử dụng lao ñộng thực 

hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng, trong năm không ñể xảy ra TNLð, 

BNN dẫn ñến thương tật, chết người sẽ ñược khen thưởng. Ví dụ như BHXH 

Thâm Quyến tặng số tiền thưởng bằng 20% tổng phí bảo hiểm TNLð, BNN 

mà ñơn vị ñóng trong năm, nếu năm ñó không ñể xảy ra TNLð, BNN, số tiền 

ñó ñể ñộng viên những người chịu trách nhiệm an toàn sản xuất tại ñơn vị và 

những người có thành tích nổi bật về sản xuất an toàn.  

1.4.1.2. Chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ở ðức 

Cộng hòa liên bang ðức là quốc gia ñầu tiên thiết lập BHXH bắt buộc. Từ 

năm 1883 ñến 1889, ở nước Phổ (nay là nước ðức), dưới thời của Thủ tướng 

Bismark, hệ thống các chế ñộ BHXH bắt buộc lần lượt ra ñời, bao gồm chế ñộ 

ốm ñau, TNLð và bảo hiểm tuổi già. Các luật về BHXH của Bismark ñều dựa 

trên nguồn quỹ chủ yếu do người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng ñóng 

góp, chính quyền hỗ trợ thêm một khoản trợ cấp cho một số nhánh.  

Bảo hiểm TNLð ñược thực hiện tại ðức chủ yếu dựa trên cơ sở Luật bảo 

hiểm năm 1911 và Bộ luật sửa ñổi năm 1996, bắt buộc tất cả các doanh 

nghiệp phải tham gia và có sự bảo trợ của Nhà nước.  
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ðối tượng áp dụng 

Bảo hiểm TNLð áp dụng cho tất cả người lao ñộng, kể cả bị tai nạn trên 

ñường ñi, giữa nơi ở và nơi làm việc. Người bị mắc BNN ñược xử lý như 

người bị TNLð. 

Trách nhiệm ñóng góp 

Trách nhiệm ñóng góp vào quỹ bảo hiểm TNLð, BNN hoàn toàn do 

người sử dụng lao ñộng ñóng góp. Tỷ lệ ñóng góp phụ thuộc vào mức ñộ rủi 

ro/nguy cơ bị TNLð, BNN của từng doanh nghiệp/ñơn vị và phụ thuộc vào 

tổng quỹ tiền lương, tiền công. 

Tỷ lệ ñóng góp của người sử dụng lao ñộng từ 0,2% ñến 2% tổng quỹ 

tiền lương, tiền công, theo sự phân loại công nghiệp (căn cứ vào nguy cơ, tần 

suất xảy ra TNLð, BNN hàng năm của doanh nghiệp). 

Tỷ lệ ñóng góp sẽ ñược ñịnh kỳ xem xét theo tình hình TNLð, BNN và 

tình hình chi trả. 

Quyền lợi của người lao ñộng 

Tham gia vào hệ thống người lao ñộng ñược thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa rủi ro như ñặt ra các quy ñịnh và biện pháp mà công ty phải thực 

hiện, hướng dẫn an toàn lao ñộng, kiểm tra sức khỏe  trước khi làm việc ñối 

với trường hợp công việc ñó có nguy cơ gây ñộc hại cho sức khỏe. 

Khi xảy ra TNLð, BNN, người lao ñộng sẽ ñược người sử dụng lao 

ñộng trả số tiền ñền bù bằng 80% số tiền kiếm ñược và tối ña là bằng số tiền 

công thuần túy của người bị TNLð, BNN trong thời gian ñiều trị. Tổ chức 

bảo hiểm chịu trách nhiệm chi trả chi phí y tế  và các trợ cấp khác. 

- Chi phí chăm sóc y tế 

Người lao ñộng sẽ ñược cung cấp chi phí chăm sóc y tế toàn diện, bao 

gồm chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, nghề nghiệp, phương tiện trợ giúp 

sinh hoạt và trợ cấp phục vụ (giúp việc nhà). 
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- Hỗ trợ ñào tạo nghề 

Các tổ chức/hiệp hội bảo hiểm TNLð, BNN có trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ nghề nghiệp nhằm khôi phục lại nghề, ñặc biệt ñảm bảo chi 

phí cho việc bồi dưỡng, ñào tạo người lao ñộng ñể thích nghi lại với công việc. 

Trong thời gian thích nghi lại với công việc, người lao ñộng còn nhận 

ñược “tiền quá ñộ”, tiền này cũng ñược trả trong trường hợp người ñó không 

có khả năng làm việc hoặc không ñi làm ñược. 

- Trợ cấp thương tật 

Sau 13 tuần nếu khả năng lao ñộng của người bị tai nạn giảm ít nhất 20%.  

Nếu không còn khả năng lao ñộng sẽ ñược ñền bù tiền “trợ cấp thương 

tật ñầy ñủ”, có giá trị bằng 2/3 số tiền kiếm ñược trong một năm lao ñộng. 

Người bị TNLð, BNN có ít nhất một con ñược nhận số tiền quá ñộ bằng 

80% tiền công và nếu nuôi vợ hoặc chồng không ñi làm thì tiền quá ñộ là 70% 

ñến tối ña là số tiền công thuần túy. 

- Tiền tuất trong trường hợp người lao ñộng bị chết 

Nếu người lao ñộng bị chết do TNLð, BNN, thân nhân sẽ nhận ñược 

khoản tiền mai táng phí, tiền mai táng phí ñược quy ñịnh như nhau ñối với 

mọi người lao ñộng. 

Ngoài ra thân nhân của người lao ñộng còn ñược nhận tiền dưỡng cấp. 

Mức dưỡng cấp là 20% thu nhập bảo hiểm cho mỗi trẻ mồ côi dưới 18 tuổi 

(dưới 27 tuổi nếu là sinh viên), nếu trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ thì mức trợ cấp 

là 30% thu nhập. Trợ cấp còn ñược trả cho vợ hoặc chồng góa, thậm chí cả 

người vợ hoặc chồng cũ ñã li dị, cha mẹ của người lao ñộng, mức trợ cấp là 

20% thu nhập cho mỗi thân nhân. 

Tổ chức thực hiện 

Việc quản lý và tổ chức thực hiện ñược giao cho các hiệp hội nghề 

nghiệp, bao gồm các hiệp hội của các nhánh nghề nghiệp xác ñịnh và các cơ 

quan bảo hiểm tai nạn công nghiệp ở cấp liên bang, cấp bang và cấp quận, 

trên nguyên tắc tự quản về tài chính, tổ chức và hoạt ñộng phi lợi nhuận. Các 
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hiệp hội này có hai chức năng chính là phòng tránh TNLð, BNN và ñền bù 

khi TNLð, BNN xảy ra. ðể phòng tránh TNLð, BNN các hiệp hội sẽ thực 

hiện việc kiểm tra an toàn trong các doanh nghiệp, khi doanh nghiệp không 

ñạt thì áp dụng các biện pháp xử phạt và truy tố trước pháp luật. 

1.4.1.3. Chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ở Thái Lan 

Trong số các tổ chức thành viên của Hiệp hội an sinh xã hội châu Á, Cơ 

quan an sinh xã hội Thái Lan (SSO) có nhiều ñiểm tương ñồng với BHXH 

Việt Nam hơn cả. Tuy tuổi ñời còn khá non trẻ (thành lập năm 1990), Cơ 

quan an sinh xã hội Thái Lan ñã sớm ra nhập Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế. 

Mặc dù cũng chịu ảnh hưỏng của cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực 

song vẫn có thể khẳng ñịnh, SSO vẫn vững vàng tiến lên với những bước ñi 

rất thận trọng và chắc chắn.     

Hiện nay ở Thái Lan, SSO chịu trách nhiệm thực hiện các chế ñộ BHXH 

cho người lao ñộng, bao gồm cả chế ñộ TNLð, BNN. 

Ðối tượng ñiều chỉnh  

Là  tất cả  người lao ñộng làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và thương 

mại. Loại trừ người làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Người 

làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, trường từ và nhân viên chính phủ 

thực hiện theo hệ thống riêng. 

Nguồn hình thành quỹ  

Nguồn quỹ do người sử dụng lao ñộng ñóng góp, người lao ñộng không 

phải ñóng. Tỷ lệ ñóng góp của người sử dụng lao ñộng dao ñộng từ 0,2 - 2% 

so với tổng quỹ lương, phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro. Tỷ lệ ñóng góp ñược tính 

toán lại hàng năm, bắt ñầu từ năm thứ năm trở ñi ñối với mỗi ñơn vị tham gia.  

Quyền  lợi của người lao ñộng:  

- Ðược bồi thường ở tất cả các mức thương tật; 

- Ðược trả các chi phí về y tế; 

- Quyền lợi khi bị thương tật tạm thời hoặc bị thương tật vĩnh viễn: ñược 

hưởng trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng (có quy ñịnh thời gian); 
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- Ðược hưởng các dịch vụ phục hồi chức năng gồm ñiều trị y tế, mổ, 

nằm viện bao gồm cả trang thiết bị nếu như họ bị tàn tật do bị thương ñể giúp 

họ có thể trở nên ñộc lập về thể lực;   

- Ðào tạo lại nghề; 

- Quyền lợi bồi thường khi bị chết:  

+ Tiền mai táng phí; 

+ Trợ cấp 1 lần. 

+ Thân nhân người bị tai nạn lao ñộng ñược nhận trợ cấp hàng tháng 

theo luật ñịnh. 

Người lao ñộng không ñược bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn 

lao ñộng do bị ngộ ñộc hoặc say rượu do bản thân hoặc do cố ý tự sát hoặc do 

cẩu thả vô ý thức. 

Tổ chức thực hiện 

Việc quản lý và tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ở Thái Lan ñược 

giao cho  ñược giao cho Cơ quan an sinh xã hội Thái Lan, ñây là một cơ quan 

thuộc Chính phủ ñược thành lập theo Luật BHXH ngày 3/9 năm 1990. Ủy ban 

bồi thường TNLð, BNN thuộc Cơ quan an sinh xã hội có trách nhiệm thực 

hiện quản lý quỹ và thực hiện chế ñộ cho người lao ñộng. Ủy ban gồm ñại 

diện người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng và các chuyên gia về BHXH. 

Ủy ban có trách nhiệm: ðánh giá và xác ñịnh tỉ lệ ñóng góp của người sử 

dụng lao ñộng; Xây dựng các chính sách bồi thường, chương trình nghiên cứu 

hướng tới việc ngăn chặn các tai nạn lao ñộng và các biện pháp về an toàn và 

vệ sinh lao ñộng; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại... 

Người sử dụng lao ñộng ñóng phí cho người lao ñộng, lập sổ thống kê và 

báo cáo TNLð, BNN theo quy ñịnh. Bất cứ người sử dụng lao ñộng nào không 

ghi chép vào sổ những ñau ốm, tổn thương và chết của bất cứ người lao ñộng 

nào của mình trong thời gian 5 ngày, hoặc ñưa thông tin giả sẽ bị phạt một 

khoản tiền là 50 % của số tiền tương ứng với số tiền mỗi người lao ñộng có thể 

ñược hưởng, số tiền này sẽ ñược ñóng tích luỹ vào quỹ bảo hiểm Nhà nước. 
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1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  

Chế ñộ TNLð, BNN là chế ñộ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ 

người lao ñộng trước những rủi ro nghề nghiệp, không chỉ ñược nhiều quốc 

gia quan tâm thực hiện mà Tổ chức lao ñộng quốc tế (ILO) cũng ñã ñưa ra 

nhiều khuyến nghị và công ước, nhằm ñảm bảo an toàn tại nơi làm việc và 

ñảm bảo những khoản trợ cấp cho người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN. 

Qua nghiên cứu việc thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ở Trung Quốc, luận án rút 

ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam như sau: 

Thứ nhất,  mở rộng ñối tượng bảo vệ của chế ñộ TNLð, BNN ñến toàn bộ 

người lao ñộng làm công ăn lương. Việc mở rộng phạm vi bao phủ, một mặt 

vừa ñảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng, mặt khác thực hiện nguyên tắc số 

ñông bù số ít trong hoạt ñộng BHXH, giúp cân ñối quỹ trong thời gian dài.  

Thứ hai, trách nhiệm ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN là của người sử 

dụng lao ñộng, cá nhân người lao ñộng không phải ñóng. Quỹ TNLð, BNN 

ñược hạch toán ñộc lập, mức ñóng góp ñược xác ñịnh bởi mức chi. Tỷ lệ ñóng 

góp bắt buộc của các ñơn vị vào quỹ là khác nhau giữa các ngành nghề, tỷ lệ 

này có thể thay ñổi hàng năm theo nguy cơ rủi ro và mức ñộ xảy ra TNLð, 

BNN. Việc quy ñịnh tỷ lệ ñóng góp khác nhau sẽ ñảm bảo sự công bằng giữa 

các ñơn vị tham gia chế ñộ TNLð, BNN, mặt khác, tạo ñộng lực cho các ñơn 

vị sử dụng lao ñộng quan tâm và ñầu tư nguồn lực thực hiện tốt công tác an 

toàn, vệ sinh lao ñộng.  

Thứ ba, chế ñộ TNLð, BNN thực hiện chi trả cho người lao ñộng theo 

nguyên tắc “bồi thường không xét lỗi”, nghĩa là khi người lao ñộng bị TNLð 

hoặc BNN, cơ quan BHXH vẫn ñảm bảo trả cho người lao ñộng các khoản trợ 

cấp TNLð, BNN, không phụ thuộc vào nguyên nhân xảy ra TNLð, BNN là 

do lỗi của người lao ñộng hay người sử dụng lao ñộng. Trợ cấp TNLð, BNN 

về cơ bản ñã giải quyết những khó khăn vật chất cho người lao ñộng, bao gồm 
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chi phí y tế, trợ cấp do suy giảm khả năng lao ñộng, mai táng phí và trợ cấp 

cho thân nhân trong trường hợp chết, ngoài ra còn tiến hành ñào tạo nghề ñể 

người lao ñộng tái hòa nhập (Thái Lan, ðức). Như vậy, khi tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN, trách nhiệm chi trả trợ cấp cho người lao ñộng bị TNLð, BNN 

thuộc về tổ chức BHXH, người lao ñộng sẽ ñược ñảm bảo quyền lợi, tránh 

tình trạng trốn tránh trách nhiệm của chủ sử dụng lao ñộng.  

Thứ tư, cần thực hiện chức năng ñề phòng và hạn chế tổn thất của hoạt 

ñộng bảo hiểm. Có thể bằng hình thức ñầu tư trở lại cho ñơn vị ñể cải thiện 

ñiều kiện lao ñộng; tổ chức huấn luyện an toàn lao ñộng hoặc bằng hình thức 

tuyên truyền ñể nâng cao nhận thức của người lao ñộng và chủ sử dụng lao 

ñộng. Có thể thấy rằng chi phí cho công tác ñề phòng rủi ro thấp hơn nhiều so 

với chi phí bồi thường, khắc phục hậu quả, bởi ngoài chi phí bồi thường/trợ 

cấp cho người bị TNLð, BNN mà tổ chức bảo hiểm phải gánh chịu, thì còn 

phát sinh nhiều vấn ñề xã hội như lãng phí lực lượng lao ñộng xã hội, chí phí 

y tế, tinh thần của người lao ñộng sau khi bị rủi ro… Chưa kể ñến những thiệt 

hại về phía người sử dụng lao ñộng. 

Thứ năm, trong quá trình tổ chức thực hiện cần công khai hóa thông tin 

liên quan ñến việc tham gia và hưởng chế ñộ TNLð, BNN, thông qua ñó, 

tăng cường sự giám sát của người lao ñộng; có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng, 

nhằm tạo ñộng lực cho các ñơn vị thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao 

ñộng; ngoài ra còn trao quyền cho tổ chức BHXH trong việc tiến hành ñiều 

tra TNLð, BNN tại các ñơn vị sử dụng lao ñộng.  

Thứ sáu, có sự giám sát của ñại diện người lao ñộng và người sử dụng 

lao ñộng trong việc tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN (Trung Quốc, Thái 

Lan), như vậy sẽ ñảm bảo tính khách quan, chính xác. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Ở chương 1, tác giả ñã nghiên cứu những vấn ñề lý luận cơ bản về 

BHXH như khái niệm, vai trò, các nguyên tắc hoạt ñộng và hệ thống các chế 

ñộ BHXH theo Công ước 102 của ILO. Là một chế ñộ nằm trong hệ thống 

các chế ñộ BHXH nên chế ñộ TNLð, BNN cũng có bản chất, vai trò và 

nguyên tắc hoạt ñộng như BHXH. Bên cạnh những ñiểm chung, chế ñộ 

TNLð, BNN có những ñiểm riêng biệt, nên cũng ở chương 1, tác giả tập 

trung nghiên cứu các vấn ñề lý luận liên quan ñến chế ñộ TNLð, BNN như: 

- Khái niệm TNLð, BNN, các yếu tố ảnh hưởng ñến mức ñộ TNLð, 

BNN; 

- Vai trò của chế ñộ TNLð, BNN; 

- ðặc ñiểm của chế ñộ TNLð, BNN về tính chất, nguồn hình thành quỹ, 

xác ñịnh phí...; 

- Nội dung và các chỉ tiêu thống kê cơ bản về chế ñộ TNLð, BNN. 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN 

Thành công của luận án là ñã ñưa ra các cơ sở khoa học hoàn thiện chế 

ñộ TNLð, BNN và hệ thống các chỉ tiêu thống kê làm cơ sở ñể ñánh giá chế 

ñộ này. 

 Ngoài ra, chương 1 cũng nghiên cứu chế ñộ TNLð, BNN ở một số nước 

trên thế giới ñã có những thành công nhất ñịnh trong việc thực hiện chế ñộ 

TNLð, BNN, từ ñó rút ra các bài học kinh nghiệm trong hoàn thiện nội dung 

cũng như tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẾ ðỘ BẢO HIỂM  

XÃ HỘI TAI NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP  

Ở VIỆT NAM 

 

2.1. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ 

ðỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TAI NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Ở 

VIỆT NAM 

Ở Việt Nam, ngay từ khi thành lập nước (2/9/1945), ðảng và Chính phủ 

luôn coi con người là vốn quý nhất, ñề cao vấn ñề bảo vệ sức khỏe và sinh 

mạng nhân dân. Năm 1947, Hồ Chủ Tịch ñã ký ban hành Sắc lệnh 29/SL, 

trong ñó có chương riêng quy ñịnh về vệ sinh và bảo an (bảo ñảm an toàn lao 

ñộng) cho người làm, và chương riêng về tai nạn lao ñộng. Ở Sắc lệnh này, 

chưa ñề cập ñến vấn ñề bệnh nghề nghiệp, mà chủ yếu ñề cập ñến vấn ñề bồi 

thường nếu công nhân bị tai nạn lao ñộng bất kể có lỗi hay không mà phải 

nghỉ việc quá 4 ngày (nếu người bị nạn chết thì người thừa kế ñược bồi 

thường), và chủ phải trả ñủ lương trong những ngày người bị nạn nghỉ việc. 

Sắc lệnh 77/SL (1950), vì chưa lập quỹ bảo hiểm xã hội nên quy ñịnh, nếu 

người bị nạn ñược Hội ñồng giám ñịnh y khoa xác nhận bị thương tật thì ñược 

tiền mai táng và thân nhân ñược hưởng bằng một năm lương và phụ cấp gia 

ñình. Các khoản trợ cấp này ñều do cơ quan, ñơn vị, xí nghiệp trả. 

Năm 1961, ñể thống nhất các chế ñộ có tính chất bảo hiểm xã hội, Chính 

phủ ñã ban hành Nghị ñịnh 218/CP kèm theo ðiều lệ tạm thời về BHXH, quy 

ñịnh các chế ñộ ñãi ngộ ñối với công nhân, viên chức Nhà nước. Theo ñó, hệ 

thống BHXH bao gồm 6 chế ñộ: trợ cấp ốm ñau; trợ cấp thai sản; trợ cấp 

TNLð, BNN; trợ cấp mất sức lao ñộng; trợ cấp hưu trí và trợ cấp tử tuất. 

Nghị ñịnh này có quy ñịnh về việc lập quỹ BHXH, quỹ sẽ do các cơ quan, 

ñơn vị, xí nghiệp ñóng góp, phần còn lại do ngân sách Nhà nước bù thiếu, 
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Quỹ BHXH ñược chia thành hai quỹ thành phần, quỹ ngắn hạn và quỹ dài 

hạn. Quỹ ngắn hạn do Tổng công ñoàn quản lý, ñược sử dụng ñể chi trả các 

chế ñộ BHXH ngắn hạn, trong ñó có chế ñộ TNLð, BNN.  

Chế ñộ ñối với người bị TNLð, BNN bao gồm cả chăm sóc y tế và trợ 

cấp bằng tiền. Nhà nước ñài thọ toàn bộ chi phí về chăm sóc y tế: tiền thuốc 

men, bồi dưỡng, tiền phí tổn về tàu xe trong thời gian ñiều trị, kể cả khi vết 

thương tái phát. Ngoài ra, trong thời gian ñiều trị còn ñược hưởng trợ cấp thay 

tiền lương bằng 100% lương kể cả phụ cấp (nếu có). Sau ñó, người bị nạn sẽ 

ñược giám ñịnh thương tật ñể xếp hạng thương tật và hưởng trợ cấp. 

Nếu do tai nạn, người bị TNLð cần dùng chân tay giả, mắt giả, kính, máy 

ñiếc v.v... thì ñược cấp phát không phải trả tiền. Ngoài trợ cấp thương tật, những 

người tàn phế cần phải có người phục vụ ñược thêm một khoản trợ cấp bằng 

10% lương chính. Người bị cố tật vì TNLð, nếu ñược chuyển sang học nghề 

mới, thì trong thời gian học nghề, ngoài phụ cấp thương tật hàng tháng, ñược 

hưởng sinh hoạt phí theo chế ñộ ñối với công nhân, viên chức ñược cử ñi học 

nghề. Nhưng cả hai khoản cộng lại không ñược quá 100% lương chính khi bị 

nạn. Sau khi học thành nghề, sẽ hưởng lương theo công việc mới và trợ cấp 

thương tật hàng tháng của mình. Khi ốm ñau, người bị TNLð ñã thôi việc ñược 

khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc ñịa phương nơi cư trú, ñược hưởng 

chế ñộ thuốc men, bồi dưỡng. Nếu chết vì TNLð hay do vết thương vì TNLð 

cũ, thì thân nhân ñược trợ cấp tiền chi phí về chôn cất và tiền tuất. 

Chế ñộ TNLð, BNN ra ñời ñã phát huy ñược vai trò tích cực trong việc 

ñảm bảo ñời sống cho người bị TNLð, BNN. Tuy nhiên, trong cơ chế kinh 

tế kế hoạch hoá tập trung, chế ñộ này bộc lộ một số hạn chế như ñối tượng 

ñược bảo vệ bởi chế ñộ TNLð, BNN chỉ bao gồm công nhân viên chức nhà 

nước và người làm việc trong lực lượng vũ trang; chưa hình thành quỹ 

BHXH ñộc lập...  
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Sau khi chuyển ñổi cơ chế quản lý kinh tế sang nền kinh tế thị trường, ñể 

ñảm bảo sự phát triển bình ñẳng giữa các thành phần kinh tế, xóa bỏ dần sự 

bao cấp của Nhà nước và san sẻ trách nhiệm của các bên liên quan ñối với 

người lao ñộng bị TNLð, BNN, trên cơ sở Bộ Luật lao ñộng năm 1994, 

Chính phủ ñã ban hành ðiều lệ BHXH kèm theo Nghị ñịnh 12/CP ngày 26 

tháng 1 năm 1995. 

Theo Nghị ñịnh này, ñối tượng tham gia chế ñộ TNLð, BNN ñược mở 

rộng ñến người lao ñộng làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế có sử dụng từ 10 lao ñộng trở lên. Mặt khác, quy ñịnh rõ trách 

nhiệm của các bên khi tham gia chế ñộ TNLð, BNN. Cụ thể, khi người lao 

ñộng bị TNLð, BNN, người sử dụng lao ñộng phải trả toàn bộ chi phí y tế và 

tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu ñến khi ñiều trị ổn ñịnh thương tật. Sau ñó, 

người lao ñộng ñược giới thiệu ñi giám ñịnh mức ñộ suy giảm khả năng lao 

ñộng tại Hội ñồng giám ñịnh y khoa, làm căn cứ xác ñịnh trợ cấp BHXH. 

Mức trợ cấp như ñược xác ñịnh theo nhóm mức ñộ suy giảm khả năng lao 

ñộng. Ngoài ra, người lao ñộng còn ñược trang cấp theo niên hạn phương tiện 

trợ giúp sinh hoạt nếu bị tổn thương ñến các chức năng hoạt ñộng của cơ thể; 

phụ cấp phục vụ hàng tháng nếu bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 81% trở 

lên mà bị mù 2 mắt hoặc cụt 2 chi hoặc liệt cột sống hoặc tâm thần nặng. 

Người bị chết do TNLð, BNN, thân nhân ñược hưởng trợ cấp 1 lần bằng 24 

tháng tiền lương tối thiểu chung và chế ñộ tử tuất theo quy ñịnh. 

 Trách nhiệm ñóng góp vào quỹ BHXH cũng ñược phân bổ cho cả 

người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng, tuy nhiên, phần ñóng góp ñể chi 

trả cho chế ñộ TNLð, BNN do người sử dụng lao ñộng ñóng góp, hàng tháng 

người sử dụng lao ñộng ñóng 5% so với tổng quỹ lương tham gia BHXH ñể 

chi cho ba chế ñộ ốm ñau, thai sản, TNLð, BNN. Quỹ tách ra ñộc lập với 

NSNN và Nhà nước chỉ ñóng vai trò hỗ trợ khi cần thiết ñể ñảm bảo sự hoạt 

ñộng của hệ thống. 
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Trải qua các giai ñoạn phát triển, chế ñộ TNLð, BNN ñã nhiều lần ñược 

sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp, theo hướng ngày càng ñảm bảo quyền lợi hơn 

cho người lao ñộng. Năm 2006, Luật Bảo hiểm xã hội ra ñời, ñánh dấu sự 

phát triển của BHXH nói chung và chế ñộ TNLð, BNN nói riêng.  

2.2. TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VÀ CHẾ 

ðỘ ðỐI VỚI NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

2.2.1. Tình hình tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp  

Theo thống kê của ILO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2 triệu ñến 2,3 

triệu người chết do rủi ro nghề nghiệp, trong ñó có khoảng 350.000 người chết 

vì TNLð và khoảng 1,7 triệu ñến 2 triệu người chết vì BNN. Ở Việt Nam, thời 

gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng ñã ñề ra nhiều biện pháp nhằm giảm 

thiểu tai nạn lao ñộng như: tuyên truyền pháp luật về an toàn, vệ sinh lao ñộng; 

tập huấn về an toàn, vệ sinh lao ñộng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

ñối với các ñơn vị sử dụng lao ñộng… nhưng tình hình tai nạn lao ñộng không 

giảm, thậm chí còn gia tăng các vụ tai nạn lao ñộng chết người và những vụ tai 

nạn lao ñộng nghiêm trọng làm nhiều người chết (như vụ sập ñường dẫn cầu 

Cần Thơ ngày 26/9/2007 làm 54 người chết và 80 người bị thương).  

Theo thống kê của Cục An toàn lao ñộng, Bộ Lð, TB & XH, mỗi năm, 

trên cả nước xảy ra hàng nghìn vụ TNLð, làm hàng trăm người bị thiệt mạng. 

Có thể  thấy ñiều ñó qua bảng 2.1: 

Bảng 2.1: Tình hình tai nạn lao ñộng, giai ñoạn 2005- 2009 

                             Năm               
Chỉ tiêu 

ðơn 
vị  

2005 2006 2007 2008 2009 

Số vụ tai nạn lao ñộng  Vụ 4.050 5.881 5.951 5.881 6.250 
Trong ñó:  
          số vụ chết người  

Vụ 443 505 505 508 507 

Số người bị nạn  Người 5.164 6.088 6.337 6.047 6.421 
Trong ñó: số người chết  Người 473 536 621 573 550 
   Số người thương nặng  Người 1.026 1.142 2.553 1.262 1.221 

Nguồn: Cục An toàn lao ñộng – Bộ Lao ñộng- Thương binh và Xã hội 



 

 

65 

TNLð thường xảy ra nhiều ở các ñịa phương tập trung nhiều khu công 

nghiệp như: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, ðà Nẵng, Bình Dương, 

Hà Nội… Các lĩnh vực sản xuất khác nhau cũng ñể xảy ra mức ñộ TNLð 

khác nhau, theo thống kê của Cục An toàn lao ñộng, Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội năm 2009, tỷ lệ TNLð chết người xảy ra nhiều ở các lĩnh vực 

sản xuất như: 

- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông: 

51,11%;  

- Khai thác than, khai thác khoáng sản: 15,53%; 

- Cơ khí chế tạo: 5,93%;  

- Sản xuất vật liệu xây dựng: 2,96%; 

- Giao thông vận tải: 2,96%;  

- Sản xuất hàng tiêu dùng công nghịêp nhẹ, luyện kim, xây lắp ñiện: 

2,96%… 

Các vụ TNLð xảy ra chủ yếu do các nguyên nhân sau: 

- Người sử dụng lao ñộng vi phạm Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, 

Quy phạm an toàn; 

- Người sử dụng lao ñộng không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc 

an toàn; 

- Chưa huấn luyện an toàn lao ñộng cho người lao ñộng, không có 

phương tiện bảo vệ cá nhân; 

- Thiết bị không ñảm bảo an toàn lao ñộng; 

- Người lao ñộng vi phạm quy trình quy phạm an toàn lao ñộng và 

không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. 

Như vậy có thể thấy, nhiều vụ TNLð xảy ra do nguyên nhân chủ quan 

và hoàn toàn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa ñể giảm thiểu rủi ro. 
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ðây là số liệu thống kê của Cục An toàn lao ñộng, trên thực tế, số vụ 

TNLð và số người bị nạn còn cao hơn nhiều do nhiều vụ TNLð xảy ra chủ sử 

dụng lao ñộng không khai báo; TNLð xảy ra ở khu vực phi kết cấu hoặc 

nhiều ñơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ không ñăng ký kinh doanh… 

Cùng với TNLð, một loại rủi ro từ nghề nghiệp nữa cũng luôn là mối 

quan tâm của các cấp, ngành và gây ra những tổn thất lớn cho người lao ñộng, 

ñó là BNN. Mỗi năm, cả nước có thêm từ 1000 ñến 1500 người bị mắc BNN 

ñược giám ñịnh, nâng tổng số người mắc BNN trong cả nước tính ñến cuối 

năm 2009 là 26.709 người. 

Bảng 2.2: Tình hình bệnh nghề nghiệp, giai ñoạn 2005- 2009 

  ðơn vị: người 

                                         Năm 

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Số lao ñộng ñược khám BNN 47.237 50.991 55.252 103.859 120.992 

Số người bị mắc BNN 1.835 921 1.211 1.617 1.988 

Nguồn: Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế 

BNN khó phát hiện hơn TNLð bởi BNN làm sức khỏe của người lao 

ñộng suy giảm từ từ, ít ñể lại các vết thương thực thể (như cụt chân, tay, liệt 

cột sống…). ða phần BNN ñược phát hiện khi các ñơn vị tiến hành kiểm tra 

sức khỏe ñịnh kỳ cho người lao ñộng. Tuy nhiên, không phải ñơn vị nào cũng 

tiến hành kiểm tra sức khỏe ñịnh kỳ cho người lao ñộng, ñặc biệt là các cơ sở 

sản xuất nhỏ, theo báo cáo của Cục Y tê dự phòng- Bộ Y tế, tỷ lệ khám BNN 

trong công nhân tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ hiện cũng mới chỉ ñạt 

khoảng 8- 15%. Do ñó, số người bị mắc BNN trên thực tế cao hơn nhiều so 

với con số thống kê, báo cáo. Như vậy, sẽ có nhiều người lao ñộng bị mắc 

BNN mà không ñược xác ñịnh và không ñược hưởng quyền lợi. 
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Người bị mắc BNN chủ yếu là bệnh bụi phổi silic và bệnh ñiếc nghề 

nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu làm cho người lao ñộng bị mắc BNN là do vi 

phạm các quy ñịnh về phương tiện bảo hộ lao ñộng như người sử dụng lao 

ñộng không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; phương tiện không ñảm bảo 

tiêu chuẩn; người lao ñộng không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc 

sử dụng không ñúng cách…, mặt khác công nghệ sản xuất lạc hậu cũng làm 

gia tăng mức ñộ mắc BNN. 

2.2.2. Chế ñộ ñối với người bị tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành ở Việt Nam, người lao ñộng khi 

bị TNLð, BNN ñược trợ giúp từ hai nguồn: nguồn thứ nhất là từ người sử 

dụng lao ñộng theo quy ñịnh tại Bộ Luật Lao ñộng, nguồn thứ hai là từ tổ 

chức BHXH theo quy ñịnh tại Luật BHXH. 

2.2.2.1. Bồi thường từ người sử dụng lao ñộng 

ðối tượng áp dụng chế ñộ bồi thường, trợ cấp TNLð, BNN là mọi cơ 

quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân... và người lao ñộng làm việc trong các ñơn vị 

ñó. Khi người lao ñộng bị TNLð hoặc BNN, thì trách nhiệm của người sử 

dụng lao ñộng ñược quy ñịnh trong Bộ Luật Lao ñộng như sau:  

Trong thời gian từ khi sơ cứu, cấp cứu ñến khi ñiều trị ổn ñịnh thương 

tật, người sử dụng lao ñộng phải chịu toàn bộ chi phí y tế và tiền lương cho 

người bị TNLð, BNN. Sau khi ñiều trị ổn ñịnh thương tật, người sử dụng lao 

ñộng giới thiệu người lao ñộng ñi giám ñịnh mức ñộ suy giảm khả năng lao 

ñộng tại Hội ñồng giám ñịnh y khoa. Nếu người lao ñộng còn tiếp tục làm 

việc thì ñược sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe. 

Căn cứ vào mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng, người sử dụng lao ñộng 

có trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp cho người lao ñộng tùy thuộc vào 

nguyên nhân gây TNLð, BNN là do lỗi của người sử dụng lao ñộng hay của 

người lao ñộng. Nếu  do lỗi của người sử dụng lao ñộng thì mức bồi thường ít 
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nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao ñộng bị suy giảm khả năng lao 

ñộng từ 81% trở lên, hoặc cho thân nhân của người chết do TNLð, BNN, ñối 

với người bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 5% ñến 80% thì mức bồi thường 

ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương ñối với người bị suy giảm khả năng lao ñộng 

từ 5% ñến 10%, sau ñó cứ suy giảm khả năng lao ñộng thêm 1% ñược cộng 

thêm 0,4 tháng tiền lương. Nếu do lỗi của người lao ñộng thì cũng ñược trợ 

cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường do lỗi của người sử 

dụng lao ñộng. 

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình BHXH bắt buộc thì 

người lao ñộng phải trả cho người lao ñộng một khoản tiền ngang với mức 

quy ñịnh của pháp luật về BHXH. 

2.2.2.2. Trợ cấp từ cơ quan Bảo hiểm xã hội 

a) ðối tượng áp dụng 

Chế ñộ TNLð, BNN là một trong năm chế ñộ BHXH bắt buộc nên theo 

Luật BHXH, ñối tượng áp dụng bao gồm người lao ñộng là: 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, 

công chức; 

- Người lao ñộng làm việc theo hợp ñồng lao ñộng có thời hạn từ ñủ 3 

tháng trở lên và hợp ñồng lao ñộng không xác ñịnh thời hạn theo quy ñịnh của 

pháp luật về lao ñộng, bao gồm cả xã viên, cán bộ quản lý làm việc và hưởng 

tiền công theo hợp ñồng lao ñộng từ ñủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã, 

thành lập và hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã; 

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an nhân dân; 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân ñội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; 

người làm công tác cơ yếu hưởng lương như ñối với quân ñội nhân dân, công 

an nhân dân; 
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- Hạ sĩ quan, binh sỹ quân ñội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an 

nhân dân phục vụ có thời hạn.  

Người sử dụng lao ñộng thuộc ñối tượng phải ñóng BHXH cho người 

lao ñộng mà họ thuê mướn bao gồm:   

- Cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp, ñơn vị lực lượng vũ trang; 

- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; 

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp; các công 

ty nhà nước thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước ñang trong thời gian 

chuyển ñổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo 

Luật Doanh nghiệp; 

- Hợp tác xã thành lập, hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã; 

- Các tổ chức, cá nhân... có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người 

lao ñộng. 

b) ðiều kiện hưởng 

ðể ñược hưởng chế ñộ BHXH ñối với người bị TNLð, BNN, người lao 

ñộng phải ñảm bảo các ñiều kiện sau: 

Thứ nhất, người lao ñộng ñược ñóng góp BHXH ñầy ñủ.  

Thứ hai, người lao ñộng bị tai nạn ñược xác nhận là TNLð, BNN.  

Ở nước ta, người lao ñộng ñược xác nhận là TNLð khi thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

- Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, bao gồm cả trường 

hợp bị tai nạn trong thời gian ngừng việc do nhu cầu sinh hoạt, nghỉ giải lao 

giữa ca... ñã ñược quy ñịnh trong Bộ Luật lao ñộng. 

- Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện 

công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao ñộng. 

- Bị tai nạn trên tuyến ñường ñi và về từ nơi ở ñến nơi làm việc trong 

khoảng thời thời gian và tuyến ñường hợp lý. 
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ðối với chế ñộ BNN, người lao ñộng ñược xác nhận là mắc bệnh nghề 

nghiệp khi làm nghề, công việc nặng nhọc, ñộc hại hoặc trực tiếp tiếp xúc với 

môi trường ñộc hại mà bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ 

Y tế quy ñịnh (Phụ lục). 

Thứ ba, người lao ñộng bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 5% trở lên do 

TNLð, BNN. 

c) Nguồn hình thành quỹ  

Ở nước ta, theo Luật BHXH, từ 1/1/2007, quỹ TNLð, BNN ñược tách ra 

thành một quỹ thành phần, hạch toán ñộc lập và hình thành từ các nguồn sau: 

- ðóng góp của người sử dụng lao ñộng: hàng tháng, người sử dụng lao 

ñộng ñóng 1% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia BHXH 

trong ñơn vị.  

Cơ cấu tiền lương làm căn cứ ñóng BHXH bao gồm:  

+ ðối với ñối tượng thuộc diện hưởng lương theo chế ñộ tiền lương do 

Nhà nước quy ñịnh, tiền lương, tiền công tháng ñóng BHXH là tiền lương 

theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp 

thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). 

+ ðối với người ñóng BHXH theo chế ñộ tiền lương do người sử dụng 

lao ñộng quyết ñịnh thì tiền lương, tiền công tháng ñóng BHXH ghi trong hợp 

ñồng lao ñộng. 

Mức tiền lương, tiền công tháng ñóng BHXH không ñược thấp hơn mức 

tiền lương tối thiểu chung và không cao hơn 20 lần mức tiền lương tối thiểu 

chung tại thời ñiểm ñóng 

- Nhà nước hỗ trợ; 

- Lãi thu ñược từ hoạt ñộng ñầu tư quỹ; 

- Nguồn thu hợp pháp khác. 
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Như vậy, theo quy ñịnh hiện hành, người lao ñộng không phải ñóng vào   

quỹ TNLð, BNN, quỹ này chỉ do người sử dụng lao ñộng ñóng góp và tỷ lệ 

ñóng góp là như nhau ñối với mọi cơ quan, doanh nghiệp, ñơn vị. 

d) Sử dụng quỹ TNLð, BNN 

Theo quy ñịnh thì quỹ TNLð, BNN ñược sử dụng vào các mục ñích sau: 

- Chi trả chế ñộ TNLð, BNN cho người lao ñộng 

Phần lớn Quỹ ñược sử dụng ñể chi trả trợ cấp cho người lao ñộng khi 

gặp rủi ro do TNLð, BNN, các khoản chi cụ thể bao gồm: trợ cấp do suy 

giảm khả năng lao ñộng một lần hoặc hàng tháng; trợ cấp một lần cho thân 

nhân người bị chết do TNLð, BNN; trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt; 

trợ cấp phục vụ; tiền mua bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp hàng tháng 

ñã nghỉ việc; lệ phí chi trả; chi khen thưởng cho những ñơn vị thực hiện tốt 

công tác bảo hộ lao ñộng. 

- Chi phí quản lý: chi quản lý thường xuyên (chi phục vụ công tác thu 

chi; in, cấp sổ BHXH...) và chi không thường xuyên (ñào tạo lại; sửa chữa lớn 

tài sản cố ñịnh...) 

- Kể từ khi hệ thống BHXH ở nước ta chuyển sang hoạt ñộng theo cơ 

chế kinh tế thị trường, quỹ BHXH ñộc lập với NSNN, tự cân ñối thu- chi, thì 

phần quỹ nhàn rỗi ñã ñược sử dụng ñể ñầu tư tăng trưởng. Hoạt ñộng ñầu tư 

tăng trưởng quỹ phải ñảm bảo yêu cầu an toàn, ñảm bảo khả năng thanh toán 

và mang lại lợi ích kinh tế- xã hội. ðể ñảm bảo bảo an toàn, các quỹ BHXH 

chỉ ñược phép ñầu tư vào một số lĩnh vực nhất ñịnh như: mua công trái, trái 

phiếu, tín phiếu; cho vay ñối với các ngân hàng thương mại nhà nước và ñầu 

tư vào các công trình/dự án kinh tế lớn với sự cho phép của Chính phủ. 

e) Chế ñộ ñối với người bị TNLð, BNN 

Trách nhiệm của cơ quan BHXH phát sinh kể từ khi người lao ñộng ñiều 

trị ổn ñịnh thương tật và ra viện. Nếu người lao ñộng ñáp ứng ñầy ñủ ñiều 
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kiện theo quy ñịnh thì sẽ ñược hưởng chế ñộ TNLð, BNN tuỳ thuộc vào hiện 

trạng sức khoẻ và kết quả giám ñịnh y khoa, bao gồm:  

-  Trợ cấp thương tật, bệnh tật: 

Theo pháp luật hiện hành về BHXH bắt buộc thì mức trợ cấp TNLð, 

BNN bao gồm 2 phần, phần trợ cấp xác ñịnh căn cứ vào mức suy giảm khả 

năng lao ñộng ñược tính theo mức lương tối thiểu chung và phần trợ cấp phụ 

thuộc vào thời gian ñóng bảo hiểm xã hội, ñược tính theo mức tiền lương, tiền 

công ñóng bảo hiểm xã hội. 

Người lao ñộng bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 5% ñến 30% thì ñược 

hưởng trợ cấp một lần. Suy giảm 5% khả năng lao ñộng thì ñược hưởng 5 

tháng lương tối thiểu chung, sau ñó cứ suy giảm thêm 1% thì ñược hưởng 

thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung. Ngoài mức trợ cấp này, còn ñược 

hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm ñóng BHXH, từ 1 năm trở xuống 

thì ñược tính bằng 0,5 tháng, sau ñó cứ thêm mỗi năm ñóng BHXH ñược tính 

thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công ñóng BHXH của tháng liền kề trước khi 

nghỉ việc ñể ñiều trị.  

Người lao ñộng bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 31% - 100% thì ñược 

hưởng trợ cấp hằng tháng. Suy giảm 31% khả năng lao ñộng thì ñược hưởng 

bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau ñó cứ suy giảm thêm 1% thì ñược 

hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung. Ngoài mức trợ cấp này, hằng 

tháng còn ñược hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm ñóng BHXH, từ 1 

năm trở xuống thì ñược tính bằng 0,5%, sau ñó cứ thêm mỗi năm ñóng 

BHXH ñược tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công ñóng BHXH của 

tháng liền kề trước khi nghỉ việc ñể ñiều trị.  

Nếu thương tật, bệnh tật tái phát thì người bị TNLð, BNN ñược ñi 

giám ñịnh lại mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng ñể làm căn cứ tính lại 

mức trợ cấp. 
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Mức trợ cấp TNLð, BNN hàng tháng ñược ñiều chỉnh trên cơ sở chỉ số 

giá sinh hoạt. Mức ñiều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy ñịnh. 

- Các chế ñộ khác kèm theo chế ñộ trợ cấp thương tật: 

Do sức khoẻ bị giảm sút hoặc bị tổn thương chức năng hoạt ñộng của các 

bộ phận cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp tới ñời sống hàng ngày của người lao 

ñộng, vì vậy cùng với chế ñộ trợ cấp thương tật, người lao ñộng còn ñược 

ñảm bảo các ñiều kiện khác ñể giải quyết các nhu cầu mới phát sinh.  

Dưỡng sức và phục hồi sức khỏe: sau khi ñiều trị ổn ñịnh thương tật, 

bệnh tật, nếu sức khỏe vẫn còn yếu, người lao ñộng ñược nghỉ dưỡng sức với 

thời gian từ 5- 10 ngày tùy theo mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng, mức 

hưởng là 25% tiền lương tối thiểu chung một ngày nếu nghỉ dưỡng sức tại gia 

ñình, 40% tiền lương tối thiểu chung một ngày nếu nghỉ tại các cơ sở tập 

trung (mức này bao gồm cả tiền ăn, ở, ñi lại).. 

Bảo hiểm y tế: người hưởng trợ cấp TNLð, BNN hàng tháng, nếu nghỉ 

việc ñược hưởng bảo hiểm y tế. 

Trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình: người lao ñộng 

bị TNLð, BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt ñộng của cơ thể (chân, tay, 

răng, tai, mắt, cột sống,...) thì ñược cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. 

Trợ cấp phục vụ: người lao ñộng bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 81% 

trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh 

tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hằng tháng còn ñược hưởng thêm trợ 

cấp phục vụ hằng tháng bằng mức lương tối thiểu chung. 

- Trợ cấp ñối với người bị chết do TNLð, BNN:  

Người lao ñộng bị chết do TNLð, BNN, kể cả chết trong thời gian ñiều 

trị lần ñầu, ngoài chế ñộ tử tuất thân nhân còn ñược trợ cấp một lần bằng 36 

tháng tiền lương tối thiểu chung. 
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g) Hồ sơ hưởng chế ñộ TNLð, BNN 

Theo quy ñịnh tại Luật Lao ñộng, người lao ñộng sau khi bị tai nạn lao 

ñộng, bệnh nghề nghiệp, trong thời gian sơ cứu, cấp cứu, sẽ ñược người sử 

dụng lao ñộng trả toàn bộ chi phí y tế và tiền lương trong thời gian ñiều trị ñến 

khi ổn ñịnh thương tật. Sau khi ñiều trị ổn ñịnh thương tật, người lao ñộng 

ñược người sử dụng lao ñộng giới thiệu ñi giám ñịnh mức ñộ suy giảm khả 

năng lao ñộng tại Hội ñồng giám ñịnh y khoa. Sau ñó, người sử dụng lao ñộng 

sẽ hoàn tất hồ sơ ñể chuyển sang cơ quan BHXH làm căn cứ giải quyết chế ñộ.  

Hồ sơ hưởng chế ñộ TNLð, BNN bao gồm: 

- Sổ BHXH.  

- Văn bản ñề nghị giải quyết chế ñộ TNLð hoặc BNN của người sử dụng 

lao ñộng (theo mẫu). 

- Biên bản ñiều tra TNLð hoặc biên bản xác ñịnh môi trường lao ñộng 

có yếu tố ñộc hại. Trường hợp người lao ñộng bị tai nạn giao thông ñược xác 

ñịnh là TNLð thì phải có bản sao biên bản tai nạn giao thông, nếu bị tai nạn 

trên tuyến ñường ñi và về thì phải có thêm bản sao hộ khẩu thường trú hoặc 

giấy ñăng ký tạm trú. 

Biên bản ñiều tra TNLð do ñoàn ñiều tra có thẩm quyền lập, với thời 

hạn lập như sau: 

+ Không quá 24 giời ñối với vụ TNLð nhẹ; 

+ Không quá 48 giờ ñối với vụ TNLð nặng; 

+ Không quá 10 ngày làm việc ñối với vụ TNLð làm bị thường từ 02 

người trở lên; 

+ Không quá 20 ngày làm việc ñối với vụ TNLð chết người; 

+ Không quá 40 ngày làm việc ñối với vụ TNLð cần giám ñịnh kỹ thuật. 

Biên bản xác ñịnh môi trường lao ñộng có yếu tố ñộc hại do cơ quan có 

thẩm quyền cấp, ñược lập trong vòng 24 tháng. 
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Biên bản tai nạn giao thông do cơ quan Công an nơi xảy ra tai nạn ñiều 

tra, lập biên bản. 

- Giấy ra viện sau khi ñã ñiều trị ổn ñịnh TNLð hoặc BNN. Trường hợp 

không ñiều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám BNN hoặc phiếu hội chẩn. 

- Biên bản giám ñịnh mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng của Hội ñồng 

giám ñịnh y khoa. 

2.3. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ðỘ TAI NẠN LAO ðỘNG, 

BỆNH NGHỀ NGHIỆP  

2.3.1. Các quy ñịnh về tổ chức thực hiện  

Mặc dù nằm trong hệ thống các chế ñộ BHXH nhưng chế ñộ TNLð, 

BNN có ñặc thù là việc xác ñịnh ñối tượng hưởng chế ñộ, xác ñịnh mức ñộ 

thương tật, bệnh tật... phụ thuộc vào quy ñịnh của các cơ quan quản lý nhà 

nước về lĩnh vực này, cụ thể các cơ quan có liên quan ñến việc tổ chức thực 

hiện chế ñộ TNLð, BNN ở nước ta như sau: 

- Bộ Lð, TB&XH: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH 

(giao cho Vụ BHXH), có nhiệm vụ: 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chế ñộ, chính sách BHXH 

+ Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về BHXH 

+ Tuyên truyền, phổ biến chế ñộ, chính sách, pháp luật về BHXH 

+ Thực hiện công tác thống kê, thông tin về BHXH 

+ Tổ chức bộ máy thực hiện BHXH; ñào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

làm công tác BHXH 

+ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH 

+ Hợp tác quốc tế về BHXH 

Bên cạnh ñó, Bộ Lð, TB&XH còn thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về an toàn lao ñộng, bảo hộ lao ñộng và vệ sinh lao ñộng (giao cho Cục 
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An toàn lao ñộng), bao gồm nghiên cứu ban hành các quy ñịnh về chế ñộ bảo 

hộ lao ñộng; thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình TNLð, BNN; 

kiểm ñịnh kỹ thuất an toàn các loại máy, thiết bị, phối hợp với ngành y tế ban 

hành danh mục BNN...   

- Bộ Y tế, liên quan ñến thực hiện chế ñộ TNLð, BNN, có nhiệm vụ sau: 

+ Xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quy ñịnh 

về vệ sinh và sức khỏe lao ñộng, bệnh nghề nghiệp;  

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ban hành 

danh mục các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng và vệ sinh lao 

ñộng, danh mục các bệnh nghề nghiệp; 

+ Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và hướng dẫn, kiểm tra, ñánh giá việc 

thực hiện các quy ñịnh chuyên môn ñối với các cơ sở giám ñịnh y khoa. 

- BHXH VN: thực hiện chức năng quản lý sự nghiệp BHXH VN, có 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chế ñộ, chính sách BHXH. 

 BHXH VN ñược thành lập theo Nghị ñịnh 19/CP ngày 16 tháng 2 năm 

1995, trên cơ sở hợp nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và ñịa phương 

thuộc hệ thống Lao ñộng, Thương binh và Xã hội và Tổng Liên ñoàn lao 

ñộng Việt Nam. BHXHVN hoạt ñộng dưới sự chỉ ñạo trực tiếp của Thủ tướng 

Chính phủ, ñược quản lý tập trung, thống nhất và tổ chức theo hệ thống dọc, 

có ba cấp từ Trung ương ñến cấp huyện. Cơ quan quản lý cao nhất của 

BHXHVN là Hội ñồng quản lý BHXHVN, Hội ñồng bao gồm ñại diện của 

Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên 

ñoàn lao ñộng Việt Nam, Hội Nông dân, Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam, Liên minh các hợp tác xã, Tổng Giám ñốc BHXHVN và các thành 

viên khác do Chính phủ quy ñịnh. 

BHXHVN có chức năng tổ chức thực hiện chế ñộ, chính sách, quản lý và 

sử dụng các quỹ: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, 
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bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp. Do chế 

ñộ TNLð, BNN nằm trong hệ thống các chế ñộ BHXH bắt buộc nên việc tổ 

chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ñược thực hiện chung với các chế ñộ 

BHXH bắt buộc. BHXH cấp huyện, theo phân cấp, sẽ chịu trách nhiệm thu 

BHXH của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng; nhận hồ sơ, xét duyệt 

và chi trả các chế ñộ BHXH cho người lao ñộng. BHXH cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm trực tiếp thu của một số ñơn vị và nhận tiền thu BHXH của các huyện 

ñể chuyển về BHXHVN; xét duyệt chế ñộ, chính sách. BHXHVN quản lý 

toàn bộ tiền thu BHXH và hạch toán theo từng quỹ thành phần: quỹ Ốm ñau 

và thai sản; quỹ TNLð, BNN; quỹ Hưu trí và tử tuất.  

Như vậy, ñể tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN cần có sự tham gia 

của nhiều cơ quan, ban, ngành. Mô hình này có ưu ñiểm là các cơ quan chỉ 

ñưa ra các quy ñịnh do ngành quản lý chuyên sâu nên ñảm bảo tính chính xác 

về chuyên môn, tiết kiệm chi phí, tuy nhiên, có hạn chế: 

+ Các quy ñịnh của mỗi cơ quan là ñể phục vụ thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan ñó, nên khi áp dụng vào tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN có 

một số ñiểm chưa phù hợp. 

+ Việc tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN còn thụ ñộng, phụ thuộc 

vào quy ñịnh và tổ chức thực hiện của các cơ quan khác. 

2.3.2. Tình hình tham gia chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp  

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta ñã ñạt ñược tốc ñộ tăng 

trưởng cao và ổn ñịnh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… ra ñời và hoạt 

ñộng có hiệu quả, các phúc lợi cho người lao ñộng ñược ñảm bảo, trong ñó có 

việc tham gia BHXH nói chung và chế ñộ TNLð, BNN nói riêng. Do ñó, số 

lượng ñơn vị sử dụng lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN cũng có sự gia 

tăng ñáng kể qua các năm, ñặc biệt là sau khi Luật BHXH ra ñời và có hiệu 

lực. Không chỉ gia tăng số ñơn vị tham gia chế ñộ TNLð, BNN ở khu vực 
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ngoài quốc doanh mà số lượng các cơ quan, ñơn vị thuộc khu vực nhà nước 

(cơ quan hành chính, sự nghiệp, ðảng…) tham gia chế ñộ này cũng tăng 

nhanh. Có thể thấy ñiều ñó qua bảng 2.3: 

Bảng 2.3: Số ñơn vị sử dụng lao ñộng tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN giai ñoạn 2005- 2009 

         ðơn vị tính: ñơn vị  

Stt 
                Năm 

Khu vực 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 DNNN 8.995 8.322 8.014 8.022 8.180 

2 DN có VðTNN 4.946 5.746 7092 8.020 9.637 

3 DN ngoài quốc doanh 26.883 36.646 49.191 56.704 75.722 

4 HCSN(*) 58.097 62.958 68.545 72.393 73.754 

5 Ngoài công lập 3.599 4.079 4.705 4.789 5.427 

6 Hợp tác xã 3.196 4.200 4.869 5.133 6.198 

 Tổng cộng 105.716 121.951 142.416 155.061 178.918 

((*) Khu vực HCSN bao gồm: cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp, cơ 

quan ðảng, ñoàn thể, lực lượng vũ trang, xã, phường, thị trấn) 

Nguồn: BHXH VN 

Nhìn vào bảng ta thấy, số lượng ñơn vị sử dụng lao ñộng tham gia chế 

ñộ TNLð, BNN hàng năm ñều tăng, nếu năm 2005 chỉ có 105.716 ñơn vị 

tham gia, thì sau năm năm, ñến năm 2009 có 178.918 ñơn vị tham gia, gấp 

gần 1,7 lần. Số lượng ñơn vị sử dụng lao ñộng tăng ở hầu hết các khu vực, trừ 

khối doanh nghiệp nhà nước do chính sách cổ phần hóa.  

Tốc ñộ tăng số ñơn vị tham gia chế ñộ TNLð, BNN trung bình mỗi năm 

là 14%, năm 2007, tốc ñộ tăng lớn hơn cả do Luật BHXH bắt ñầu có hiệu lực 

thi hành, tuy nhiên không có sự tăng ñột biến do một số ñối tượng mở rộng 

theo quy ñịnh của Luật BHXH chỉ tham gia hai chế ñộ hưu trí và tử tuất. Năm 
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2008, tốc ñộ tăng số ñơn vị tham gia chế ñộ TNLð, BNN là thấp nhất do suy 

thoái kinh tế, và sau ñó năm 2009, kinh tế tăng trưởng khá kéo theo tốc ñộ 

tăng số ñơn vị tham gia chế ñộ lại cao.  

Có thấy rõ hơn mức ñộ tăng ñơn vị sử dụng lao ñộng tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN qua bảng 2.4: 

Bảng 2.4: Tốc ñộ tăng liên hoàn số ñơn vị sử dụng lao ñộng 

tham gia chế ñộ TNLð, BNN giai ñoạn 2005- 2009 

         ðơn vị tính: % 

Stt 
                         Năm 

Khu vực 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 DNNN - -7,48 -3,7 0,1 1,97 

2 DN có VðTNN - 16,17 23,42 13,1 20,16 

3 DN ngoài quốc doanh - 36,32 34,23 15,27 33,54 

4 HCSN - 8,37 8,87 5,61 1,88 

5 Ngoài công lập - 13,34 15,35 1,79 13,3 

6 Hợp tác xã - 31,41 15,93 5,42 20,75 

 Chung  - 15,36 16,78 8,88 15,39 

(Tác giả tính toán dựa trên số liệu bảng 2.3) 

Trong các khối tham gia chế ñộ TNLð, BNN thì khối doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh có tốc ñộ tăng số ñơn vị tham gia chế ñộ TNLð, BNN cao 

nhất, bình quân ñạt gần 30%/năm, sau ñó ñến khối doanh nghiệp có vốn ñầu 

tư nước ngoài, tăng bình quân khoảng 18%/năm, thấp nhất là khối DNNN, 

khối này có tốc ñộ tăng chậm, thậm chí những năng 2005- 2007, số ñơn vị 

còn giảm do chính sách cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Việc thực 

hiện chính sách cổ phần hóa, chuyển hình thức sở hữu của các doanh nghiệp 

nhà nước cũng là yếu tố tác ñộng ñến tốc ñộ tăng số ñơn vị tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN ở khu vực ngoài quốc doanh. Sau khối doanh nghiệp là khối hợp 
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tác xã, ñây là loại hình kinh tế phù hợp với ñiều kiện nền kinh tế nước ta nên 

số lượng hợp tác xã cũng gia tăng nhanh qua các năm. 

Cùng với việc tăng số lượng ñơn vị tham gia chế ñộ TNLð, BNN, số 

lượng và tốc ñộ tăng lao ñộng cũng tăng nhanh qua các năm. Có thể thấy ñiều 

ñó qua số liệu về số lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN như sau: 

Bảng 2.5: Số lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN giai ñoạn 2005- 2009 

        ðơn vị tính: nghìn người  

Stt 
                Năm 

Khu vực 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 DNNN 1.524,6 1.410,1 1.367,2 1.323 1.330,4 

2 DN có VðTNN 1.053,7 1.217,8 1.525,4 1.670,3 1.963,6 

3 DN ngoài QD 1.011,1 1.264,7 1.677,8 1.891,3 2.198,6 

4 HCSN 2.458,9 2.567,5 3.437,7 3.341 3.399 

5 Ngoài công lập 92,5 98,6 110,9 142,1 129,9 

6 Hợp tác xã 29 33,9 41,1 56 74 

 Tổng cộng 6.169,9 6.592,4 8.160,1 8.423,7 9.095,5 

Nguồn: BHXHVN 

Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy số lượng lao ñộng tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN tăng nhanh, nếu năm 2005 chỉ có hơn 6 triệu người thì ñến năm 

2009, ñã có hơn 9 triệu người, tăng gấp 1,5 lần. Khối hành chính sự nghiệp là 

khối có số lượng lao ñộng tham gia nhiều nhất, tuy nhiên, sự gia tăng số lao 

ñộng tham gia ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh lại nhanh hơn. ðiều ñó 

là do chính sách tinh giảm biên chế và cải cách hành chính ở các cơ quan nhà 

nước, số lao ñộng tăng chủ yếu là do chia tách ñịa giới hành chính. Tốc ñộ 

tăng số lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN ñược thể hiện ở bảng 2.6. 

Tốc ñộ tăng số lao ñộng vẫn thấp hơn tốc ñộ tăng số ñơn vị sử dụng lao 

ñộng, chứng tỏ, chưa có sự gia tăng về quy mô lao ñộng trong các ñơn vị sử 
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dụng lao ñộng. Tốc ñộ tăng lao ñộng bình quân các năm ñạt khoảng 10%. Tốc 

ñộ tăng cao nhất cũng vào năm Luật BHXH bắt ñầu có hiệu lực, năm 2007, 

ñạt 23,78%. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn là khối có tốc ñộ tăng 

cao vào ổn ñịnh nhất, tiếp ñến là khối hợp tác xã, khối DNNN có số lượng lao 

ñộng tham gia chế ñộ giảm dần do chính sách cổ phần hóa.  

Bảng 2.6: Tốc ñộ tăng liên hoàn số lao ñộng tham gia 

chế ñộ TNLð, BNN giai ñoạn 2005- 2009 

         ðơn vị tính: % 

Stt 
                               Năm 

Khu vực 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 DNNN - -7,51 -3,05 -3,23 0,56 

2 DN có VðTNN - 15,57 25,26 9,5 17,56 

3 DN ngoài quốc doanh - 25,08 32,67 12,73 16,25 

4 HCSN - 4,41 33,90 -2,81 1,74 

5 Ngoài công lập - 6,52 12,50 28,18 -8,60 

6 Hợp tác xã - 16,80 21,47 36,12 32,34 

 Chung - 6,51 23,78 3,23 7,98 

(Tác giả tính toán dựa trên số liệu bảng 2.5) 

Tuy tốc ñộ tăng số lao ñộng ở khu vực ngoài quốc doanh cao nhưng số 

lượng lao ñộng thuộc diện phải tham gia BHXH nói chung và chế ñộ TNLð, 

BNN nói riêng theo Luật BHXH còn nhiều, ñặc biệt là lao ñộng làm việc ở khu 

vực kinh tế quy mô nhỏ, kinh tế hộ gia ñình... do dó, tiềm năng mở rộng ñối 

tượng tham gia lớn, tổ chức BHXH vẫn cần thực hiện nhiều biện pháp ñể tăng 

số lượng người lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN trong thời gian tới. 

Mặc dù số lượng người lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN tăng lên 

hàng năm nhưng ñể ñánh giá mức ñộ bao phủ của chế ñộ TNLð, BNN, cần so 

sánh số người lao ñộng ñã tham gia chế ñộ TNLð, BNN với tổng số người 
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lao ñộng. Tỷ lệ lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN so với tổng số lao 

ñộng phản ánh mức ñộ bao phủ của chế ñộ TNLð, BNN, phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như việc quy ñịnh ñối tượng tham gia chế ñộ, nguồn lực, khả năng tổ 

chức, chế tài ñảm bảo... Các hệ thống BHXH thường quy ñịnh hai hình thức 

tham gia BHXH là bắt buộc và tự nguyện. Loại hình BHXH bắt buộc thường 

ñược áp dụng ñối với một số nhóm ñối tượng nhất ñịnh, và không phải mọi 

người lao ñộng thuộc diện phải tham gia BHXH ñều tham gia theo ñúng quy 

ñịnh. Do ñó, chế ñộ TNLð, BNN chỉ bảo vệ ñược một lượng người lao ñộng 

nhất ñịnh.  

Bảng 2.7: Tình hình lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN  

giai ñoạn 2005- 2009 

                               Năm 

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Số lao ñộng tham gia chế 

ñộ TNLð, BNN  

(nghìn người) (*) 

6.169,9 6.592,4 8.160,1 8.423,7 9.095,5 

Lực lượng lao ñộng 

(nghìn người) (**) 
42.774,9 43.980,3 45.208 46.460,8 47.743,6 

Tỷ lệ lao ñộng tham gia 

chế ñộ TNLð, BNN (%) 
14,42 14,99 18,05 18,13 19.05 

Nguồn: (*) – BHXH VN, (**)- Tổng cục thống kê 

Như vậy, mặc dù tỷ lệ lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN so với lực 

lượng lao ñộng tăng qua các năm nhưng tốc ñộ tăng chậm, tính ñến năm 2009 

mới chỉ có khoảng 19% lực lượng lao ñộng ñược bảo vệ bởi chế ñộ TNLð, 

BNN, nói cách khác, nhiều người lao ñộng vẫn chưa ñược ñảm bảo ổn ñịnh 

ñời sống nếu không may xảy ra rủi ro từ lao ñộng. Với những ñối tượng chưa 

tham gia chế ñộ TNLð, BNN, nếu không may bị TNLð, BNN, ngoài phần 
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bồi thường ít ỏi, thậm chí không có của người sử dụng lao ñộng, họ sẽ không 

có khoản thu nhập thay thế hoặc bù ñắp phần thu nhập bị giảm hoặc mất do 

suy giảm khả năng lao ñộng. 

Ngoài ra, ñể ñánh giá chế ñộ TNLð, BNN, có thể ñánh giá thông qua tỷ 

lệ lao ñộng tuân thủ chế ñộ TNLð, BNN.  

Tỷ lệ lao ñộng tuân thủ chế ñộ TNLð, BNN phản ánh hiệu lực thực thi 

pháp luật của các ñối tượng chịu tác ñộng của chế ñộ TNLð, BNN. Mức ñộ 

tuân thủ có tác ñộng rất lớn trong việc thực hiện BHXH nói chung và chế ñộ 

TNLð, BNN nói riêng. ðể ñảm bảo mức ñộ tuân thủ, phải thường xuyên có 

sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Tùy theo ñiều kiện kinh tế- xã hội mà pháp luật của các nước thường quy 

ñịnh ñối tượng thuộc diện phải tham gia chế ñộ TNLð, BNN. Tuy nhiên, 

không phải mọi người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng ñều thực hiện 

trách nhiệm tham gia và ñóng góp vào quỹ theo ñúng quy ñịnh. ðể giảm chi 

phí ñóng góp, người sử dụng lao ñộng thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm 

ñóng góp và giải quyết bồi thường cho người bị TNLð, BNN, thậm chí nhiều 

trường hợp, vì lợi ích trước mắt mà cả người lao ñộng cũng trốn tránh trách 

nhiệm, không tuân thủ theo những quy ñịnh. Ngoài ra cũng cần xem xét ñến 

việc thực thi chế ñộ của cơ quan tổ chức thực hiện. 

Mức ñộ tuân thủ cũng phản ánh mức ñộ phù hợp của chế ñộ TNLð, 

BNN, bởi nếu chế ñộ TNLð, BNN phù hợp với nhu cầu của các bên tham gia 

(người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng) và các bên tham gia có ñủ khả năng 

về kinh tế ñể ñáp ứng nhu cầu thì họ sẽ tự nguyện tham gia, nói cách khác là 

mức tuân thủ trong việc thực thi chế ñộ sẽ cao hơn. 

Qua ba năm thực thi Luật BHXH, phạm vi, ñối tượng tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN ñã ñược mở rộng, theo quy ñịnh, khi thuê mướn, sử dụng và trả 

công cho người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng phải ký kết hợp ñộng lao 
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ñộng và chỉ ñược ký kết hợp ñồng lao ñộng thời hạn dưới ba tháng một lần, 

sau ñó nếu vẫn tiếp tục sử dụng người lao ñộng thì phải ký kết hợp ñồng từ ba 

tháng trở lên và phải tham gia chế ñộ TNLð, BNN, chính vì vậy, số lượng lao 

ñộng thuộc diện tham gia chế ñộ TNLð, BNN tương ñương với số lượng lao 

ñộng có quan hệ lao ñộng. Do ñó, ñể ñánh giá mức ñộ tham gia, có thể so 

sánh với số lao ñộng có quan hệ lao ñộng qua bảng 2.8. 

Bảng 2.8: Tình hình lao ñộng có quan hệ lao ñộng tham gia chế ñộ  

TNLð, BNN giai ñoạn 2005- 2009 

                Năm 

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Số lao ñộng tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN (nghìn người) (*) 
6.169,9 6.592,4 8.160,1 8.423,7 9.095,5 

Lao ñộng có quan hệ lao ñộng 

(nghìn người) (**) 
11.107 11.900 12.800 13.000 13.700 

Tỷ lệ lao ñộng tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN (%) 
55,55 55,40 63,75 64,80 66,39 

 Nguồn(*)- BHXH VN, (**)- Ngân hàng thế giới(WB) 

Tỷ lệ lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN so với tổng số lao ñộng có 

quan hệ lao ñộng tăng lên hàng năm, nếu năm 2005 ñạt 55,55% thì năm 2009, 

tỷ lệ này ñạt 66,39%. Tuy nhiên, nếu so số lao ñộng ñã tham gia với số lao 

ñộng phải tham gia chế ñộ TNLð, BNN thì tỷ lệ này sẽ cao hơn, khoảng từ 

60% ñến 70%.  

Trong số các khối loại hình tham gia chế ñộ TNLð, BNN thì khối doanh 

nghiệp là khối có số lượng lao ñộng lớn nhưng sau khi có Luật BHXH, tỷ lệ 

tham gia lại thấp hơn so với tỷ lệ chung, có thể thấy ñiều ñó qua bảng 2.9: 
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Bảng 2.9: Tỷ lệ doanh nghiệp và lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN 

        Chỉ tiêu 

Năm 
Số DN 

Số DN ñã 

tham gia 
Tỷ lệ Số Lð 

Số Lð ñã 

tham gia 
Tỷ lệ 

2005 112.950 40.824 36,14 6.237,4 3.589,4 57,55 

2006 131.318 50.714 38,62 6.715,2 3892,6 57,97 

2007 155.771 64.297 41,28 7.382,2 4570,4 61,91 

2008 205.689 72.746 35,37 8.154,9 4884,6 59,90 

Nguồn: BHXHVN và Tổng cục Thống kê 

Như vậy, còn nhiều doanh nghiệp và lao ñộng chưa tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN, cần thực hiện nhiều biện pháp ñể ñảm bảo tính tuân thủ của 

nhóm ñối tượng này. 

2.3.3. Tình hình thu quỹ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Dựa trên danh sách ñăng lý lao ñộng tham gia BHXH của ñơn vị sử dụng 

lao ñộng, cơ quan BHXH chịu trách nhiệm ñối chiếu, kiểm tra, rà soát ñể xác 

ñịnh lại danh sách ñăng ký tham gia của ñơn vị, nếu có biến ñộng về số lao 

ñộng tham gia BHXH, ñơn vị phải lập danh sách tăng, giảm báo cáo cơ quan 

BHXH. Sau khi xác ñịnh các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thu BHXH,cơ 

quan BHXH tiến hành thu BHXH theo ñúng quy ñịnh. 

Hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, người sử dụng lao 

ñộng ñóng BHXH trên cơ sở tổng quỹ lương của những người tham gia 

BHXH trong ñơn vị; ñồng thời trích triền lương, tiên công tháng của từng lao 

ñộng theo mức quy ñịnh ñể ñóng cùng một lúc cho cơ quan BHXH. Việc 

ñóng BHXH ñược thực hiện theo hình thức chuyển khoản. Toàn bộ các khoản 

thu ñược chuyển về BHXH VN, BHXH VN có trách nhiệm phân bổ tiền ñóng 

BHXH và hạch toán theo từng quỹ thành phần. 

Trước khi Luật BHXH có hiệu lực (1/1/2007), qũy BHXH chỉ chia thành 

hai quỹ dài hạn và ngắn hạn nên khó có thể cân ñối thu- chi của chế ñộ TNLð, 
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BNN vì chế ñộ này có ñặc ñiểm vừa là chế ñộ ngắn hạn, vừa là chế ñộ dài hạn 

nên chi cho chế ñộ ñược lấy ở cả hai quỹ. ðể hạch toán chế ñộ này, Luật 

BHXH ñã quy ñịnh tách riêng quỹ TNLð, BNN. Do ñó, trong luận án này, tác 

giả chỉ ñề cập ñến tình hình thu quỹ TNLð, BNN từ năm 2007 ñến 2009. 

Kết quả thu quỹ TNLð, BNN ñược thể hiện qua bảng 2.10 (chỉ tính thu 

từ sự ñóng góp của người sử dụng lao ñộng, không tính lãi ñầu tư và các 

khoản thu khác). 

Bảng 2.10: Kết quả thu quỹ TNLð, BNN giai ñoạn 2007- 2009 

        ðơn vị tính: tỷ ñồng 

Stt 
                Năm 

Khu vực 
2007 2008 2009 

1 DNNN 212 243 287 

2 DN có VðTNN 260 326 390 

3 DN ngoài quốc doanh 208 269 325 

4 HCSN 425 684 827 

5 Ngoài công lập 11 13 16 

6 Hợp tác xã 3,4 5 6 

 Tổng cộng 1.119,4 1.541 1.851 

Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên số liệu thu BHXH của BHXH VN 

Công tác thu có vai trò quan trọng trong việc ñảm bảo nguồn ñể chi trả 

chế ñộ, chính vì vậy, thời gian qua, ngành BHXH ñã thực hiện nhiều biện 

pháp ñể ñốc thu, do ñó, số thu quỹ TNLð, BNN ñều tăng qua các năm. 

Lượng tăng tuyệt ñối năm 2009 so với năm 2007 là 731,6 tỷ ñồng, tương ứng 

65,4%. Trong tổng số thu hàng năm thì số thu từ khu vực HCSN vẫn chiếm tỷ 

lệ cao nhất, khoảng 40%, tiếp ñến là khối DN có VðTNN và DN ngoài quốc 

doanh. Số thu quỹ TNLð, BNN tăng là do hai nguyên nhân chủ yếu là tăng số 
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ñối tượng tham gia và tăng tiền lương tối thiểu theo quy ñịnh của Chính phủ, 

ngoài ra còn do nền kinh tế tăng trưởng khá và ổn ñịnh làm cho tiền lương, 

tiền công của người lao ñộng tăng. 

Tuy số thu quỹ tăng qua các năm nhưng vẫn còn tình trạng nợ ñóng 

BHXH, có trường hợp nợ ñóng là do ñơn vị không có khả năng ñóng (kết quả 

sản xuất kinh doanh lỗ, không ñược cấp vốn kinh doanh ñúng hạn...), có 

trường hợp do ñơn vị cố tình nợ ñọng ñể chiếm dụng vốn. Trên cơ sở nợ ñóng 

BHXH của các ñơn vị, số nợ ñóng vào quỹ TNLð, BNN (theo tỷ lệ ñóng 

góp) như sau: 

Bảng 2.11: Tình hình nợ ñóng quỹ TNLð, BNN giai ñoạn 2007- 2009 

                                  Năm 

Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 

Số tiền phải thu (tỷ ñồng) 1.206,1 1.655,3 1.955,69 

Số tiền ñã ñóng (tỷ ñồng) 1.119,4 1.541 1.851 

Số tiền nợ (tỷ ñồng) 86,7 114,31 104,69 

Tỷ lệ nợ (%) 7,19 6,91 5,35 

Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên số liệu nợ BHXH của BHXH VN 

Số tiền nợ ñóng vào quỹ TNLð, BNN qua các năm có xu hướng tăng, 

nếu năm 2007 số nợ là 86,7 tỷ ñồng thì sau 2 năm, năm 2009, số nợ là 104,69 

tỷ ñồng, tăng xấp xỉ 1,2 lần. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ có xu hướng giảm dần, năm 

2007 là 7,19%, năm 2008 là 6,91% và năm 2009 chỉ còn 5,35%. Số nợ tuyệt 

ñối tăng nhưng tỷ lệ nợ giảm là do số phải thu vào quỹ TNLð, BNN có tốc ñộ 

tăng nhanh hơn so với tốc ñộ tăng nợ (số phải thu 2009 tăng so với năm 2007 

là 1,6 lần). Tiền nợ ñóng vào quỹ TNLð, BNN ña phần là nợ ngắn hạn, tính 

ñến 31/12/2009, số nợ dưới 3 tháng chiếm khoảng 74,7%, dưới 1 năm là 

14,5%, từ 1 năm trở lên là 10,8%. 
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2.3.4. Tình hình sử dụng quỹ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

2.3.4.1. Chi trả chế ñộ TNLð, BNN 

a) Xác nhận ñối tượng hưởng chế ñộ TNLð, BNN 

Khi xảy ra TNLð, BNN, người sử dụng lao ñộng có trách nhiệm lập hồ 

sơ hưởng chế ñộ, sau ñó gửi lên cơ quan BHXH, nơi ñơn vị sử dụng ñóng 

BHXH. Cơ quan BHXH cấp tỉnh sau khi nhận ñủ hồ sơ từ người sử dụng lao 

ñộng (ñối với những ñơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp quản lý), hoặc từ các cơ 

quan BHXH cấp huyện, quận chuyển lên, sẽ có trách nhiệm lập bản quá trình 

ñóng BHXH theo sổ BHXH; thẩm ñịnh ñiều kiện hưởng và ra quyết ñịnh cho 

người lao ñộng hưởng trợ cấp TNLð, BNN; tổ chức chi trả chế ñộ TNLð, 

BNN cho người hưởng trợ cấp. Thời hạn giải quyết chế ñộ TNLð, BNN theo 

quy ñịnh là 15 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

Nhìn chung, các hồ sơ ñề nghị hưởng trợ cấp TNLð, BNN do người sử 

dụng lao ñộng ñề nghị ñều ñược giải quyết, chỉ một số ít hồ sơ do chưa ñủ căn 

cứ nên không ñược giải quyết, có thể thấy ñiều ñó qua bảng sau: 

Bảng 2.12: Tình hình giải quyết hưởng trợ cấp TNLð, BNN 

ðơn vị: hồ sơ 

                         Năm                                                                               

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Số hồ sơ ñề nghị giải quyết 

trong năm 
6.947 6.850 6.391 7.187 7.117 

Số hồ sơ ñược giải quyết hưởng 

trợ cấp 
6.865 6.762 6.266 7.032 6.957 

Số hồ sơ không ñược giải quyết  82 88 125 155 160 

Nguồn: BHXHVN 

Các hồ sơ không ñược giải quyết chế ñộ TNLð, BNN là do các lý do sau: 

- Không ñủ giấy tờ trong hồ sơ như: không có biên bản tai nạn giao 

thông do cơ quan có thẩm quyền quy ñịnh cấp; biên bản TNLð lập quá thời 

hạn quy ñịnh. 
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- Tai nạn không ñược xác ñịnh là TNLð theo quy ñịnh: ñánh nhau, tự ý 

làm công việc không ñược phân công hoặc ñi lại không ñúng tuyến ñường 

hợp lý. 

- Biên bản ño ñạc môi trường lao ñộng ñược xác lập sau khi người lao 

ñộng bị mắc bệnh, sai quy ñịnh về căn cứ giải quyết. 

Trên ñây là số người ñược xác nhận là bị TNLð, BNN ñể giải quyết chế 

ñộ BHXH, bao gồm ñối tượng hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng và 

ñối tượng bị chết.  

Ngoài những ñối tượng không ñủ ñiều kiện hưởng do thiếu hồ sơ, còn có 

người bị TNLð, BNN nhưng không ñược hưởng chế ñộ TNLð, BNN do 

người sử dụng lao ñộng không tham gia ñóng góp ñầy ñủ. Nói cách khác, số 

lượng lao ñộng bị TNLð, BNN ñược hưởng chế ñộ TNLð, BNN phụ thuộc 

vào số lượng người tham gia chế ñộ.  

Bảng 2.13: Tình hình lao ñộng bị TNLð, BNN ñược hưởng  

trợ cấp TNLð, BNN  

                                         Năm                    

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Tổng số người bị TNLð, BNN (người)  6.999 7.009 7.547 7.664 8.409 

Tổng số người ñược hưởng trợ cấp 

TNLð, BNN (người)  
6.865 6.762 6.266 7.032 6.957 

Tỷ lệ (%) 98,08 96,48 83,03 91,99 82,73 

Nguồn: Cục An toàn lao ñộng, Cục Y tế dự phòng, BHXH VN 

Tỷ lệ lao ñộng bị TNLð, BNN ñược hưởng trợ cấp TNLð, BNN qua các 

năm là khá cao, tuy nhiên, tỷ lệ này cũng chưa phản ánh hoàn toàn chính xác  

tình hình thực tế, bởi số lao ñộng ñược xác nhận là TNLð, BNN phụ thuộc 

nhiều vào nhiều yếu tố. 
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ðối với TNLð, việc xác nhận TNLð và hưởng trợ cấp TNLð phụ thuộc 

nhiều vào chủ sử dụng lao ñộng, nếu các ñơn vị không tham gia BHXH hoặc ñơn 

vị không khai báo TNLð thì người lao ñộng không ñược hưởng quyền lợi về 

BHXH. Hơn nữa, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Lð, TB&XH còn hạn 

chế do lực lượng mỏng, năm 2008, thanh tra Bộ Lð, TB&XH chỉ thanh tra việc 

thực hiện pháp luật lao ñộng ở 550 doanh nghiệp và thanh tra các Sở Lð, 

TB&XH thực hiện thanh tra 3988 doanh nghiệp. Số lượng các ñơn vị thanh tra chỉ 

chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

ðối với BNN, việc phát hiện BNN phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức 

khám sức khỏe ñịnh kỳ cho người lao ñộng của ñơn vị, theo báo cáo của Cục 

Y tế dự phòng, Bộ Y tế, thì năm 2009 chỉ có 13,65% doanh nghiệp có báo cáo 

thực hiện khám sức khỏe ñịnh kỳ cho người lao ñộng. Ngoài ra, số người 

ñược phát hiện BNN còn phụ thuộc vào công tác khám BNN và số BNN ñược 

thực hiện khám trong năm của các tỉnh/ngành, như năm 2009, chỉ có 20 

tỉnh/ngành thực hiện khám 10 BNN trên tổng số 25 BNN cho người lao ñộng. 

b) Tổ chức chi trả chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

 * Phương thức chi trả 

Trợ cấp TNLð, BNN cùng với trợ cấp hưu trí và trợ cấp tử tuất ñược cơ 

quan BHXH tổ chức chi trả cho người lao ñộng theo nguyên tắc ñầy ñủ, kịp 

thời và thuận tiện. ðể thực hiện ñược ñiều ñó, BHXHVN ñã chỉ ñạo, hướng 

dẫn BHXH cấp dưới áp dụng linh hoạt các phương thức chi trả, tùy theo ñiều 

kiện từng khu vực và nhu cầu của người lao ñộng. 

Có hai phương thức chi trả ñược tổ chức BHXH sử dụng: 

Thứ nhất, phương thức chi trả trực tiếp: cơ quan BHXH trực tiếp chi trả 

chế ñộ cho ñối tượng hưởng. Hàng tháng, theo lịch cố ñịnh, cán bộ làm công 

tác chi trả có trách nhiệm chuẩn bị mọi công việc có liên quan ñến công tác 

chi trả và về chi trả ở ñịa phương. Phương thức chi trả này có ưu ñiểm: 
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- Cán bộ BHXH có ñiều kiện tiếp xúc trực tiếp với người hưởng BHXH, 

giải ñáp kịp thời những vướng mắc, tuyên truyền, giải thích về chính sách, 

chế ñộ BHXH cho người hưởng BHXH. 

- Có thể nắm bắt kịp thời tình hình tăng, giảm của ñối tượng ñể ñiều 

chỉnh kịp thời, phát hiện những hành vi khai man, chiếm dụng quỹ BHXH.  

- Công tác chi trả ñược quản lý chặt chẽ hơn cả về tiền và chứng từ chi 

trả, ñảm bảo chi trả nhanh, gọn, ñúng, ñủ và tận tay ñối tượng 

Tuy nhiên, hình thức này cũng có nhược ñiểm: 

- Người hưởng BHXH phải ñi lĩnh trợ cấp vào một ngày cố ñịnh; 

- Việc chuyển tiền và cấp phát tiền thủ công ñôi khi không an toàn và 

mất thời gian; 

- ðối với những khu vực có ñịa bàn rộng và người hưởng BHXH sống 

không tập trung thì khó có thể trả trợ cấp BHXH kịp thời; 

- Cần số lượng lớn cán bộ BHXH làm công tác chi trả. 

Thứ hai, phương thức chi trả gián tiếp: là việc chi trả chế ñộ cho ñối 

tượng hưởng thông qua người thứ ba, có thể là ñại lý chi trả hoặc tổ chức 

ngân hàng (qua thẻ ATM).  

ðối với việc trả thông qua ñại diện, cơ quan BHXH các huyện, quận ký 

hợp ñồng với các ñại diện chi trả có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, 

phường. Hàng tháng các ñại diện chi trả có trách nhiệm ñến cơ quan BHXH 

huyện, quận nhận danh sách ñối tượng và số tiền chi trả ñể chi trả cho ñối 

tượng. Phương thức này có ưu ñiểm: 

- Thời gian chi trả ngắn, kế hoạch chi trả ñược ñảm bảo do có thể tiến 

hành ñồng thời trên tất cả các ñịa bàn trong cùng một thời ñiểm. 

- ðại lý chi trả là người cư trú và sinh hoạt trên ñịa bàn nên nắm chắc sự 

biến ñộng của ñối tượng ñể thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời. 
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Hạn chế: 

- Cơ quan BHXH phụ thuộc hoàn toàn vào các ñại lý chi trả từ khâu: Tổ 

chức chi trả, quyết toán chi trả, báo tăng, giảm... do ñó việc tạm ứng kinh phí, 

quyết toán kinh phí chi BHXH không diễn ra theo quy ñịnh và tiến ñộ của cơ 

quan BHXH. 

- Chứng từ chi trả chưa ñảm bảo tính pháp lý cao như: ký hộ, lĩnh hộ 

không có giấy ủy quyền, mất mát trong quá trình chi trả. Ngoài ra một số ñại 

lý thực hiện chi trả không ñúng nguyên tắc, trả thiếu, trả chậm ñối tượng gây 

ra sự hiểu nhầm về chính sách chế ñộ BHXH của Nhà nước và quá trình thực 

hiện chính sách chế ñộ BHXH của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

- Việc quản lý ñối tượng hưởng phụ thuộc nhiều vào ñại lý chi trả nên tổ 

chức BHXH không nắm bắt kịp thời tình hình tăng, giảm ñối tượng hưởng. 

- Công tác hoàn thiện biểu mẫu, sổ sách kế toán gặp nhiều khó khăn do 

cán bộ ñại diện chi trả không ñược ñào tạo hoặc trách nhiệm với công việc 

chưa cao.  

ðối với hình thức trả trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, việc rút tiền linh hoạt 

và tiện lợi hơn nhưng cũng có nhiều hạn chế như: việc rút tiền ñối với những 

người cao tuổi, mắt kém rất khó khăn; việc cắt giảm ñối tượng hưởng BHXH 

không kịp thời... 

Tổ chức BHXH ñã kết hợp cả ba cách chi trả trên, và nhưng mỗi ñịa 

phương, tùy theo ñiều kiện thực tế sẽ lựa chọn phương thức chi trả phù hợp. 

ða phần các cơ quan BHXH ñịa phương thực hiện chi trả gián tiếp bởi số 

lượng cán bộ BHXH ít trong khi ñó số lượng người hưởng lại nhiều. Hình 

thức chi trả trợ cấp thông qua ATM ñược triển khai rộng rãi ở những thành 

phố, thị xã... có cơ sở hạ tầng ñảm bảo, nhưng ñể ñáp ứng nhu cầu của người 

hưởng, cơ quan BHXH ñể người lao ñộng lựa chọn hình thức chi trả phù hợp. 
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Dù thực hiện theo cách chi trả nào thì ñối với các loại trợ cấp BHXH 

hàng tháng, cơ quan BHXH phải ñảm bảo chi trả chế ñộ cho người lao ñộng 

trước ngày 10 hàng tháng, tuy nhiên, ñôi khi, vì các lý do khách quan như thời 

tiết xấu, ngân hàng ñược ủy quyền trả trợ cấp gặp sự cố… nên chưa ñảm ñảm 

bảo tính kịp thời trong chi trả chế ñộ cho người lao ñộng. 

* Quy trình chi trả  

Hàng tháng, BHXHVN cấp kinh phí ñể BHXH tỉnh thực hiện chi trả các 

chế ñộ BHXH, trong ñó có chi trả chế ñộ TNLð, BNN cho người lao ñộng 

theo quy ñịnh. BHXH tỉnh ñược mở tài khoản "chuyên chi BHXH" tại ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tiếp nhận kinh phí do BHXH 

VN chuyển về chi chế ñộ cho người hưởng từ quỹ BHXH. BHXH tỉnh chỉ 

ñược phép sử dụng tiền trong tài khoản ñể chi trả cho các ñối tượng hưởng 

chế ñộ BHXH. ðối với chế ñộ TNLð, BNN, BHXH tỉnh chi trả chế ñộ 

TNLð, BNN một lần cho những ñối tượng mà BHXH tỉnh trực tiếp quản lý, 

và cấp cho BHXH huyện ñể có nguồn kinh phí chi cho các ñối tượng hưởng 

chế ñộ TNLð, BNN do BHXH huyện trực tiếp quản lý.  

Tương tự như BHXH tỉnh, BHXH huyện ñược mở tài khoản "chuyên chi 

BHXH" ñể tiếp nhận kinh phí do BHXH tỉnh chuyển về, sau ñó tổ chức chi 

trả cho người hưởng trợ cấp TNLð, BNN do BHXH huyện quản lý. 

 BHXH huyện thực hiện chi trả chế ñộ TNLð, BNN hàng tháng trực tiếp 

cho các ñối tượng hưởng hoặc thông qua ñại diện chi trả ở cấp xã, phường 

hoặc qua ngân hàng (thẻ ATM). Các ñối tượng hưởng ñược quản lý và theo 

dõi biến ñộng (do di chuyển, do chết) và tổ chức chi trả theo ñịa bàn huyện, 

xã (hoặc phường). Yêu cầu của việc chi trả cho các ñối tượng này là phải ñầy 

ñủ, ñến tận tay người ñược hưởng và trong khoảng thời gian từ 3 ñến 5 ngày 

vào một thời ñiểm cố ñịnh trong tháng. Việc chi trả cho các ñối tượng hoàn 
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toàn bằng tiền mặt, do ñó công tác quản lý tiền mặt (trong quá trình nhận từ 

Ngân hàng, vận chuyển ñến từng phường, xã, tổ dân phố; trong lúc chi trả cho 

từng người) là một vấn ñề khó khăn và cần ñặc biệt quan tâm. 

ðối với trường hợp người hưởng trợ cấp TNLð, BNN hàng tháng di 

chuyển (từ xã này sang xã khác, từ huyện này sang huyện khác hoặc từ tỉnh này 

sang tỉnh khác) và ñối tượng chết, hàng tháng, BHXH tỉnh phải ñiều chỉnh và 

lập danh sách chi tiết từng ñối tượng, theo ñịa bàn huyện, phường (hoặc xã), tổ 

dân phố. BHXH tỉnh chuyển tiền và danh sách các ñối tượng ñược hưởng các 

chế ñộ BHXH cho BHXH huyện ñể làm căn cứ chi cho ñối tượng.  

c) Kết quả chi trả 

Sau khi ñã ñiều trị ổn ñịnh thương tật, người lao ñộng ñược giám ñịnh 

mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng do TNLð, BNN, làm căn cứ ñể cơ quan 

bảo hiểm xã hội trả trợ cấp. ðối với những người bị TNLð, BNN nhẹ (suy 

giảm 5%- 30% khả năng lao ñộng), người lao ñộng vẫn có khả năng làm việc 

ñể có thu nhập tương ñương với mức thu nhập trước khi bị TNLð, BNN, do 

ñó, họ sẽ ñược hưởng trợ cấp một lần. 

Bảng 2.14: Tình hình chi trả trợ cấp TNLð, BNN một lần  

giai ñoạn 2005- 2009 

Năm 

Chỉ tiêu 
ðơn vị 2005 2006 2007 2008 2009 

Số người hưởng  Người 3.688 3.860 3.517 4.056 3.977 

Tốc ñộ tăng liên hoàn  % - 4,66 -8,89 15,33 -1,95 

Số tiền Triệu ñồng 7.131 8.601 18.840 31.111 41.227 

Tốc ñộ tăng liên hoàn  %  20,6 119,1 65,1 32,5 

   Nguồn: BHXH VN 
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Trung bình mỗi năm có khoảng 3.800 người hưởng trợ cấp TNLð, BNN 

một lần với số tiền chi trả trợ cấp bình quân mỗi năm khoảng 21,4 tỷ. Mặc dù 

số ñối tượng hưởng trợ cấp một lần không có sự biến ñộng lớn qua các năm, 

nhưng số tiền chi trả lại mạnh vào năm 2007. Nguyên nhân là vì trợ cấp một 

lần của năm 2005, 2006 ñược tính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 12/CP của 

Chính phủ ngày 26/1/1995, theo ñó, mức trợ cấp ñược tính theo nhóm mức ñộ 

suy giảm khả năng lao ñộng và tiền lương tối thiểu chung. Năm 2007, khi áp 

dụng Luật BHXH, mức trợ cấp TNLð, BNN ñược tính theo mức ñộ suy giảm 

khả năng lao ñộng và mức ñóng góp BHXH nên mức trợ cấp cao hơn nhiều 

so với trước ñó. Mặt khác, do tiền lương tối thiểu tăng nên mức trợ cấp bình 

quân cũng cao hơn. Trong 5 năm, từ 2005- 2009, Chính phủ ñã 4 lần ñiều 

chỉnh tiền lương tối thiểu chung, từ 290.000 ñồng lên 350.000 ñồng vào tháng 

10/2005, từ 350.000 ñồng lên 450.000 ñồng vào tháng 10/2006, từ 450.000 

ñồng lên 540.000 ñồng vào tháng 1/2008 và từ 540.000 ñồng lên 650.000 

ñồng vào tháng 5/2009.   

Ngoài những ñối tượng bị TNLð, BNN nhẹ, hưởng trợ cấp một lần, tổ 

chức BHXH phải tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng cho những ñối tượng bị 

suy giảm khả năng lao ñộng từ 31- 100%. Mỗi năm có thêm khoảng 2.300 

người hưởng trợ cấp TNLð, BNN hàng tháng, nâng tổng số người hưởng trợ 

cấp TNLð, BNN hàng tháng ñến cuối năm 2009 là 25.623 người (hiện tại, tổ 

chức BHXH vẫn phải tiến hành chi trả trợ cấp hàng tháng cho hai nhóm ñối 

tượng, một nhóm nghỉ hưởng trợ cấp trước 1/1/1995, nguồn chi lấy từ NSNN 

và một nhóm nghỉ hưởng trợ cấp sau 1/1/1995, nguồn chi lấy từ quỹ BHXH, 

sau là quỹ TNLð, BNN. Trong khuôn khổ luận án, tác giả chỉ nghiên cứu 

nhóm ñối tượng hưởng trợ cấp từ quỹ BHXH, không nghiên cứu ñối tượng 

hưởng từ NSNN) (bảng 2.9).  
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Bảng 2.15: Tình hình chi trả trợ cấp TNLð, BNN hàng tháng 

 giai ñoạn 2005- 2009 

                Năm 

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Phát sinh mới trong năm (người) 2562 2252 2039 2312 2431 

Trợ cấp TNLð, BNN hàng tháng      

            - Số người (người) 17.361 19.146 21.662 23.520 25.623 

            - Số tiền (triệu ñồng) 40.952 54.309 64.939 81.958 126.861 

Trợ cấp phục vụ      

            - Số người (người) 262 216 227 213 278 

            - Số tiền (triệu ñồng) 767 778 1.226 1.037 1.801 

Trang cấp phương tiện trợ giúp 

sinh hoạt 
     

             - Số tiền (triệu ñồng) 73 148,5 61 106 168 

Nguồn: BHXH VN 

Cũng giống như trợ cấp một lần, tổng số tiền chi trả trợ cấp hàng tháng 

cũng tăng dần qua các năm, ñặc biệt, có sự khác biệt rõ rệt giữa năm 2006 và 

2007, lý do cơ bản là do thay ñổi cách tính trợ cấp theo Luật BHXH. Ngoài 

ra, số tiền chi trả tăng còn do tăng mức tiền lương tối thiểu chung. Việc quy 

ñịnh lại cách tính trợ cấp TNLð, BNN theo hướng tăng mức trợ cấp, ñảm bảo 

ñời sống cho người lao ñộng thể hiện sự quan tâm của ðảng và Nhà nước, sự 

nỗ lực của ngành BHXH. Tuy nhiên, sự khác biệt về mức trợ cấp giữa người 

hưởng trợ cấp TNLð, BNN ở các thời kỳ cũng gây ảnh hưởng tiêu cực trong 

việc giải quyết chế ñộ cho người lao ñộng. 

Ngoài những trường hợp hưởng trợ cấp TNLð, BNN một lần hoặc 

hàng tháng, còn những trường hợp người lao ñộng bị chết do TNLð, BNN, 
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thân nhân của những ñối tượng này, ngoài hưởng chế ñộ tử tuất theo qui 

ñịnh còn ñược hưởng trợ cấp một lần từ quỹ TNLð, BNN. Tuy nhiên, chủ 

yếu người lao ñộng bị chết là do TNLð, số ñối tượng bị chết do BNN rất ít, 

bởi những người bị mắc BNN phải có quá trình nhiễm bệnh dài, người lao 

ñộng nếu ñã ñược xác nhận bị BNN và hưởng trợ cấp hàng tháng mà sau ñó 

mới chết thì không ñược hưởng trợ cấp một lần. Trong 5 năm qua, không có 

trường hợp bị chết (kể cả chết trong thời gian ñiều trị lần ñầu) do BNN, chỉ 

có trường hợp bị chết do TNLð. Tình hình chi trả trợ cấp một lần cho người 

chết do TNLð như sau: 

Bảng 2.16: Tình hình chi trả trợ cấp một lần cho thân nhân của người  

lao ñộng bị chết do TNLð, BNN giai ñoạn 2005- 2009 

Năm                          

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Số người chết do TNLð (người) 615 650 710 664 549 

Số tiền trợ cấp (triệu ñồng) 4.255 5.208 8.707 11.257 10.885 

Nguồn: BHXH VN 

Theo Luật BHXH, người lao ñộng chết do TNLð, BNN, thân nhân ñược 

hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng tiền lương tối thiểu chung, mức trợ cấp 

này theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 12/CP ngày 26/1/1995 là 24 tháng tiền lương 

tối thiểu chung, do ñó, số tiền trợ cấp của năm 2007, 2008, 2009 cao hơn 

nhiều so với năm 2006.  

2.3.4.2. Chi phí quản lý 

Hiện tại, chi phí quản lý ñược dự toán chung cho toàn hệ thống theo quy 

ñịnh của Nhà nước, BHXH VN chưa phân bổ chi phí quản lý cho các quỹ 

thành phần, chi phí quản lý lấy từ nguồn lãi thu ñược từ các hoạt ñộng ñầu tư 

quỹ. Chi phí quản lý của toàn hệ thống ñược thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 2.17: Chi phí quản lý của hệ thống BHXH VN giai ñoạn 2005- 2009 

Năm 

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Tổng thu BHXH (tỷ ñồng) 17.162 23.573 23.824 30.821 39.873 

Chi phí quản lý (tỷ ñồng) 649,99 846,53 847,03 1076,02 1234,81 

Tỷ lệ chi so với tổng thu (%) 3,76 3,59 3,55 3,5 3,1 

Nguồn BHXH VN 

Trước năm 2007, chi phí quản lý ñược tính theo tỷ lệ so với tổng thu, sau 

khi Luật BHXH có hiệu lực thi hành, chi phí quản lý của hệ thống BHXH 

ñược tính theo chi phí của cơ quan hành chính nhà nước.  

Tỷ lệ chi phí quản lý so với tổng thu có chiều hướng giảm dần, tiết kiệm 

chi phí quản lý sẽ góp phần tăng nguồn quỹ ñể chi trả chế ñộ cho người lao 

ñộng.  

2.3.4.3. ðầu tư quỹ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

Hàng năm, căn cứ vào số tiền thu ñược và kế hoạch chi trong năm, 

BHXHVN xây dựng kế hoạch ñầu tư quỹ và thông qua Hội ñồng quản lý 

BHXHVN. Các quỹ ngắn hạn, phải thực hiện chi trả trong năm thì ñể lại tài 

khoản ở ngân hàng và hưởng lãi không kỳ hạn, chỉ thực hiện ñầu tư ñối với 

quỹ dài hạn. Mặc dù theo quy ñịnh tại Luật BHXH, quỹ BHXH ñược phân 

chia thành ba quỹ thành phần (quỹ Ốm ñau và Thai sản, quỹ TNLð, BNN, 

quỹ Hưu trí và tử tuất), nhưng khi thực hiện hoạt ñộng ñầu tư, phân bổ lãi từ 

hoạt ñộng ñầu tư, chi phí quản lý... không có sự phân biệt rạch ròi giữa các 

quỹ, do ñó, khi nghiên cứu tình hình ñầu tư quỹ TNLð, BNN, luận án nghiên 

cứu tình hình ñầu tư quỹ BHXH, từ ñó rút ra những bài học trong việc ñầu tư 

quỹ  TNLð, BNN). 

Số dư quỹ BHXH tăng nhanh qua các năm, nếu ñến cuối năm 2004, số 

dư này là 42.569 tỷ ñồng thì sau 5 năm, ñến cuối năm 2009, con số này ñã ñạt 
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95.163 tỷ ñồng, tăng gần gấp 2,3 lần. Số tiền lãi thu ñược hàng năm có xu 

hướng tăng, có thể thấy ñiều ñó qua bảng 2.14. 

Bảng 2.18: Tình hình ñầu tư quỹ BHXH giai ñoạn 2005 – 2009 

                            Năm 

Chỉ tiêu 
ðơn vị 2005 2006 2007 2008 2009 

Số dư ñầu tư ñầu năm  Tỷ ñồng 42.569 51.559 60.739 68.808 83.793 

Số ñầu tư thực hiện trong năm  Tỷ ñồng 10.440 9.280 17.488 19.620 25.380 

Số vốn thu hồi lại trong năm  Tỷ ñồng 1.450 100 9.418 4.455 14.190 

Số dư ñầu tư cuối năm  Tỷ ñồng 51.559 60.739 68.808 83.793 95.163 

Lãi thu ñược trong năm  Tỷ ñồng 3.055 4.081 4.795 8.987 8.408 

Lãi suất bình quân  % 6,49 7,27 7,4 11,76 9,1 

Nguồn: BHXH VN 

Nhìn chung công tác ñầu tư tăng trưởng quỹ BHXH tại Việt Nam là ñảm 

bảo ñúng quy ñịnh, an toàn, sinh lợi và có khả năng thu hồi khi cần thiết. 

Nguồn vốn tạm thời nhà rỗi của quỹ BHXH ñã góp phần ñáng kể vào công 

cuộc phát triển kinh tế xã hội của ñất nước. Lãi thu ñược từ hoạt ñộng ñầu tư 

ñã nhập vào quỹ làm tăng nguồn tích lũy và tạo nguồn kinh phí ñể BHXH 

Việt Nam duy trì và phát triển hoạt ñộng của ngành BHXH, trang bị cơ sở vật 

chất ñể tạo ñiều kiện cho ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Tuy nhiên, danh mục ñầu tư quỹ BHXH còn hạn chế, hình thức ñầu tư 

quỹ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ñầu tư an toàn, hầu như có rất ít rủi ro 

nên lãi suất ñầu tư thu ñược chưa cao và chỉ ñạt mức tăng bình quân khoảng 

8,5%. Quỹ BHXH không trực tiếp tham gia ñầu tư sinh lời, các hình thức ñầu 

tư chủ yếu là mua công trái, trái phiếu của Nhà nước và cho các ngân hàng 

thương mại Nhà nước vay nên tỷ lệ lãi thu ñược từ hoạt ñộng ñầu tư quỹ không 

cao. Năm 2008 ñạt tỷ lệ lãi bình quân cao nhất là 11,76%, ñây là lãi suất danh 

nghĩa, lãi suất thực tế thu ñược từ các hoạt ñộng ñầu tư thấp hơn do lạm phát 
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(năm 2008 tỷ lệ lạm phát là 22,97%). Với cách thức ñầu tư như thế này, tiền 

sinh lời sẽ là rất thấp trong khi khả năng sinh lời từ quỹ cao hơn nhiều.  

2.4. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẾ ðỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TAI NẠN LAO 

ðÔNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

2.4.1. Kết quả ñạt ñược 

Trong các chế ñộ BHXH bắt buộc thì chế ñộ TNLð, BNN có ñặc trưng 

riêng, bởi việc xác ñịnh TNLð, BNN phức tạp hơn, nhiều loại ñối tượng hưởng 

trợ cấp (một lần, hàng tháng, trợ cấp phục vụ, trang cấp phương tiện)... Tuy 

nhiên, với mục tiêu ñảm bảo ổn ñịnh ñời sống cho người bị TNLð, BNN, góp 

phần thực hiện an sinh xã hội, chính sách và việc tổ chức thực hiện chính sách, 

chế ñộ BHXH ñối với người bị TNLð ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh. 

a) Về nội dung chế ñộ 

Thứ nhất: mức trợ cấp BHXH ñối với người bị TNLð, BNN ñược tính 

toán một cách khoa học và cao hơn. 

Theo Luật BHXH, mức trợ cấp thương tật, bệnh tật do TNLð, BNN 

ñược tính trên cơ sở mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng và thời gian ñóng 

góp. Phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao ñộng ñược tính dựa 

trên tiền lương tối thiểu chung theo quy ñịnh của Chính phủ, do ñó, người lao 

ñộng làm việc ở các ngành, nghề, khu vực… khác nhau, nếu bị rủi ro như 

nhau thì phần trợ cấp này sẽ bằng nhau. Phần trợ cấp tính theo thời gian ñóng 

góp vào quỹ TNLð, BNN ñược tính dựa trên tiền lương, tiền công ñóng làm 

căn cứ ñóng góp, do ñó, người lao ñộng nào ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN 

nhiều hơn thì phần trợ cấp này sẽ cao hơn. Cách tính trợ cấp TNLð, BNN 

như vậy sẽ ñảm bảo công bằng giữa những người lao ñộng và cao hơn so với 

cách tính trợ cấp trước khi có Luật BHXH. Mặt khác, một số trợ cấp kèm theo 

trợ cấp thương tật, bệnh tật cũng ñược tăng lên như trợ cấp phục vụ, tăng lên 

bằng một tháng tiền lương tối thiểu chung; trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh 
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hoạt ñược trả bằng tiền thay vì bằng hiện vật, sẽ ñảm bảo việc sử dụng các 

trang thiết bị trợ giúp sinh hoạt hiệu quả hơn. 

Thứ hai: quỹ TNLð, BNN ñược tách ra thành quỹ thành phần ñộc lập. 

Mặc dù cùng nằm trong hệ thống BHXH nhưng mỗi chế ñộ, mỗi rủi ro 

lại có tính chất khác nhau, có rủi ro mang tính ngẫu nhiên: ốm ñau, TNLð…, 

có rủi ro mang tính chắc chắn: tuổi già, chết…, có rủi ro mà xác suất xảy ra 

phụ thuộc nhiều vào chủ quan của người lao ñộng: TNLð, BNN… Hơn nữa, 

ñiều kiện hưởng, mức hưởng… của các chế ñộ là khác nhau. Do vậy, việc 

tách quỹ TNLð, BNN có ý nghĩa rất lớn trong việc cân ñối thu- chi, ñảm bảo 

cân ñối quỹ và tính bền vững của hệ thống. 

Thứ ba: không ngừng mở rộng ñối tượng tham gia chế TNLð, BNN ñể 

ñảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao ñộng. 

ðối tượng tham gia chế ñộ TNLð, BNN tăng qua các năm do hai 

nguyên nhân chính là các quy ñịnh của nhà nước và tổ chức thực hiện. Theo 

quy ñịnh, ñối tượng thuộc diện tham gia bắt buộc  ngày càng ñược mở rộng, 

tại Nghị ñịnh 01/CP ngày 9/1/2003, ñối tượng ñược mở rộng ñến người lao 

ñộng làm việc trong tất cả các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có hợp ñồng 

lao ñộng thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc hợp ñồng không xác ñịnh thời hạn, 

theo Luật BHXH, mở rộng thêm ñối tượng là chiến sỹ, hạ sỹ quan quân ñội và 

công an nhân dân. Việc mở rộng ñối tượng tham gia góp phần tạo sự bình 

ñẳng giữa những người lao ñộng trong các thành phần kinh tế, ñảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp cho người lao ñộng. 

b) Về tổ chức thực hiện 

Thứ nhất, thực hiện nhiều biện pháp ñể tăng số lượng lao ñộng tham gia 

chế ñộ TNLð, BNN. 

Ngành BHXH ñã thực hiện ñồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền, 

ñốc thu, kiểm tra… ñể tăng số lượng lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN. 
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ðối với công tác tuyên truyền, ñã thực hiện nhiều hình thức như tổ chức các 

hội thi, phát tờ rơi, một số ñịa phương cơ quan BHXH ñã phối hợp với Công 

ñoàn tổ chức nói chuyện chuyên ñề về BHXH ở các ñơn vị có sử dụng nhiều 

lao ñộng… các hoạt ñộng ñó ñã thu hút ñược sự quan tâm của nhiều người. 

Bên cạnh ñó, cơ quan BHXH thường xuyên thực hiện ñốc thu, tăng cường 

kiểm tra việc tham gia BHXH của các ñơn vị, kịp thời phát hiện vi phạm… 

kết quả là số lao ñộng tham gia BHXH nói chung và chế ñộ TNLð, BNN nói 

riêng tăng nhanh qua các năm. 

Thứ hai: tổ chức chi trả chế ñộ TNLð, BNN ñầy ñủ, kịp thời, và ñúng 

chế ñộ, chính sách. 

Trong thời gian qua, ngành BHXH ñã tổ chức chi trả trợ cấp TNLð, 

BNN cho hàng vạn ñối tượng với hàng trăm tỷ ñồng mỗi năm ñảm bảo ñầy 

ñủ, kịp thời, thuận tiện. Tiến hành ñiều chỉnh trợ cấp kịp thời cho các ñối 

tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy ñịnh của Chính phủ. Người lao 

ñộng ñược lựa chọn hình thức chi trả gián tiếp qua ñại diện chi trả hoặc qua 

thẻ ATM nên bước ñầu ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho người lao ñộng. 

Thứ ba: thực hiện cải cách hành chính ñể người lao ñộng nhanh chóng 

ñược giải quyết chế ñộ TNLð, BNN.  

Thực hiện ñề án cải cách thủ tục hành chính, ngành BHXH ñã tiến hành 

công khai các thủ tục giấy tờ và thời gian giải quyết chế ñộ TNLð, BNN. ða 

phần các cơ quan BHXH ñịa phương ñã thực hiện việc giải quyết hồ sơ theo 

cơ chế “một cửa”, nhiều tỉnh, thành phố lớn còn thành lập các trang web, nhờ 

ñó người lao ñộng sẽ ñược hướng dẫn ñầy ñủ, chi tiết hồ sơ, quy trình giải 

quyết chế ñộ TNLð, BNN; thời gian giải quyết chế ñộ nhanh chóng hơn. 

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a) Về nội dung chế ñộ 

Thứ nhất: Mức bồi thường, trợ cấp chưa ñảm bảo ổn ñịnh ñời sống cho 

người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN 
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- Bồi thường từ người sử dụng lao ñộng 

Theo quy ñịnh của Luật Lao ñộng thì người sử dụng lao ñộng chịu trách 

nhiệm chi trả chi phí y tế và tiền lương trong thời gian sơ cứu, cấp cứu ñến khi 

ñiều trị ổn ñịnh thương tật và bồi thường hoặc trợ cấp theo mức ñộ suy giảm khả 

năng lao ñộng. Việc quy ñịnh như vậy sẽ gắn trách nhiệm vật chất của người sử 

dụng lao ñộng  với tình trạng TNLð, BNN ở ñơn vị, từ ñó ñòi hỏi người sử dụng 

lao ñộng phải quan tâm hơn tới công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng. Với các ñơn 

vị có khả năng về tài chính thì quy ñịnh này sẽ giúp người lao ñộng nhanh chóng 

khắc phục rủi ro, ñộng viên tinh thần kịp thời. Tuy nhiên, cũng có hạn chế là ñối 

với các ñơn vị, việc trích lập quỹ dự phòng ñể khắc phục hậu quả do TNLð, 

BNN là khó khăn bởi  TNLð, BNN là những rủi ro bất ngờ, không lường trước 

ñược. Hơn nữa, với những ñơn vị không có khả năng về tài chính hoặc ñể xảy ra 

TNLð, BNN nhiều thì sẽ chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ bồi thường ñối 

với người lao ñộng, thậm chí nhiều chủ sử dụng lao ñộng còn trốn tránh trách 

nhiệm bằng cách không khai báo TNLð, BNN, không ký hợp ñồng lao ñộng, bỏ 

trốn hoặc thay ñổi chủ doanh nghiệp, ảnh hưởng ñến quyền lợi của người lao 

ñộng. Trong khi ñó chi phí y tế trong thời gian ñiều trị không ñược BHYT thanh 

toán, ñiều ñó sẽ gây khó khăn về kinh tế cho người lao ñộng. Mặt khác, việc ñiều 

trị TNLð, BNN giữa những người bị TNLð, BNN cũng khác nhau, tùy thuộc 

vào khả năng tài chính của từng ñơn vị. 

- Mức trợ cấp từ BHXH 

Mặc dù Luật BHXH ra ñời ñã quy ñịnh lại cách tính trợ cấp BHXH 

TNLð, BNN cho người lao ñộng, tuy nhiên mức trợ cấp còn thấp, ñặc biệt là 

với người lao ñộng bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 81% trở lên. Ví dụ, một 

người lao ñộng bị TNLð vào tháng 5/2009 làm suy giảm khả năng lao ñộng 

81%, có thời gian ñóng BHXH là 10 năm và ñóng trên mức tiền lương là 

2.900.000 ñồng/tháng, thì mức trợ cấp TNLð ñược tính như sau: 
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+ Trợ cấp theo mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng là 845.000 

ñồng/tháng; 

+ Trợ cấp theo thời gian ñóng BHXH là 92.800 ñồng/tháng; 

+ Tổng 937.800 ñồng/tháng.  

Số tiền trợ cấp chỉ bằng 32% so với mức thu nhập trước khi bị TNLð, 

BNN, do ñó, khó có thể ñảm bảo cuộc sống cho bản thân, chưa nói gì ñến 

việc trợ giúp về kinh tế cho gia ñình, nhiều trường hợp người lao ñộng bị 

thương tật nặng, không tự phục vụ ñược, thân nhân phải nghỉ việc ở nhà phục 

vụ nên ñời sống của bản thân và gia ñình gặp rất nhiều khó khăn.  

Hơn nữa, người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN khó có thể tìm ñược 

việc làm phù hợp ñể có thêm thu nhập, ñặc biệt là với người có vết thương 

thực thể, bị mất hoặc bị hỏng chức năng hoạt ñộng của bộ phận nào ñó trên cơ 

thể. Mặc dù, Luật Lao ñộng có khuyến khích người sử dụng lao ñộng bố trí 

việc làm phù hợp cho người lao ñộng, nhưng thực tế không phải người sử 

dụng lao ñộng nào cũng muốn bố trí hoặc có thể bố trí việc làm phù hợp cho 

người lao ñộng sau TNLð, BNN. 

Thứ hai: Luật BHXH chưa có quy ñịnh về thực hiện các biện pháp ngăn 

ngừa và hạn chế tổn thất do TNLð, BNN ñối với cơ quan BHXH. 

ðề phòng và hạn chế tổn thất là một trong những chức năng cơ bản của 

bảo hiểm nói chung và chế ñộ TNLð, BNN nói riêng. Việc thực hiện các biện 

pháp ñề phòng và hạn chế tổn thất vừa giảm thiểu thiệt hại ñối với người lao 

ñộng, người sử dụng lao ñộng, vừa giảm chi cho quỹ TNLð, BNN. Tuy 

nhiên, thời gian qua, chế ñộ TNLð, BNN chủ yếu mới thực hiện bù ñắp một 

phần thu nhập cho người lao ñộng sau khi bị rủi ro, chưa thực hiện các biện 

pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro. Nguyên nhân là do trong nội dung 

chi từ quỹ TNLð, BNN theo quy ñịnh tại Luật BHXH không có khoản chi 

cho hoạt ñộng phòng ngừa TNLð, BNN.  
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Mặt khác, chưa xây dựng ñược cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành có 

liên quan trong việc ngăn ngừa, hạn chế TNLð, BNN như: Bộ Lð- TBXH, 

Bộ Y tế, BHXH VN. 

Thứ ba: Chế ñộ TNLð, BNN chưa tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa các ñơn 

vị sử dụng lao ñộng 

Mặc dù mức bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao ñộng chưa cao so 

với thiệt hại của người lao ñộng, nhưng việc bồi thường TNLð, BNN là gánh 

nặng lớn ñối với các ñơn vị sử dụng lao ñộng và thường ñẩy ñơn vị vào tình 

trạng khó khăn, nhất là các ñơn vị có quy mô nhỏ và vừa. Việc thực hiện trách 

nhiệm bồi thường có thể làm cho doanh nghiệp/ñơn vị ñối mặt với nguy cơ bị 

phá sản, như khi xảy ra những vụ TNLð nghiêm trọng làm nhiều người chết, 

hoặc người bị TNLð bị chấn thương nặng, phát sinh chi phí y tế lớn (như 

trường hợp người lao ñộng bị liệt cột sống và sống thực vật)... Hơn nữa, 

không chỉ phát sinh chi phí bồi thường cho người lao ñộng, người sử dụng lao 

ñộng cũng cần nguồn tài chính phục hồi sản xuất, kinh doanh sau TNLð, có 

thể thấy mức ñộ thiệt hại mà các ñơn vị gánh chịu do TNLð qua bảng sau: 

Bảng 2.19: Thiệt hại của người sử dụng lao ñộng do TNLð 

Năm 

Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Bồi thường cho người lao 

ñộng (tỷ ñồng) 
47 45,6 48 194 39,4 

Thiệt hại về tài sản (tỷ ñồng) 14,2 3,9 10,5 3,5 2,7 

Tổng số ngày người lao ñộng 

nghỉ việc (ngày) 
49.571 56.122 382.313 197.480 457.817 

Nguồn: Cục an toàn lao ñộng, Bộ Lð, TB & XH 

ðể ñảm bảo việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của người sử dụng 

lao ñộng trên cơ sở chia sẻ rủi ro giữa các ñơn vị sử dụng lao ñộng, Chính 
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phủ ñã quy ñịnh việc tham gia bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử 

dụng lao ñộng ñối với người lao ñộng trong các ñơn vị xây dựng, lắp ñặt 

(Nghị ñịnh 07/2003/Nð-CP, ngày 30/1/203), bởi nguy cơ xảy ra TNLð ở 

ngành này là rất cao.  

Tuy nhiên, quy ñịnh này chỉ thực hiện ñược ở một ngành nghề, còn ở các 

ngành nghề khác, người sử dụng lao ñộng trực tiếp bồi thường cho người lao 

ñộng khi xảy ra TNLð, BNN. 

Việc quy ñịnh các ñơn vị sử dụng lao ñộng phải trực tiếp bồi thường cho 

người lao ñộng bị TNLð, BNN, mặc dù cũng có tác dụng răn ñe, kích thích 

người sử dụng lao ñộng quan tâm tới công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng, 

nhưng có hạn chế là các doanh nghiệp, ñơn vị sử dụng lao ñộng chưa có sự hỗ 

trợ lẫn nhau trong việc giải quyết bồi thường TNLð, BNN, khó khăn của ñơn 

vị nào ñơn vị ñó tự gánh chịu, nên khi xảy ra TNLð, BNN doanh nghiệp/ñơn 

vị sẽ rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế, thậm chí phá sản. ðiều ñó không 

chỉ gây thiệt hại cho người sử dụng lao ñộng mà còn làm thiệt hại cho người 

lao ñộng và toàn xã hội. 

Thứ tư: Chế ñộ TNLð, BNN chưa có quy ñịnh về thưởng, phạt ñối với 

các ñơn vị sử dụng lao ñộng 

Mặc dù, Luật BHXH có quy ñịnh về việc khen thưởng ñối với các ñơn vị 

thực hiện tốt công tác bảo hộ lao ñộng, phòng ngừa TNLð, BNN, nhưng chưa 

có văn bản hướng dẫn cụ thể như: ñơn vị nào sẽ ñược khen thưởng, mức khen 

thưởng là bao nhiêu... do ñó, từ khi Luật có hiệu lực, chưa có ñơn vị nào ñược 

khen thưởng ñể ñộng viên, khích lệ kịp thời. Ngoài tác dụng khích các ñơn vị 

thực hiện tốt, việc khen thưởng còn có vai trò kích thích các ñơn vị khác thực 

hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng. 

Mặt khác, việc quy ñịnh tỷ lệ ñóng góp như nhau ñối với mọi ñơn vị sử 

dụng lao ñộng (1% so với tổng quỹ tiền lương), không có cơ chế phạt về 
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BHXH ñối với các ñơn vị thực hiện không tốt công tác an toàn, vệ sinh lao 

ñộng, cũng không có tác dụng trong việc phòng ngừa TNLð, BNN ở các cơ 

quan, ñơn vị, doanh nghiệp, ñặc biệt là những ñơn vị sản xuất có nguy cơ 

TNLð, BNN cao như: xây dựng, ñiện, khai thác…  

b) Về tổ chức thực hiện 

Thứ nhất: Tỷ lệ lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN còn thấp  

Theo quy ñịnh tại Luật BHXH thì chỉ người lao ñộng làm việc cho các 

cơ quan, ñơn vị, cá nhân có hợp ñồng lao ñộng thời hạn từ 3 tháng trở lên 

thuộc ñối tượng tham gia chế ñộ TNLð, BNN bắt buộc, các ñối tượng còn lại 

chưa ñược tham gia chế ñộ này. Mặt khác ngay cả những ñối tượng thuộc 

diện tham gia cũng chưa thực hiện ñúng theo quy ñịnh. Chính vì vậy, số 

lượng người tham gia hạn chế, ảnh hưởng ñến quyền lợi của người lao ñộng. 

Tính ñến tháng 12/2009, cả nước có 9,09 triệu người tham gia chế ñộ TNLð, 

BNN, chiếm khoảng 70% ñối tượng thuộc diện tham gia bắt buộc, và khoảng 

20% lực lượng lao ñộng toàn xã hội. Như vậy, còn khoảng 80% lượng người 

lao ñộng chưa ñược bảo vệ bởi chế ñộ TNLð, BNN. 

Qua các ñợt thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Lao ñộng nói chung và 

Luật BHXH nói riêng trong những năm gần ñây của liên ngành: Lð, TB&XH, 

BHXH, Liên ñoàn lao ñộng cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật lao ñộng và 

pháp luật BHXH vẫn xảy ra nhiều. Có nhiều hình thức ñể người sử dụng lao 

ñộng trốn tránh nghĩa vụ ñóng BHXH như: tuyển dụng lao ñộng không theo 

quy ñịnh của pháp luật, không thực hiện việc ký kết hợp ñồng lao ñộng hoặc ký 

kết hợp ñồng lao ñộng không rõ ràng; không thực hiện việc khai báo lao ñộng 

với cơ quan nhà nước về quản lý lao ñộng; kéo dài thời gian thử việc... 

Do chưa nhận thức ñầy ñủ về lợi ích của việc tham gia BHXH nói chung 

và chế ñộ TNLð, BNN nói riêng nên nhiều chủ sử dụng lao ñộng cố tình trốn 

tránh trách nhiệm tham gia BHXH cho người lao ñộng. Bên cạnh ñó, do sức 
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ép về việc làm, do chỉ nghĩ ñến lợi ích trước mắt, nên người lao ñộng không 

dám ñấu tranh ñòi quyền lợi hoặc thông ñồng với chủ sử dụng lao ñộng trong 

việc trốn ñóng BHXH.  

Mặt khác, chế tài xử lý vi phạm chưa ñủ mạnh, mức xử lý vi phạm hành 

chính về BHXH còn thấp, ñặc biệt là ñối với các ñơn vị trốn ñóng BHXH (tối 

ña là 30 triệu). Chính vì vậy, nhiều ñối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt 

buộc chưa ñược tham gia, khi xảy ra TNLð, BNN, họ không ñược hưởng trợ 

cấp, ảnh hưởng ñến ñời sống của bản thân và gia ñình. 

Thứ hai: Việc xác nhận và quản lý ñối tượng hưởng chế ñộ TNLð, BNN 

chưa chặt chẽ. 

So với các chế ñộ BHXH khác, thủ tục giải quyết chế ñộ TNLð, BNN 

phức tạp hơn, ñối với các trường hợp bị TNLð phải có Biên bản ñiều tra 

TNLð (tai nạn xảy ra tại nơi làm việc) hoặc Biên bản khám nghiệm hiện 

trường, Sơ ñồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (tai nạn xảy ra trên ñường ñi 

công tác hoặc trên tuyến ñường ñi làm), ñối với trường hợp bị BNN phải có 

biên bản ño ñạc yếu tố ñộc hại của môi trường lao ñộng. Do ñó, thời gian ñể 

người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng hoàn tất hồ sơ hưởng chế ñộ dài. 

Hơn nữa, chưa quy ñịnh rõ vấn ñề thẩm quyền lập biên bản về tai nạn giao 

thông (cơ quan công an cấp nào có thẩm quyền lập biên bản tai nạn giao 

thông); việc kiểm ñịnh tính chính xác của các thông tin trong biên bản (thời 

gian xảy ra tai nạn, nguyên nhân gây tai nạn…); thủ tục ñối với các trường hợp 

bị tai nạn không phải là tai nạn giao thông như các tai nạn do ngoại cảnh (ong 

ñốt, cây ñổ…) hay các tai nạn do bệnh lý gây ra (huyết áp, tim mạch…)…  nên 

gây khó khăn cho việc giải quyết chế ñộ TNLð, BNN cho người lao ñộng. 

Việc chi trả trợ cấp TNLð, BNN hàng tháng chủ yếu bằng hình thức 

gián tiếp ñã bộc lộ nhiều hạn chế trong việc quản lý ñối tượng hưởng như: 

nhiều trường hợp ký thay, nhận hộ không có giấy ủy quyền; không báo kịp 

thời những ñối tượng giảm chi… 
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Thứ ba: Tổ chức BHXH chưa thực hiện ñược các biện pháp hiệu quả 

nhằm ngăn ngừa và hạn chế tổn thất do TNLð, BNN 

Thời gian qua, hệ thống BHXH VN chưa thực hiện các biện pháp hiệu 

quả nhằm ñề phòng và hạn chế tổn thất doTNLð, BNN, kể cả hoạt ñộng 

tuyên truyền. Trong chi phí quản lý của tổ chức BHXH có chi phí cho công 

tác tuyên truyền nhưng công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào tuyên 

truyền nội dung chính sách, chế ñộ BHXH, chưa có nhiều nội dung tuyên 

truyền về phòng tránh rủi ro trong BHXH nói chung và TNLð, BNN nói 

riêng.  

Thứ tư: Công tác quản lý quỹ TNLð, BNN còn hạn chế 

Mặc dù số tiền thu quỹ TNLð, BNN tăng lên nhanh chóng qua các năm 

nhưng số thu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, tình trạng nợ ñóng vẫn xảy 

ra, ảnh hưởng tới việc giải quyết chế ñộ cho người lao ñộng. Ngoài ra, nhiều 

chủ sử dụng lao ñộng còn trốn ñóng BHXH bằng cách khai thấp tiền lương 

làm căn cứ ñóng BHXH. ðối với khu vực nhà nước, việc trả lương cho người 

lao ñộng theo thang bảng lương do nhà nước quy ñịnh nên việc thực hiện quy 

ñịnh về tiền lương làm căn cứ ñóng BHXH luôn ñảm bảo. ðối với khu vực 

ngoài nhà nước, người sử dụng có thể khai thấp tiền lương cơ bản (lương 

chính) và trả thêm cho người lao ñộng các khoản phụ cấp có tính chất lương, 

do ñó vẫn ñảm bảo thu nhập cho người lao ñộng nhưng phần ñóng BHXH sẽ 

giảm ñi.  

Việc phân bổ quỹ BHXH chỉ thực hiện ở các khoản thu do người lao 

ñộng và người sử dụng lao ñộng ñóng góp và các khoản chi trả chế ñộ, chưa 

thực hiện hạch toán ñộc lập từng quỹ thành phần (trong ñó có quỹ TNLð, 

BNN) về các khoản như chi phí quản lý, lãi thu ñược từ hoạt ñồng ñầu tư… 

nên khó có thể cân ñối toàn bộ quỹ TNLð, BNN. 

Quỹ TNLð, BNN nhàn rỗi chưa thực hiện ñầu tư ñộc lập, trong khi tỷ lệ 

chi so với thu quỹ TNLð, BNN hàng năm chưa ñến 10%, chênh lệch thu- chi 

là trên 1000 tỷ ñồng.  



 

 

110 

Bảng 2.20: Tình hình thu chi quỹ TNLð, BNN giai ñoạn 2007- 2009 

Năm 

Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 

Thu (tỷ ñồng) 1.119,4 1.541 1.851 

Chi (tỷ ñồng) 106,2 144,9 180,5 

Tỷ lệ chi/thu (%) 9,5 9,4 9,6 

Nguồn: BHXH VN 

Chế ñộ TNLð, BNN có ñặc ñiểm là vừa mang tính ngắn hạn, vừa mang 

tính dài hạn, chính vì vậy, số tiền ñóng góp của các bên tham gia một phần có 

thể dùng chi trả chế ñộ TNLð, BNN một lần ngay trong năm, một phần ñể chi 

chế ñộ hàng tháng sau này. Tỷ lệ chi so với thu quỹ TNLð, BNN qua các năm 

tương ñối ổn ñịnh, ñạt khoảng 9,5%, như vậy dư quỹ TNLð, BNN hàng năm 

cao, ổn ñịnh, do ñó có thể tiến hành ñầu tư quỹ TNLð, BNN ñộc lập. 

Thứ năm: việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chưa 

ñồng bộ. 

Hiện nay, việc quản lý ñối tượng tham gia, ñối tượng hưởng chế ñộ 

TNLð, BNN chưa ñược hiện ñại hóa một cách ñồng bộ. ðối với công tác 

quản lý ñối tượng tham gia, mặc dù ñã thực hiện ñược việc cấp sổ BHXH ñến 

từng người lao ñộng, nhưng việc ñăng ký số lượng lao ñộng tham gia BHXH, 

ñối tượng tăng, giảm vẫn do người sử dụng lao ñộng thực hiện và báo cáo 

bằng biểu mẫu, do ñó, vừa tốn thời gian, công sức, vừa không hiệu quả. Cơ 

quan BHXH chưa thực hiện ñược việc truy vấn tình hình tham gia BHXH của 

người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng nên chưa ñảm bảo ñược quyền 

giám sát của người lao ñộng. ðối với công tác quản lý ñối tượng hưởng, vì 

chưa thực hiện nối mạng giữa các ñơn vị trong hệ thống BHXH, nên người 

lao ñộng không có thông tin phản hồi về việc giải quyết chế ñộ TNLð, BNN, 

phải ñi lại cơ quan BHXH nhiều lần, thủ tục ñể di chuyển nơi nhận trợ cấp 

của người hưởng vẫn còn rườm rà… 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

ðể có cơ sở ñánh giá thực trạng chế ñộ TNLð, BNN ở Việt Nam, trong 

chương 2, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn ñề sau: 

- Sự ra ñời và phát triển của chế ñộ TNLð, BNN và mô hình tổ chức 

thực hiện chế ñộ này ở nước ta hiện nay. 

- Tình hình TNLð, BNN xảy ra trong năm năm (2005-2009) và những 

nguyên nhân chính gây ra TNLð, BNN; chế ñộ ñối với người bị TNLð, BNN 

theo quy ñịnh của Bộ Luật Lao ñộng và Luật BHXH. 

- Tình hình thực hiện chế ñộ TNLð, BNN, bao gồm tình hình tham gia, 

chi trả chế ñộ và quản lý quỹ. 

Thông qua nghiên cứu thực trạng chế ñộ TNLð, BNN, cùng với việc sử 

dụng các chỉ tiêu ñã ñưa ra ở chương 1 và nguồn số liệu ñầy ñủ, tin cậy, luận 

án ñã ñánh giá những kết quả ñã ñạt ñược, hạn chế của chế ñộ TNLð, BNN, 

làm cơ sở ñưa ra những giải pháp ở chương 3. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ðỘ  

TAI NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

 

3.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHẾ ðỘ TAI 

NẠN LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

3.1.1. Quan ñiểm xây dựng chiến lược phát triển 

Quan ñiểm nhất quán và lâu dài của ðảng và Nhà nước Việt Nam là 

song song với phát triển kinh tế phải quan tâm giải quyết tốt các vấn ñề xã 

hội, "tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo ñảm tiến bộ và công bằng xã hội 

ngay trong từng bước phát triển... Thực hiện các chính sách xã hội là hướng 

vào phát triển và lành mạnh hoá xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, 

tạo ñộng lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao ñộng xã hội, 

thực hiện bình ñẳng trong các quan hệ xã hội". [19]   

Dựa trên ñịnh hướng ñó, BHXH ñược xây dựng dựa trên các quan ñiểm 

chủ yếu sau: 

BHXH hoạt ñộng theo nguyên tắc số ñông bù số ít, ñặc biệt ñối với các 

chế ñộ BHXH ngắn hạn như TNLð, BNN, theo ñó, BHXH lấy sự ñóng góp 

của số ñông người tham gia BHXH ñể trợ giúp cho số ít người bị rủi ro hưởng 

BHXH. Ngoài ý nghĩa là mang tính tương trợ cộng ñồng, nhân văn sâu sắc, 

nguyên tắc này còn ñảm bảo cân ñối quỹ, góp phần ñảm bảo an sinh xã hội. 

Các chế ñộ BHXH xây dựng theo nguyên tắc mức hưởng trên cơ sở mức 

ñóng và chia sẻ giữa những người tham gia BHXH, tuỳ theo tính chất của 

từng chế ñộ, góp phần thực hiện an sinh xã hội. Theo nguyên tắc này, người 

lao ñộng ñóng BHXH với mức cao hơn thì sẽ ñược hưởng BHXH với mức 

cao hơn, ñảm bảo sự công bằng giữa những người tham gia BHXH. Tuy 

nhiên, theo nguyên tắc chia sẻ cộng ñồng, mức hưởng còn ñược xác ñịnh tùy 

vào mức ñộ rủi ro của từng ñối tượng. 
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Mọi người dân sống và làm việc trên ñất nước Việt Nam ñều ñược 

quyền chăm sóc sức khỏe, ñược khám chữa bệnh. Khoản tiền chi cho việc 

chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, người dân phải có trách nhiệm ñóng 

góp theo quy ñịnh. 

Từng bước mở rộng các chế ñộ và ñối tượng tham gia BHXH ñể ñảm 

bảo quyền lợi cho người lao ñộng và hội nhập với quốc tế. Việc lựa chọn, mở 

rộng chế ñộ BHXH phải tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng phát triển kinh tế, 

xã hội chung của ñất nước, bảo ñảm quan hệ hài hoà giữa chính sách kinh tế 

với chính sách xã hội. 

Hệ thống BHXH phải ñảm bảo tính chủ ñộng, tích cực và xã hội hóa cao. 

Theo ñó, phải huy ñộng mọi nguồn lực của xã hội, nâng cao trách nhiệm của 

cá nhân, doanh nghiệp... Các nguồn ñóng BHXH phải ñủ ñể ñảm bảo thực 

hiện các chế ñộ trợ cấp cho những người tham gia BHXH và phải ñảm bảo 

cân ñối quỹ, ñồng thời phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội 

của ñất nước từng thời kỳ. 

3.1.2. Mục tiêu chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội và chế ñộ tai nạn 

lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ñến năm 2020 

Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của nước ta là phấn ñấu 

ñến năm 2020, nước ta sẽ trở thành nước công nghiệp. Công nghiệp hóa sẽ 

kéo theo tác ñộng chuyển ñổi cơ cấu kinh tế và phân bố lại lao ñộng, dân 

cư, ñồng thời thị trường lao ñộng và quan hệ lao ñộng phát triển, số người 

lao ñộng có việc làm tăng, tiền lương và thu nhập nâng cao, chính là cơ sở 

ñể mở rộng và phát triển hệ thống BHXH nói chung và chế ñộ TNLð, 

BNN nói riêng. 

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ñã tham dự vào 

nhiều tổ chức quốc tế và mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, tạo cơ hội 

nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm thực hiện BHXH ở các nước trên thế giới. 
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Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, cùng với việc ñánh giá 

tình hình thực hiện BHXH ở nước ta thời gian qua, BHXH VN ñã xây dựng 

các mục tiêu chiến lược phát triển BHXH ñến năm 2020 như sau: 

Mục tiêu tổng quát phát triển BHXH 

ðảm bảo quyền bình ñẳng về cơ hội tham gia BHXH ñối với các tầng 

lớp dân cư trong cộng ñồng xã hội. Thực hiện tốt các chính sách, chế ñộ 

BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bảo 

ñảm ổn ñịnh ñời sống về vật chất và tinh thần của người tham gia BHXH, góp 

phần ổn ñịnh chính trị, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của ñất nước, làm 

cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát phát triển BHXH, chế ñộ TNLð, BNN 

ñược phát triển theo các mục tiêu cụ thể sau: 

Mục tiêu phát triển chế ñộ TNLð, BNN 

- Tăng nhanh số lượng người tham gia chế ñộ TNLð, BNN 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước kéo theo nhiều ngành 

công nghiệp mới ra ñời, hơn nữa, ñể tối ña hóa lợi nhuận, chủ sử dụng lao 

ñộng thường cắt giảm chi phí tối ña cho công tác an toàn vệ sinh lao ñộng, do 

ñó, tiềm ẩn nhiều rủi ro nghề nghiệp ñối với người lao ñộng. Thực hiện và 

phát triển chế ñộ TNLð, BNN là nhân tố quan trọng ñể tạo ra ổn ñịnh kinh tế 

- xã hội, bình ñẳng xã hội, người lao ñộng yên tâm làm việc, góp phần tăng 

trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Phạm vi bao phủ của chế ñộ TNLð, BNN 

phải không ngừng ñược mở rộng cho mọi người lao ñộng, mọi khu vực kinh 

tế. Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo trong việc ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật, tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN và bảo trợ rủi ro cho quỹ. 

Mở rộng ñối tượng tham gia và hưởng chế ñộ TNLð, BNN là phù hợp 

với yêu cầu ñược nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao ñộng. Trong 

các năm tới, tập trung vào iệc mở rông ñối tượng tham gia chế ñộ TNLð, 
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BNN ñối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, ñặc biệt là các cơ sở sản xuất 

nhỏ. Phấn ñấu ñến năm 2020 có khoảng 18 triệu người lao ñộng tham gia chế 

ñộ TNLð, BNN. 

- Quỹ TNLð, BNN ñược hạch toán ñộc lập, cân ñối thu- chi, ñảm bảo sự 

phát triển ổn ñịnh, bền vững của hệ thống. 

ðể ñảm bảo nguồn tài chính ñáp ứng nhu cầu chi trả các chế ñộ TNLð, 

BNN cho người lao ñộng, tổ chức BHXH thực hiện thu ñúng, ñủ, kiểm soát 

chặt chẽ các nguồn thu, chi của quỹ. Tăng nhanh các nguồn thu của quỹ bằng 

việc từng bước tăng mức ñóng góp của người tham gia chế ñộ TNLð, BNN, 

thực hiện ñầu tư quỹ có hiệu quả. Thực hiện hạch toán ñộc lập quỹ TNLð, 

BNN, ñảm bảo sự cân ñối ổn ñịnh, vững chắc, luôn có ñủ nguồn lực tài chính 

ñáp ứng ñầy ñủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của quỹ. 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý và nâng cao năng lực quản lý của 

hệ thống tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam 

Trong ñiều kiện phát triển kinh tế- xã hội của ñất nước hiện nay, ñể phát 

triển chế ñộ TNLð, BNN một cách bền vững trong nền kinh tế thị trường 

ñịnh hướng XHCN; ñồng thời phát huy tối ña vai trò của chế ñộ TNLð, 

BNN, nhiệm vụ ñặt ra cho BHXH Việt Nam trong những năm tới là: 

Một là, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn các ñơn vị trực thuộc từ Trung ương xuống ñịa phương phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành; tiếp tục phân cấp cho BHXH cấp 

tỉnh/thành phố, cấp huyện/quận nhằm tạo sự chủ ñộng và nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của ñịa phương trong thực hiện nhiệm vụ ñược giao.  

Hai là, ñẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành. Nâng cao chất 

lượng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ñể ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ñặt 

ra trong thời kỳ mới, nhất là công tác ñào tạo, bồi dưỡng, chú trọng giáo dục 

về phẩm chất ñạo ñức, ý thức trách nhiệm, chuyển ñổi tác phong làm việc từ 
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hành chính sang phục vụ ñối tượng ñể mỗi cán bộ, công chức, viên chức có 

thái ñộ phục vụ ñúng ñắn.  

Ba là, ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt ñộng của chế ñộ TNLð, BNN. Công nghệ thông tin ñược 

áp dụng ở tất cả các khâu: quản lý ñối tượng ñóng, ñối tượng hưởng và quỹ 

TNLð, BNN.   

- Nâng cao nhân thức của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng 

Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chế ñộ TNLð, BNN; 

quy ñịnh về công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng ñến mọi người lao ñộng, người 

sử dụng lao ñộng… ñể nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền 

hạn... của các bên trong việc phòng ngừa, hạn chế và khắc phục hậu quả của 

TNLð, BNN. 

Ngoài ra, liên quan ñến chiến lược phát triển chế ñộ TNLð, BNN, Thủ 

tướng Chính phủ ñã phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

ñộng 2011- 2015 với các mục tiêu [38]: 

- Trung bình hàng năm giảm 5% tần suất TNLð chết người trong các 

ngành, lĩnh vực sản xuất khai khoáng, xây dựng, sử dụng ñiện, sản xuất kim 

loại và sản xuất hóa chất. 

- Trung bình hàng năm tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ 

cho người lao ñộng, tăng 5% số người lao ñộng ñược khám phát hiện BNN, 

tăng 3% số cơ sở ñược giám sát môi trường lao ñộng. 

- Trung bình hàng năm tăng thêm 2000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp 

dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn- vệ sinh lao ñộng.  

- 100% số người lao ñộng ñã xác nhận TNLð, BNN ñược chăm sóc sức 

khỏe và phục hồi chức năng lao ñộng. 

ðể thực hiện các mục tiêu của Chương trình, Chương trình ñã ñưa ra 

nhiều nội dung hoạt ñộng như: các hoạt ñộng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, ñầu tư 
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phòng ngừa TNLð; các hoạt ñộng phòng chống BNN, chăm sóc sức khỏe tại 

nơi làm việc; các hoạt ñộng nhằm nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao 

ñộng và người lao ñộng; xây dựng và triển khai ðề án Quỹ bồi thường 

TNLð, BNN… 

3.2. QUAN ðIỂM HOÀN THIỆN CHẾ ðỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TAI NẠN 

LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

- ðảm bảo tính kế thừa 

Chế ñộ TNLð, BNN ở nước ta ñã ra ñời từ rất lâu, trải qua quá trình phát 

triển, nội dung và cách thức tổ chức thực hiện ñã có nhiều thay ñổi cho phù 

hợp với ñiều kiện kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, chế ñộ TNLð, BNN dù hợp lý 

cũng chỉ phát huy tác dụng, có hiệu lực và hiệu quả trong một giai ñoạn nhất 

ñịnh, nhằm thực hiện những mục tiêu nhất ñịnh trong từng thời kỳ lịch sử của 

ñất nước. Do ñó, chế ñộ TNLð, BNN phải thường xuyên ñược hoàn thiện. 

Chế ñộ TNLð, BNN có ñặc ñiểm là vừa mang tính ngắn hạn, vừa mang 

tính dài hạn, nên nói chung, quan hệ phát sinh giữa người tham gia (người lao 

ñộng, người sử dụng lao ñộng) và cơ quan BHXH là dài hạn và không xác 

ñịnh trước. Do ñó, khi hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN, phải ñảm bảo mối 

quan hệ hài hòa giữa những người tham gia ở các thời kỳ, nói cách khác là 

ñảm bảo tính kế thừa. 

- ðảm bảo tính bền vững về tài chính 

Tài chính là vấn ñề mấu chốt, quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của chế 

ñộ TNLð, BNN. Nếu các nội dung về tài chính không ñược thực hiện một 

cách nghiêm minh, chặt chẽ, minh bạch thì không thể thực hiện ñược chế ñộ.  

Muốn vậy, trước hết phải xác ñịnh ñược cơ chế tạo nguồn và ñảm bảo nguồn 

thu bằng việc xác ñịnh mức ñóng góp hợp lý cho người sử dụng lao ñộng, 

mức hỗ trợ cụ thể của Nhà nước, ñảm bảo sự ñóng góp ñầy ñủ của người 

tham gia. Việc xác ñịnh mức ñóng góp của người sử dụng, một mặt tuân theo 
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nguyên tắc số ñông bù số ít, mặt khác, phải ñảm bảo công bằng ñể khuyến 

khích việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng tại các ñơn vị. Ngoài 

ra, nguồn thu từ các hoạt ñộng ñầu tư, tăng trưởng quỹ cũng là nguồn thu 

ñáng kể cho quỹ, cần nghiên cứu các lĩnh vực ñầu tư quỹ nhàn rỗi ñể vừa ñảm 

bảo an toàn, vừa thu ñược lợi nhuận cao. Cùng với việc tăng cường các nguồn 

thu, thì phải quản lý chặt chẽ nguồn chi, ñảm bảo chi ñúng, chi ñủ cho ñối 

tượng hưởng, tiết kiệm chi phí quản lý. 

- ðảm bảo cân ñối lợi ích cho cả người lao ñộng và người sử dụng lao 

ñộng 

Người lao ñộng dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng có khả năng gặp rủi 

ro TNLð, BNN. Sau khi bị TNLð, BNN, thu nhập từ lao ñộng của người lao 

ñộng sẽ bị giảm hoặc mất do suy giảm khả năng lao ñộng hoặc bị chết, bên 

cạnh ñó, còn có thể phát sinh thêm nhiều nhu cầu và chi phí mới. Vì vậy, chế 

ñộ TNLð, BNN cần hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ tới mọi người lao 

ñộng trong xã hội ñể ñảm bảo sự công bằng, bình ñẳng xã hội, hơn nữa, phải 

ñảm bảo ổn ñịnh ñời sống cho người lao ñộng sau TNLð, BNN.  

Trong nền kinh tế thị trường, người sử dụng lao ñộng thường tìm mọi 

cách ñể tối ña hóa lợi nhuận. Muốn vậy, họ cắt giảm chi phí ñến mức tối ña, 

trong ñó bao gồm sử dụng công nghệ, máy móc cũ, không ñảm bảo kỹ thuật; 

không thực hiện bảo trì máy móc thường xuyên; không thực hiện công tác 

huấn luyện vệ sinh, an toàn lao ñộng; không trang bị hoặc trang bị không ñầy 

ñủ phương tiện bảo hộ lao ñộng... Những vấn ñề ñó làm tăng số vụ và số 

người bị TNLð, BNN, và khi xảy ra TNLð, BNN, nhiều người sử dụng lao 

ñộng lại trốn tránh trách nhiệm, không muốn bồi thường cho người lao ñộng. 

Hơn nữa, nhiều người sử dụng lao ñộng không thực hiện ñúng quy ñịnh về 

việc tham gia ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN, làm ảnh hưởng ñến quyền lợi 

của người lao ñộng. 
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Tuy nhiên, việc quy ñịnh trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng cũng 

phải tính ñến khả năng tài chính của ñối tượng này. Mặc dù trách nhiệm ñảm 

bảo tài chính khi người lao ñộng bị TNLð, BNN là của người sử dụng lao 

ñộng, nhưng vấn ñề là làm thế nào ñể người sử dụng lao ñộng có thể chủ ñộng 

về tài chính, các chi phí liên quan ñến bồi thường TNLð, BNN cho người lao 

ñộng ñược phân bổ ñều, hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh ổn ñịnh. 

ðiều ñó ñòi hỏi chế ñộ TNLð, BNN phải phản ánh và xử lý ñược mối 

quan hệ có tính mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao ñộng và người sử dụng 

lao ñộng, ñồng thời ñảm bảo quyền lợi cho cả hai nhóm ñối tượng này. 

- ðảm bảo thực hiện tốt các chức năng của chế ñộ TNLð, BNN 

 Hoạt ñộng bảo hiểm có các chức năng cơ bản là: phân phối và phân 

phối lại thu nhập; phòng ngừa và hạn chế tổn thất; giám ñốc; tái sản xuất xã 

hội. Như vậy, thông qua hoạt ñộng bảo hiểm, người tham gia sẽ ñược các tổ 

chức bảo hiểm ñảm bảo hỗ trợ tài chính khi gặp rủi ro, góp phần ổn ñịnh cuộc 

sống, ổn ñịnh sản xuất, kinh doanh, mặt khác người tham gia cũng ñược các 

tổ chức bảo hiểm phối hợp quản lý rủi ro, nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất. So 

với nhiều rủi ro hoặc sự cố khác ñược bảo hiểm trong loại hình BHXH, rủi ro 

TNLð, BNN có sự khác biệt là mức ñộ rủi ro phụ thuộc nhiều vào việc thực 

hiện công tác ñề phòng và hạn chế tổn thất. Chính vì vậy, chế ñộ TNLð, 

BNN ñược hoàn thiện dựa trên quan ñiểm chế ñộ TNLð, BNN không chỉ là 

việc thực hiện trợ cấp cho người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN mà phải 

gắn liền với việc phòng ngừa TNLð, BNN. 

- ðảm bảo tính phù hợp với ñiều kiện kinh tế- xã hội, thể chế chính trị và 

hội nhập quốc tế  

ðể có thể phát huy tối ña vai trò của chế ñộ TNLð, BNN, việc hoàn 

thiện chế ñộ phải căn cứ vào ñiều kiện kinh tế- xã hội cụ thể của ñất nước. Ở 

nước ta, chế ñộ TNLð, BNN cũng giống như các chính sách an sinh xã hội 
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khác, phải căn cứ vào ñường lối, chủ trương và mục tiêu tổng thể phát triển 

kinh tế- xã hội ñất nước của ðảng và Nhà nước. Trong giai ñoạn tới, chế ñộ 

TNLð, BNN phải hướng vào việc ñẩy mạnh công cuộc ñổi mới toàn diện và 

ñồng bộ ñất nước do ðảng khởi xướng, theo ñịnh hướng nền kinh tế nhiều 

thành phần vận hành theo cơ chế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, góp 

phần giải quyết các vấn ñề xã hội, ñảm bảo an sinh xã hội trên cơ sở công 

bằng và tiến bộ xã hội. 

Cùng với chính sách mở cửa hội nhập, nước ta ñã tham gia vào nhiều tổ 

chức trong khu vực và quốc tế, ký kết nhiều công ước, thỏa thuận… Do ñó, 

chế ñộ TNLð, BNN phải ñược hoàn thiện theo hướng hội nhập. 

3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ðỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TAI NẠN 

LAO ðỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

Căn cứ vào cơ sở hoàn thiện chế ñộ TNLð, BNN, thực trạng chế ñộ 

TNLð, BNN, chiến lược phát triển và các quan ñiểm hoàn thiện chế ñộ 

TNLð, BNN ở Việt Nam, luận án ñã ñưa ra các giải pháp ñể hoàn thiện chế 

ñộ TNLð, BNN. 

3.3.1. Hoàn thiện nội dung chế ñộ ñối với người bị tai nạn lao ñộng, bệnh 

nghề nghiệp 

TNLð, BNN không những gây thiệt hại cho người lao ñộng, mà còn gây 

thiệt hại cho người sử dụng lao ñộng và gây bất ổn xã hội. ðể giảm thiểu 

TNLð, BNN; giảm gánh nặng cho người sử dụng lao ñộng khi xảy ra TNLð, 

BNN; ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN, cần thiết 

phải hoàn thiện chính sách ñối với người bị TNLð, BNN. 

3.3.1.1. Hợp nhất các quy ñịnh ñối với người bị TNLð, BNN từ Bộ luật Lao 

ñộng và Luật BHXH 

Luật BHXH ñược Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có 

hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 ñánh dấu một bước ngoặt quan 
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trọng của lịch sử phát triển của BHXH ở nước ta. ðể ñảm bảo cân ñối quỹ 

trong thời gian dài, quỹ BHXH ñã ñược tách ra thành các quỹ thành phần và 

hạch toán ñộc lập, trong ñó có quỹ TNLð, BNN. Tuy nhiên, theo quy ñịnh 

hiện hành, ngoài trợ cấp từ quỹ TNLð, BNN, người bị TNLð, BNN còn ñược 

nhận tiền bồi thường từ người sử dụng lao ñộng theo quy ñịnh tại Bộ luật Lao 

ñộng. ðể thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện và giảm gánh nặng cho 

người sử dụng lao ñộng khi xảy ra TNLð, BNN, cần chuyển giao một số 

trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng sang cơ quan BHXH như: trách 

nhiệm chi trả chi phí y tế trong thời gian sơ cứu, cấp cứu; bồi thường hoặc trợ 

cấp cho người lao ñộng. Bù lại, trách nhiệm ñóng góp cho chế ñộ TNLð, 

BNN của người sử dụng lao ñộng sẽ ñược tính toán lại, quy ñịnh cụ thể ở 

Luật BHXH. Hợp nhất quy ñịnh trong hai luật này, tạo thành một “Quỹ 

TNLð, BNN” thống nhất giao cho BHXH Việt Nam quản lý, sẽ thực hiện 

ñược các mục tiêu sau: 

- ðảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng và tạo ñiều kiện cho người bị 

TNLð, BNN ñược trợ cấp nhanh chóng, thuận lợi. 

Người lao ñộng bị TNLð, BNN sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí, cần 

nguồn tài chính ñảm bảo ñể khắc phục như: chi phí y tế ñể ñiều trị và phục 

hồi chức năng, trợ cấp thay tiền lương trong thời gian ñiều trị, trợ cấp do suy 

giảm khả năng lao ñộng… Việc thực hiện một quỹ TNLð, BNN thống nhất 

sẽ ñảm bảo cho người bị TNLð, BNN và thân nhân của người bị chết do 

TNLð, BNN sẽ ñược trợ cấp theo quy ñịnh của pháp luật, không bị phụ thuộc 

vào khả năng tài chính của ñơn vị sử dụng lao ñộng hay việc thay ñổi chủ sử 

dụng lao ñộng. Mặt khác, khi xảy ra TNLð, BNN chỉ một cơ quan giải quyết 

bồi thường, trợ cấp và các quyền lợi khác cho người lao ñộng sẽ tạo ñiều kiện 

cho người lao ñộng ñược giải quyết chế ñộ một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

Quỹ nên giao cho tổ chức BHXH VN quản lý theo nguyên tắc hạch toán 
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ñộc lập và tự cân ñối thu- chi, Quỹ chịu trách nhiệm chi trả cho người bị 

TNLð, BNN những chi phí sau: 

+ Chi phí y tế cho người lao ñộng từ khi sơ cứu, cấp cứu ñến khi ñiều trị 

ổn ñịnh thượng tật; 

+ Chi phí giám ñịnh mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng; 

+ Trợ cấp thương tật, bệnh tật; 

+ Trợ cấp khác kèm theo trợ cấp thương tật, bệnh tật: phương tiện trợ 

giúp sinh hoạt, trợ cấp phục vụ... 

Hơn nữa, việc hợp nhất hai quỹ sẽ tăng nguồn lực tài chính cho quỹ, ñảm 

bảo ổn ñịnh quỹ lâu dài. Các chế ñộ chi trả từ quỹ sẽ ñảm bảo tính thống nhất, 

quyền lợi của người lao ñộng ñược ñảm bảo, tránh tình trạng người sử dụng 

lao ñộng chối bỏ trách nhiệm, bỏ trốn hay ñùn ñẩy trách nhiệm giữa người sử 

dụng lao ñộng và tổ chức BHXH. 

- Chia sẻ rủi ro giữa các ñơn vị sử dụng lao ñộng. 

Thực chất, việc bồi thường cho người lao ñộng theo quy ñịnh tại Luật 

Lao ñộng và việc ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN ở nước ta hiện nay ñều 

thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng, nhưng việc thành lập một quỹ 

TNLð, BNN sẽ giúp các ñơn vị sử dụng lao ñộng ổn ñịnh việc sản xuất, kinh 

doanh, bởi các khoản ñóng góp của người sử dụng lao ñộng vào quỹ là ổn 

ñịnh, và họ không phải chi trả những khoản tiền lớn, ñột xuất khi xảy ra 

TNLð, BNN. Ngoài ra, quỹ sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người lao ñộng 

hoặc thân nhân của họ, người sử dụng lao ñộng không phải trực tiếp giải 

quyết công việc bồi thường, vừa giảm gánh nặng về tài chính, vừa giảm gánh 

nặng về tinh thần. Mặt khác, việc thực hiện một quỹ sẽ giúp san sẻ rủi ro giữa 

những người sử dụng lao ñộng, bởi TNLð hoặc BNN có thể xảy ra với bất cứ 

ñơn vị nào. 

- Cải thiện quan hệ lao ñộng 
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Người sử dụng không trực tiếp bồi thường nên sẽ không xảy ra tình trạng 

người sử dụng lao ñộng trốn tránh trách nhiệm bồi thường hoặc xảy ra tranh 

chấp về mức bồi thường, làm xấu ñi quan hệ lao ñộng. ðối với những ñơn vị 

có khả năng về tài chính, họ có thể hỗ trợ thêm cho người lao ñộng, góp phần 

cải thiện quan hệ lao ñộng, tạo sự tin tưởng, gắn bó của người lao ñộng với 

người sử dụng lao ñộng. 

- Góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh 

lao ñộng. 

Theo quy ñịnh hiện nay, khi xảy ra TNLð, BNN, người sử dụng lao 

ñộng phải trả cho người lao ñộng toàn bộ chi phí y tế và tiền lương trong thời 

gian sơ cứu, cấp cứu ñến khi ñiều trị ổn ñịnh thương tật và bồi thường theo 

mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng. Chính vì vậy, ñể trốn tránh trách nhiệm, 

nhiều vụ TNLð ñã không ñược kê khai, thông báo, nhiều người lao ñộng 

không ñược kiểm tra sức khỏe ñịnh kỳ ñể phát hiện BNN, do ñó, ảnh hưởng 

ñến quyền lợi của người lao ñộng.  

Việc thực hiện chi trả cho người bị TNLð, BNN từ một quỹ sẽ giúp các 

cơ quan quản lý nhà nước có thể quản lý ñược tình hình TNLð, BNN, nắm 

ñược nguyên nhân gây ra TNLð, BNN ñể ñưa ra các biện pháp ngăn ngừa và 

giảm thiểu TNLð, BNN. Bởi khi không phải chịu trách nhiệm về tài chính, 

các ñơn vị sẽ khai báo trung thực hơn. 

- Tiết kiệm ñược nguồn nhân lực ñể giải quyết chế ñộ cho người bị 

TNLð, BNN. 

Với bộ máy tổ chức theo hệ thống dọc từ trung ương ñến cấp huyện, 

BHXH Việt Nam ñã tổ chức thực hiện các chế ñộ BHXH, trong ñó có chế ñộ 

TNLð, BNN, do ñó, nếu hợp nhất chính sách ñối với người bị TNLð, BNN 

và hoạt ñộng theo nguyên tắc của BHXH sẽ tiết kiệm ñược nguồn nhân lực và 

cơ sở vật chất ñể giải quyết chế ñộ cho người lao ñộng. 
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3.3.1.2. Tỷ lệ ñóng góp cần ñược tính toán dựa trên nguy cơ, tần suất xảy ra 

TNLð, BNN 

Như ñã ñề cập ở chương 1, nhiều quốc gia trên thế giới ñều quy ñịnh tỷ 

lệ ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN là khác nhau giữa các ngành, nghề, ñơn vị. 

Tỷ lệ ñóng góp thay ñổi hàng năm phụ thuộc vào mức ñộ TNLð, BNN. Ở 

nước ta, theo quy ñịnh hiện nay, tỷ lệ ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN là như 

nhau ñối với mọi ñơn vị (1% so với tổng quỹ lương), quy ñịnh này mang tính 

bình quân, không có sự phân biệt giữa ñơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công 

tác bảo hộ lao ñộng. Do ñó, cần thay ñổi cách tính tỷ lệ ñóng góp vào quỹ 

TNLð, BNN của các ñơn vị dựa trên nguy cơ, tần suất xảy ra TNLð, BNN. 

ðể tính toán ñược tỷ lệ ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN của các ñơn vị, 

trước hết phải phân loại các ñơn vị, các ñơn vị sẽ ñược phân loại theo ngành 

nghề, khả năng xảy ra TNLð, BNN, ví dụ loại 1 bao gồm các ñơn vị hành 

chính, sự nghiệp (có nguy cơ xảy ra rủi ro TNLð, BNN là thấp nhất), loại 2 

bao gồm các ñơn vị thương mại, kinh doanh, dịch vụ, loại 3 bao gồm các ñơn 

vị sản xuất trực tiếp... Ban ñầu, tỷ lệ ñóng góp ñược quy ñịnh theo loại ngành 

nghề, sau ñó, tỷ lệ ñóng góp ñối với từng ñơn vị sẽ ñược ñịnh kỳ xem xét, tính 

toán lại căn cứ vào thực thanh, thực chi của từng ñơn vị, như vậy, mức ñóng 

vẫn bao gồm cả phần trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng nếu ñể xảy ra 

TNLð, BNN. ðể có cơ sở cho việc xem xét này, cơ quan quản lý BHXH cần 

xây dựng một cơ chế ñánh giá ñịnh kỳ mức ñộ rủi ro về TNLð, BNN ñối với 

các ñơn vị sử dụng lao ñộng. 

Việc quy ñịnh tỷ lệ ñóng góp như vậy, một mặt sẽ giúp cho các ñơn vị 

quan tâm hơn tới công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng, mặt khác, ñảm bảo sự 

công bằng về trách nhiệm giữa các ñơn vị sử dụng lao ñộng, góp phần thực 

hiện tốt chế ñộ, chính sách ñối với người bị TNLð, BNN. 

3.3.1.3. Có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng 
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Theo Luật BHXH, quỹ TNLð, BNN ñược tách ra thành một quỹ thành 

phần trong quỹ BHXH và quỹ có ñược sử dụng ñể chi khen thưởng ñối với 

người sử dụng lao ñộng thực hiện tốt công tác bảo hộ lao ñộng, phòng ngừa 

TNLð, BNN. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy ñịnh cụ thể về vấn ñề 

khen thưởng ñối với người sử dụng lao ñộng. Do ñó, cơ quan quản lý nhà 

nước về BHXH, cụ thể là Bộ Lð- TBXH cần nhanh chóng xây dựng, trình 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện vấn ñề 

này. ðể công tác khen thưởng ñạt hiệu quả, cần sớm ñưa ra tỷ lệ trích quỹ 

khen thưởng hàng năm và những tiêu chuẩn khen thưởng ñối với ñơn vị sử 

dụng lao ñộng, vừa có tác dụng ñộng viên, khích lệ, vừa có tác dụng tuyên 

truyền. Những tiêu chí ñánh giá bao gồm: 

- Công tác tập huấn an toàn vệ sinh cho người lao ñộng (người lao ñộng 

phải có chứng chỉ/giấy chứng nhận); 

- Trang cấp trang thiết bị bảo hộ lao ñộng cho người lao ñộng; 

- Tình hình TNLð, BNN ở ñơn vị… 

Song song với việc xây dựng chính sách khen thưởng trực tiếp bằng tiền 

ñối với các ñơn vị thực hiện tốt công tác bảo hộ lao ñộng, cần bổ sung thêm 

các quy ñịnh xử phạt ñối với các ñơn vị, các hình thức phạt bao gồm: 

- Phạt tiền ñối với các ñơn vị thường xuyên ñể xảy ra TNLð, BNN: 

ngoài việc tính toán lại tỷ lệ ñóng góp, những ñơn vị ñể xảy ra TNLð, BNN 

cao hơn một mức nào ñó, hoặc trong nhiều năm liên tiếp thì bị phạt tiền. Số 

tiền phạt ñược bổ sung vào quỹ TNLð, BNN ñể thực hiện việc chi trả chế ñộ 

cho người lao ñộng. 

- Quy ñịnh cụ thể các trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự ñối với 

các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh lao ñộng. Bởi việc vi phạm các quy 

ñịnh về an toàn, vệ sinh lao ñộng có thể trực tiếp gây thiệt hại ñến tính mạng 

của người lao ñộng. Mặc dù ðiều 192 Bộ Luật Lao ñộng có quy ñịnh về các 
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hình thức xử lý vi phạm từ cảnh cáo ñến truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng 

cần cụ thể hóa những trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vừa có tác 

dụng răn ñe, vừa có căn cứ ñể xử lý vi phạm. 

3.3.1.4. Bổ sung thêm chế ñộ ñối với  người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN 

- Hỗ trợ ñào tạo nghề cho người bị TNLð, BNN 

ðối với người bị TNLð, BNN, ngoài khó khăn về kinh tế, người lao 

ñộng nếu phải nghỉ việc ở nhà còn gặp bất ổn về tinh thần, họ cảm thấy tự ti, 

bị bỏ rơi... ðể giải quyết vấn ñề này, tổ chức BHXH có thể hỗ trợ người lao 

ñộng học một nghề phù hợp ñể có thể tìm ñược việc làm sau khi bị TNLð, 

BNN nhằm giảm bớt khó khăn, tăng thu nhập cho người lao ñộng. 

- Quy ñịnh thêm những trường hợp bị BNN ñược hưởng trợ cấp phục vụ 

Theo quy ñịnh thì người bị suy giảm từ 81% trở lên, kèm theo bị liệt cột 

sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt hai chi hoặc tâm thần nặng mới ñược hưởng 

trợ cấp phục vụ. Như vậy, chỉ có người bị TNLð ñược hưởng trợ cấp phục vụ 

còn người bị mắc BNN không ñủ ñiều kiện ñể hưởng. ðối với người bị mắc 

BNN nên quy ñịnh người bị mắc BNN suy giảm bao nhiêu % (có thể có thêm 

ñiều kiện mắc bệnh gì) thì ñược hưởng trợ cấp phục vụ. 

- Bổ sung danh mục BNN 

Do sự phát triển của nền kinh tế, nhiều ngành, nghề mới ra ñời cùng 

với những nguy cơ mắc các bệnh liên quan ñến nghề nghiệp, ñó ñó, ñể ñảm 

bảo quyền lợi cho người lao ñộng, cần nghiên cứu bổ sung thường xuyên 

các BNN mới, trước mắt, nên bổ sung thêm các bệnh sau vào danh mục 

BNN: Bệnh viêm gan virus C nghề nghiệp; Bệnh nhiễm HIV/AIDS nghề 

nghiệp; Bệnh rung chuyển tần số thấp nghề nghiệp; Bệnh nhiễm ñộc 

Cadmium nghề nghiệp;... 

- Nghiên cứu bỏ chế ñộ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe cho người lao 

ñộng sau TNLð, BNN và tăng trợ cấp thương tật cho người lao ñộng, vì bản 
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chất ñây là cũng quyền lợi của ña phần người bị TNLð, BNN (trừ những 

người bị suy giảm khả năng lao ñộng dưới 15%), nếu thực hiện như hiện nay 

sẽ mất thêm thời gian và công sức ñể xét duyệt và chi trả, hơn nữa, nếu người 

sử dụng lao ñộng không thực hiện việc xét nghỉ dưỡng sức thì người lao ñộng 

sẽ bị thiệt thòi. 

3.2.1.5. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro 

Ngăn ngừa và hạn chế rủi ro là một trong các chức năng cơ bản của hoạt 

ñộng bảo hiểm. ðối với các rủi ro từ nghề nghiệp như TNLð, BNN, có thể 

thực hiện các biện pháp ñể hạn chế rủi ro như: 

- ðầu tư trở lại ñể doanh nghiệp cải thiện ñiều kiện lao ñộng 

Quỹ TNLð, BNN không chỉ ñơn thuần là chi trả chế ñộ cho người lao 

ñộng mà còn phải có cơ chế ñầu tư trở lại ñể cải thiện ñiều kiện lao ñộng, 

phục hồi sức khỏe cho người lao ñộng. Hàng năm có thể trích một tỷ lệ quỹ 

nhất ñịnh ñể cải thiện ñiều kiện lao ñộng cho những ngành nghề, ñơn vị dễ 

xảy ra TNLð, BNN. Như vậy, việc chi trả chế ñộ sẽ giảm do giảm số người bị 

TNLð, BNN, số tiền của quỹ sẽ nhiều, càng có ñiều kiện ñầu tư trở lại, và hệ 

quả là người sử dụng lao ñộng ñược giảm tỷ lệ ñóng góp vào quỹ, ñiều ñó sẽ 

hấp dẫn các chủ sử dụng lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN. 

- Tổ chức khám BNN ñịnh kỳ 

ðịnh kỳ, tổ chức BHXH có thể thực hiện việc khám BNN cho người lao 

ñộng ở các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây bệnh cao ñể sớm phát hiện và ñiều 

trị bệnh. Có thể quy ñịnh cụ thể tỷ lệ quỹ dành cho công tác này. 

- Quy ñịnh chi phí cho công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người 

lao ñộng và người sử dụng lao ñộng. 

Việc tăng cường công tác tuyên truyền có tác dụng rất lớn trong việc 

giảm thiểu TNLð, BNN. Khi người lao ñộng nhận thức ñược việc tự bảo vệ 

mình, họ sẽ sử dụng có hiệu quả hơn các phương tiện bảo hộ lao ñộng và chủ 
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ñộng thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro. Với người sử dụng lao ñộng, 

họ sẽ quan tâm hơn ñến công tác vệ sinh an toàn lao ñộng, tổ chức tập huấn 

cho người lao ñộng… 

So với chi phí bồi thường cho người lao ñộng khi bị TNLð, BNN thì chi 

phí ñề phòng, hạn chế rủi ro thấp hơn nhiều. Ngoài lợi ích về kinh tế, công tác 

ñề phòng rủi ro còn mang lại những lợi ích xã hội to lớn. 

3.3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chế ñộ bảo hiểm xã hội tai 

nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp 

3.3.2.1. Hoàn thiện hồ sơ xác nhận ñối tượng hưởng chế ñộ TNLð, BNN 

- Theo quy ñịnh, hồ sơ hưởng chế ñộ TNLð ñối với người bị tai nạn giao 

thông trên tuyến ñường ñi và về phải có Bản sao biên bản khám nghiệm hiện 

trường, Sơ ñồ hiện trường vụ tai nạn giao thông, nhưng có ñến 90% người bị 

tai nạn không ñáp ứng ñược quy ñịnh này, bởi không có biên bản (người lao 

ñộng bị tai nạn ở nơi vắng người, bị tai nạn trên những tuyến ñường nội bộ, bị 

tai nạn nhưng sau ñó mới bị ñau...) hoặc biên bản ñược lập không ñúng với 

thời gian bị tai nạn, nên không ñược làm thủ tục hưởng trợ cấp TNLð. Do ñó, 

ñể thuận lợi cho quá trình giải quyết chế ñộ TNLð, BNN, tác giả ñề xuất hai 

phương án: 

Thứ nhất, ñề xuất với Bộ Công an nghiên cứu ñể ban hành thống nhất 

mẫu giấy chứng nhận và quy ñịnh cụ thể thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ñối 

với trường hợp tai nạn giao thông, quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận tai 

nạn giao thông. Có thể phân cấp cho chính quyền cấp xã. 

Thứ hai, nghiên cứu chuyển ñối tượng bị tai nạn giao thông trên ñường 

ñi làm thành ñối tượng bị tai nạn rủi ro và hưởng các chế ñộ BHXH khác như: 

chế ñộ ốm ñau, BHYT... bởi nếu chỉ căn cứ vào Biên bản khám nghiệm hiện 

trường ñể giải quyết hay không giải quyết chế ñộ TNLð, BNN cho người lao 

ñộng sẽ không ñảm bảo tính chính xác, hơn nữa, có thể gây ra tiêu cực ở khâu 
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xác nhận. 

- Quy ñịnh cụ thể thủ tục ñối với trường hợp bị tai nạn không phải là tai 

nạn giao thông trên ñường ñi và về, như tai nạn do yếu tố ngoại cảnh (ong 

ñốt, cây ñổ...) hoặc do yếu tố bệnh lý (huyết áp, tim mạch) vì Luật BHXH chỉ 

quy ñịnh là bị tai nạn trên tuyến ñường ñi và về. Hoặc có thể chuyển các 

trường hợp ñó sang trường hợp bị tai nạn rủi ro như trên. 

- Bổ sung quy trình, hồ sơ xác nhận BNN. Theo quy ñịnh hiện hành, ñể 

ñược xác nhận là bị BNN, hồ sơ phải bao gồm biên bản ño ñạc môi trường có 

yếu tố ñộc hại (có giá trị trong 24 tháng), công văn ñề nghị giải quyết chế ñộ 

của người sử dụng lao ñộng. Như vậy, ñối với những ñơn vị không thực hiện 

việc khám bệnh ñịnh kỳ cho người lao ñộng, hoặc không ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ño ñạc môi trường lao ñộng (theo Cục y tế dự phòng, Bộ 

Y tế thì chỉ quản lý ñược khoảng 10% số cơ sở sản xuất), thì người lao ñộng 

không ñược xác nhận là bị BNN. ðề xuất là ñối với các trường hợp người lao 

ñộng nghi ngờ là bị mắc BNN thì ñược yêu cầu cơ quan BHXH giới thiệu 

hoặc tổ chức khám BNN và giới thiệu ñi giám ñịnh mức ñộ suy giảm khả 

năng lao ñộng.  

3.3.2.2. Hoàn thiện quy ñịnh về  giám ñịnh y khoa 

Việc ñánh giá mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng ñối với người bị 

TNLð, BNN ở nước ta hiện nay ñược thực hiện bởi Hội ñồng giám ñịnh y 

khoa thuộc Bộ Y tế, do chỉ có một tổ chức duy nhất ñánh giá nên dẫn ñến tình 

trạng “ñộc quyền”, dễ phát sinh những tiêu cực và tính chính xác của kết quả 

giám ñịnh không cao. Mặt khác, không có sự giám sát của tổ chức BHXH 

trong việc giám ñịnh dẫn ñến kết quả giám ñịnh có thể cao hơn thực tế, làm 

tăng mức chi trả, ảnh hưởng ñến quyền lợi của những người lao ñộng khác. 

ðể giải quyết vấn ñề này, cần thực hiện giải pháp: 

+ Xây dựng lại tiêu chuẩn giám ñịnh TNLð và BNN: việc giám ñịnh 

mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng hiện nay dựa trên bản quy ñịnh tiêu 
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chuẩn mất sức lao ñộng do thương tật, bênh tật ñược xây dựng từ năm 1995, 

do ñó, cần bổ sung hoàn thiện bản tiêu chuẩn này, ñặc biệt là giám ñịnh BNN 

vì từ năm 1995 ñến nay ñã có hai lần bổ sung bệnh vào danh mục BNN. 

+ Nghiên cứu xây dựng tổ chức giám ñịnh riêng của ngành BHXH, bởi 

khối lượng giám ñịnh tương ñối lớn, không chỉ giám ñịnh người bị TNLð, 

BNN, mà còn nhiều ñối tượng khác ñể giải quyết chế ñộ hưu trí, chế ñộ tử 

tuất. Khi chưa thành lập ñược tổ chức giám ñịnh riêng của ngành, có thể lập 

bộ phận chuyên gia có khả năng thẩm ñịnh kết quả giám ñịnh, bộ phận này có 

quyền kiểm tra và ñưa ra kết luận cuối cùng làm căn cứ tính hưởng trợ cấp 

TNLð, BNN. 

3.3.2.3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

Công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng và việc tổ chức thực hiện chính sách 

ñối với người bị TNLð, BNN có liên quan ñến nhiều bộ, ngành như: Bộ Lð- 

TBXH chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao ñộng; Bộ Y tế chịu 

trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý vệ sinh lao ñộng, sức khỏe người lao 

ñộng và BNN; BHXH VN chịu trách nhiệm tổ chức chế ñộ TNLð, BNN; Tổng 

Liên ñoàn lao ñộng Việt Nam, ñại diện người sử dụng lao ñộng (Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Viẹt Nam, Liên minh các hợp tác xã) kiểm tra, 

giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao ñộng, BHXH... Do ñó, ñể thực 

hiện tốt chế ñộ TNLð, BNN, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng có liên quan ñến BHXH và công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng nhằm: 

- Thực hiện tốt việc phòng ngừa và hạn chế TNLð, BNN; 

- ðảm bảo tính tuân thủ pháp luật của người lao ñộng và người sử dụng 

lao ñộng; 

- Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của công tác thanh tra, kiểm tra. 

Nội dung phối hợp giữa cơ quan tổ chức thực hiện (BHXH VN) với các 

cơ quan liên quan khác bao gồm: 

a) Phối hợp với ngành Lð, TB&XH 
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Bộ Lð, TB&XH ñược Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà 

nước về lao ñộng, BHXH và an toàn lao ñộng, một trong những nhiệm vụ 

quan trọng của ngành là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật. Tuy 

nhiên, ñể nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, cần xây dựng cơ 

chế phối hợp giữa tổ chức BHXH với ngành Lð, TB&XH. Hai cơ quan này 

thực hiện phối hợp theo các lĩnh vực sau: 

- Quản lý số lượng lao ñộng tại các ñơn vị sử dụng lao ñộng 

Theo quy ñịnh của pháp luật về lao ñộng thì khi sử dụng lao ñộng, người 

sử dụng lao ñộng phải khai báo với cơ quan quản lý nhà nước về lao ñộng (Sở 

Lð, TB&XH) và thực hiện việc ký kết hợp ñồng lao ñộng. Chính vì vậy, ñể 

nắm chắc các ñơn vị sử dụng lao ñộng thành lập mới, hoặc tuyển dụng thêm 

lao ñộng; tình hình sử dụng lao ñộng tại các ñơn vị; số lượng lao ñộng ở các 

ñơn vị sử dụng lao ñộng thuộc diện phải tham gia chế ñộ BHXH nói chung và 

chế ñộ TNLð, BNN nói riêng, tổ chức BHXH có thể sử dụng các thông tin 

của ngành Lð, TB&XH làm cơ sở tăng số lượng người tham gia chế ñộ 

TNLð, BNN. Việc quản lý chặt chẽ ñối tượng tham gia chế ñộ TNLð, BNN, 

vừa góp phần làm tăng nguồn thu cho quỹ, vừa mở rộng phạm vi bao phủ, 

ñảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng. 

- Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật   

Việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra có thể thực hiện ở cả ba 

cấp: trung ương, tỉnh, huyện, nhưng cần thiết nhất là sự phối hợp ở cấp tỉnh, 

bởi ñây là cấp quản lý trực tiếp và có ñủ cơ sở ñể thực hiện phối hợp. ðịnh kỳ 

hàng tháng, cơ quan BHXH tỉnh, thành phố cung cấp thông tin cho Sở Lð, 

TB&XH về tình hình tham gia, thực hiện BHXH tại các ñơn vị sử dụng lao 

ñộng, ñặc biệt là tình hình nợ ñọng BHXH và tình hình thực hiện kết luận của 

cơ quan thanh tra ñối với các ñơn vị ñã thanh tra. Trên cơ sở ñó, Sở Lð, 

TB&XH lập kế hoạch thanh tra những tháng tiếp theo. Sau khi tổ chức thanh 
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tra, Sở thông báo kết quả thanh tra cho cơ quan BHXH ñể cùng phối hợp quản 

lý. Ngoài ra, có thể phối hợp cùng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, vì 

theo quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHXH tại Nghị ñịnh 

94/Nð- CP ngày ….. thì tổ chức BHXH chỉ có nhiệm vụ kiểm tra tình hình 

thực hiện BHXH, không có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm, trong khi ñó 

ngành Lð, TB&XH có chức năng thanh tra nhưng lực lượng thanh tra mỏng. 

Hai ngành cần xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ về tình hình sử 

dụng lao ñộng, ký kết hợp ñồng lao ñộng, tham gia BHXH tại các ñơn vị, 

hoặc phối hợp tiến hành kiểm tra ñột xuất ở các ñơn vị có dấu hiệu vi phạm 

qua phát hiện của người lao ñộng hoặc của các cơ quan thông tấn báo chí…  

Ngoài công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện BHXH, hai ngành 

còn thực hiện phối kết hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật về an toàn lao ñộng. Cơ quan BHXH cung cấp danh sách các ñơn vị 

sử dụng lao ñộng ñề nghị thanh toán chế ñộ TNLð cho nhiều người lao ñộng 

ñể ngành Lð, TB&XH tập trung thanh tra, kiểm tra. Nếu sửa ñổi chính sách, 

chế ñộ BHXH theo hướng hoàn thiện chính sách, chế ñộ như kiến nghị ở mục 

3.2.1, thì cần bổ sung thêm nhiệm vụ cho ngành BHXH về kiểm tra công tác 

thực hiện an toàn, vệ sinh lao ñộng của các ñơn vị sử dụng lao ñộng, ñể làm 

căn cứ xác ñịnh phí và khen thưởng các ñơn vị thực hiện tốt công tác bảo hộ 

lao ñộng theo Luật BHXH.  

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật  

ðối với tổ chức BHXH ở nước ta hiện nay, tuyên truyền ñể nâng cao 

nhận thức của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng là biện pháp hữu 

hiệu và khả thi ñể thực hiện tốt chế ñộ TNLð, BNN. Tuyên truyền là con 

ñường ngắn nhất ñưa chính sách, chế ñộ TNLð, BNN ñến với mọi tầng lớp 

dân. Tuyên truyền sẽ giúp nâng cao nhận thức của người lao ñộng và người sử 

dụng lao ñộng ñể họ tự giác tham gia. Hơn nữa, khi người lao ñộng hiểu về 
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quyền lợi và nghĩa vụ của mình, họ sẽ dám “ñấu tranh” với người sử dụng lao 

ñộng ñể ñược tham gia BHXH, người sử dụng lao ñộng cũng thấy ñược 

quyền và trách nhiệm của mình nên sẽ thay ñổi thái ñộ từ bắt buộc phải tham 

gia sang tự nguyện tham gia.   

b) Phối hợp với tổ chức ñại diện người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng 

Hiện nay tổ chức công ñoàn ở các nước cùng với người sử dụng lao ñộng 

ñóng vai trò như những ñối tác xã hội trong quan hệ ba bên nhà nước- người 

sử dụng lao ñộng- người lao ñộng.  

Công ñoàn là tổ chức ñại diện của người lao ñộng, có vai trò bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính ñáng của người lao ñộng, ñược qui ñịnh 

trong Hiến pháp cũng như các văn bản qui phạm pháp luật của nhiều nước 

trên thế giới. Chính vì vậy, tổ chức công ñoàn có mặt trong tất cả các vấn ñề 

liên quan trực tiếp ñến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao ñộng. Công 

ñoàn tham gia xây dựng các chính sách, chế ñộ liên quan ñến người lao ñộng, 

như BHXH, an toàn, vệ sinh lao ñộng… ñồng thời kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện của người sử dụng lao ñộng.  

Người sử dụng lao ñộng cũng là một ñối tác tham gia thực hiện các chính 

sách, chế ñộ về BHXH, an toàn, vệ sinh lao ñộng cho người lao ñộng. ðể bảo 

vệ quyền lợi hợp pháp, chính ñáng của người sử dụng lao ñộng; thúc ñẩy sự 

liên kết giữa những người sử dụng lao ñộng, các tổ chức ñại diện người sử 

dụng lao ñộng ra ñời. Tổ chức ñại diện người sử dụng lao ñộng có quyền tham 

gia vào quá trình chính sách, từ hoạch ñịnh chính sách, tổ chức thực hiện ñến 

kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về BHXH, an toàn, vệ sinh lao ñộng. 

Chính vì vậy, ñể thực hiện tốt chế ñộ TNLð, BNN, tổ chức BHXH cần 

phối hợp chặt chẽ với các tổ chức này. Nội dung phối hợp bao gồm: 

- Phối hợp trong giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng  

Cơ quan BHXH các cấp phối hợp với tổ chức công ñoàn giám sát việc 
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thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng của người sử dụng lao ñộng như 

vấn ñề trang bị phương tiện bảo hộ lao ñộng cho người lao ñộng, tập huấn 

công tác bảo hộ lao ñộng, cải thiện môi trường làm việc…  

Cơ quan BHXH các cấp phối hợp với Phòng Thương mại và công 

nghiệp vận ñộng doanh nghiệp chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao ñộng, BHXH..., xem ñó là một tiêu chí ñể bình xét các danh 

hiệu thi ñua hoặc ñược ñược tham gia vào các dự án hỗ trợ doanh nghiệp…  

- Phối hợp trong giám sát thực hiện chế ñộ TNLð, BNN 

Các bên sẽ ñịnh kỳ thông tin cho nhau về tình hình thực hiện chế ñộ, 

chính sách liên quan ñến TNLð, BNN, nói cách khác là xây dựng cơ chế 

giám sát chéo ñể phát hiện kịp thời những sai phạm của người sử dụng lao 

ñộng cũng như người lao ñộng. 

Thông qua ñối thoại trực tiếp, tổ chức BHXH sẽ trả lời, giải thích những 

thắc mắc của người lao ñộng, ñặc biệt là giúp người lao ñộng nắm rõ trách 

nhiệm, quyền lợi của mình ñể tự giác thực hiện và yêu cầu người sử dụng lao 

ñộng thực hiện. 

c) Phối hợp với ngành Y tế: 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà 

nước về vệ sinh lao ñộng, sức khỏe người lao ñộng và BNN. Vì vậy, tổ chức 

BHXH có thể phối hợp với cơ quan y tế dự phòng ñể thực hiện tốt chế ñộ 

BNN, nội dung phối hợp bao gồm: 

- Phối hợp khám sức khỏe ñịnh kỳ cho người lao ñộng 

Hai cơ quan sẽ lập danh sách các cơ sở sản xuất có nguy cơ mắc bệnh 

nghề nghiệp cao ñể tiến hành khám sức khỏe ñịnh kỳ, sớm phát hiện người bị 

mắc BNN ñể kịp thời chữa trị. Việc tổ chức khám chữa bệnh tại các cơ sở này 

có hai tác dụng, một mặt, thực hiện kiểm tra tình hình tham gia chế ñộ TNLð, 

BNN của người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng, mặt khác, kiểm tra tình 
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hình thực hiện công tác vệ sinh lao ñộng tại ñơn vị.  

- Thông tin, giáo dục, tuyên truyền về công tác vệ sinh lao ñộng và BNN 

Tập trung vào công tác huấn luyện, giáo dục, tuyên truyền ñể nâng cao 

nhận thức của người sử dụng lao ñộng về việc cải thiện ñiều kiện lao ñộng, 

trang bị các phương tiện bảo hộ lao ñộng cho người lao ñộng... Mặt khác, 

nâng cao nhận thức của người lao ñộng, ý thức chấp hành các quy ñịnh về 

việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao ñộng... nhằm hạn chế tối ña số lượng 

người lao ñộng bị mắc BNN. 

-  Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh lao ñộng tại các 

ñơn vị 

Thực hiện phối hợp liên ngành BHXH- Lð, TB&XH- Y tế ñể thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện chế ñộ TNLð, BNN và công tác an toàn, vệ sinh lao 

ñộng. Phát hiện kịp thời sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử 

lý một cách nghiêm minh ñể răn ñe. Việc xử lý cần công bố rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin ñại chúng. 

d) Phối hợp với ngành thuế: 

Trong quá trình tổ chức thu thuế, cơ quan thuế các cấp nắm rất chắc các 

ñơn vị sản xuất, kinh doanh ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn quản lý, và các chi 

phí của những ñơn vị này, trong ñó có chi phí về tiền lương trả cho người lao 

ñộng. Chính vì vậy, nếu tổ chức BHXH phối kết hợp ñược với cơ quan thuế 

thì sẽ có thể lập danh sách các ñơn vị sử dụng lao ñộng thuộc diện tham gia 

chế ñộ TNLð, BNN, làm cơ sở ñể tăng số lượng người tham gia chế ñộ này. 

Hơn nữa, tổ chức BHXH có số liệu về tổng quỹ lương của ñơn vị, sẽ tổ chức 

thu quỹ TNLð, BNN trên quỹ lương này, hạn chế tình trạng người sử dụng 

lao ñộng trốn ñóng BHXH cho người lao ñộng bằng cách khai giảm quỹ 

lương, ký nhiều hợp ñồng lao ñộng với một người lao ñộng... 

ðể có thể thực hiện phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc 
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thực hiện tốt chính sách, chế ñộ TNLð, BNN và an toàn, vệ sinh lao ñộng, thì 

phải xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, cần nối mạng liên ngành ñể các bên 

có thể khai thác thông tin của nhau, nói cách khác là cần minh bạch hóa thông 

tin. Việc minh bạch thông tin còn ñể ñảm bảo quyền “giám sát” và “yêu cầu 

tổ chức BHXH và người sử dụng lao ñộng cung cấp thông tin về việc tham 

gia BHXH” của người lao ñộng ñã ñược quy ñịnh trong Luật BHXH.  

3.3.2.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức thực hiện 

- Hoàn thiện bộ máy 

Hiện nay, tổ chức BHXH mới ñược thành lập ở ba cấp (trung ương, tỉnh, 

huyện), tuy nhiên, do mở rộng loại hình BHXH (BHXH tự nguyện, bảo hiểm 

thất nghiệp) và ñối tượng tham gia BHXH, hướng tới thực hiện BHXH toàn 

dân, khối lượng công việc của ngành BHXH là rất lớn, cần bổ sung cơ cấu tổ 

chức bộ máy BHXH ñến cấp xã, trước mắt có thể nghiên cứu thêm một chức 

danh cán bộ BHXH ở cấp xã. Mỗi xã có thể bố trí một cán bộ BHXH. Việc bổ 

sung một cán bộ BHXH ở cấp xã mặc dù có làm tăng biên chế của ngành 

BHXH (không làm tăng biên chế và tăng chi trả lương từ NSNN), nhưng 

không làm tăng nhiều chi phí quản lý của ngành, bởi thực tế hiện nay, ngành 

BHXH vẫn phải ký hợp ñồng với ñại diện chi trả ở cấp xã và trả lệ phí chi trả 

cho họ. Như ở chương 2 ñã ñề cập, việc tổ chức chi trả các chế ñộ BHXH 

hàng tháng, trong ñó có chế ñộ TNLð, BNN phần lớn ñược thực hiện thông 

qua tổ chức trung gian như ngân hàng, ñại diện chi trả. Cả hai hình thức chi 

trả này ñều tồn tại những hạn chế trong việc quản lý ñối tượng hưởng. Nếu có 

cán bộ BHXH cấp xã, những cán bộ này sẽ có trách nhiệm cao trong việc 

quản lý chặt chẽ ñối tượng hưởng, ñối tượng tham gia... 

- Nâng cao trình ñộ nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ BHXH. 

Yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất, quyết ñịnh sự thành công 

của mọi tổ chức, vì vậy, việc nâng cao trình ñộ ñội ngũ cán bộ phải ñược tiến 
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hành một cách thường xuyên và có kế hoạch. Trong ñiều kiện hội nhập kinh 

tế quốc tế; khoa học, kỹ thuật phát triển không ngừng; môi trường kinh tế, xã 

hội thường xuyên biến ñộng, ñòi hỏi cán bộ BHXH phải giỏi về chuyên môn 

nghiệp vụ, có phẩm chất ñạo ñức ñể ñáp ứng yêu cầu công việc. ðồng thời, 

trong công tác tuyển dụng, nên tuyển dụng những người ñược ñào tạo ñúng 

chuyên ngành, vừa giảm chi phí ñào tạo lại, vừa ñảm bảo hiệu quả công việc. 

- Tăng cường lực lượng thanh tra 

Hiện nay, theo quy ñịnh thì Thanh tra Lð, TB&XH thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực về Lð, TB&XH, trong ñó có BHXH và 

công tác an toàn lao ñộng, tuy nhiên do lực lượng ít nên việc công tác thanh 

tra còn hạn chế, vì vậy cần tăng cường lực lượng làm công tác thanh tra ở cả 

trung ương và ñịa phương. 

3.3.2.5. ðổi mới hoạt ñộng tuyên truyền về BHXH 

Với mục ñích là ổn ñịnh ñời sống cho người lao ñộng và gia ñình họ 

trong những trường hợp bị giảm hoặc mất thu nhập do giảm hoặc mất khả 

năng lao ñộng hoặc mất việc làm, góp phần thực hiện an sinh xã hội, chính 

sách BHXH ở nước ta thường xuyên có sự thay ñổi theo hướng mở rộng 

phạm vi bao phủ, ñể ñảm bảo sự công bằng, bình ñẳng cho người lao ñộng ở 

các thành phần, khu vực kinh tế. Mặc dù hoạt ñộng không vì mục tiêu lợi 

nhuận nhưng cũng giống như các doanh nghiệp, tăng lượng “khách hàng” là 

nhiệm vụ của BHXH Việt Nam. Thời gian qua, ñể ñưa chính sách BHXH vào 

cuộc sống, nâng cao nhận thức của người dân về BHXH, nhằm tăng số lượng 

người tham gia, tổ chức BHXH và các cơ quan quản lý nhà nước chủ yếu mới 

thực hiện biện pháp tuyên truyền.  

Tuyên truyền là một trong những cách thức ñể BHXH VN mở rộng ñối 

tượng tham gia BHXH, tuy nhiên, tuyên truyền chủ yếu mang tính thông tin 

một chiều, nhằm thúc ñẩy hành ñộng theo mong muốn của người tuyên 
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truyền. Trong xã hội hiện ñại và bùng nổ thông tin như hiện nay, các phương 

thức tiếp cận khách hàng truyền thống như tuyên truyền, quảng cáo… không 

mang lại hiệu quả cao cho các tổ chức, doanh nghiệp, bởi tính ñơn chiều của 

các hoạt ñộng. Các tổ chức, doanh nghiệp…dần chuyển sang các hình thức 

thông tin hai chiều, chủ ñộng quản lý thông tin, thực hiện quan hệ giao tiếp 

cộng ñồng ñể tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình, hoạt ñộng 

ñó ñược gọi là quan hệ công chúng (PR- public relation).  

Hoạt ñộng PR mang tính thông tin hai chiều, PR nhấn mạnh tính truyền 

thông, chia sẻ thông tin ñể tạo sự hiểu biết lẫn nhau. PR có vai trò: 

- Xây dựng hình ảnh hay thương hiệu của BHXH Việt Nam. 

Thương hiệu - theo ñịnh nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới 

(WIPO): là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) ñặc biệt ñể nhận biết một sản 

phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào ñó ñược sản xuất hay ñược cung cấp bởi 

một cá nhân hay một tổ chức. Thương hiệu bắt nguồn từ sự cảm nhận của 

khách hàng nên thương hiệu của BHXH VN có tác ñộng lớn ñến việc tham 

gia chế ñộ TNLð, BNN. Có nhiều phương pháp ñể quảng bá thương hiệu 

như: quảng cáo, giá cả, chất lượng, và PR... Trong ñó PR ñược ñánh giá là 

cách thức hiệu quả hơn cả với các chương trình hành ñộng ñược thiết kế và 

hoạch ñịnh tỉ mỉ nhằm ñạt ñược sự thừa nhận của công chúng. 

- Thay ñổi thái ñộ của công chúng mục ñích, ñặc biệt là khách hàng. 

Vai trò chính của PR là giúp BHXH VN truyền tải các thông ñiệp ñến 

khách hàng và những nhóm công chúng quan trọng của họ. Khi truyền ñi các 

thông ñiệp này, PR giúp sản phẩm dễ ñi vào nhận thức của khách hàng, cụ thể 

hơn là giúp khách hàng dễ dàng liên tưởng tới mỗi khi ñối diện với một sản 

phẩm bảo hiểm.  

- Gây ảnh hưởng lên các chính sách của chính phủ 

Mặc dù BHXH là công cụ nhằm ổn ñịnh xã hội và BHXH VN do Chính 
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phủ thành lập ñể thực hiện chức năng này, nhưng rõ ràng, việc duy trì và tạo 

lập mối quan hệ tốt với các thành viên làm việc trong Chính phủ, các bộ, 

ngành sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho BHXH VN như là có các chính sách phù 

hợp, hỗ trợ về tài chính và tổ chức thực hiện... 

- Xử lý khiếu kiện, tranh chấp 

ðối với một tổ chức/doanh nghiệp nói chung, tổ chức BHXH nói riêng 

thì khó có thể tránh khỏi việc xảy ra những tình huống khủng hoảng, ñe dọa 

tới hoạt ñộng và uy tín của tổ chức như kiện tụng, tin ñồn, thay ñổi trong tổ 

chức... Nhiệm vụ của PR là quản lý và xử lý các tình huống ñó một cách 

nhanh chóng, thẳng thắn trên nguyên tắc là vừa bảo vệ uy tín của tổ chức, vừa 

ñảm bảo lợi ích của nhóm công chúng. 

Chính vì hoạt ñộng PR có vai trò to lớn trong việc thay ñổi nhận thức, 

thái ñộ, hành vi của người tham gia nên BHXH VN nên tập trung vào các 

hoạt ñộng sau: 

- PR với khách hàng 

“Khách hàng” của BHXH VN rất ña dạng, ñối với chế ñộ TNLð, BNN 

khách hàng là người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng. Mặc dù khách hàng 

của chế ñộ TNLð, BNN là bắt buộc phải tham gia, nhưng có một thực tế là 

nhiều người sử dụng lao ñộng vẫn tìm cách trốn tránh tham gia ñóng góp cho 

người lao ñộng. Do ñó, tạo sự chấp nhận và hợp tác của “khách hàng” sẽ giúp 

họ tự nguyện tham gia chế ñộ TNLð, BNN, giảm tình trạng trốn ñóng, gia 

tăng số lượng người tham gia chế ñộ. 

ðể ñạt ñược sự ñồng thuận của khách hàng thì nhiệm vụ của PR bao 

gồm: 

+ Cung cấp thông tin về chính sách, chế ñộ TNLð, BNN... cho người 

tham gia qua các kênh thông tin, ñặc biệt chú ý tới các kênh thông tin hai chiều.  
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+ Tìm hiểu nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng: nhiệm vụ của 

người làm công tác PR khách hàng là tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và có 

những ñề xuất thay ñổi nhằm phục vụ tốt hơn như cải cách thủ tục hành 

chính, thay ñổi phương thức ñóng và hưởng... 

+ Thiết lập ñường dây liên hệ với khách hàng: tiếp nhận phản hồi từ 

khách hàng, giải quyết các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng. Việc tiếp 

nhân phản hồi có thể thông qua thư ñiện tử, ñiện thoại, hộp thư hoặc trực tiếp 

tại văn phòng. Khi ñã hiểu và hài lòng với dịch vụ BHXH, những khách hàng 

này sẽ là những “ñại sứ” và là “người làm PR” miễn phí tốt nhất cho BHXH 

VN, bởi không có sự quảng bá nào tốt hơn sự quảng bá của người ñã sử dụng 

dịch vụ. 

- PR nội bộ 

PR nội bộ là chức năng quản lý nhằm tạo ra và gây dựng mối quan hệ có 

lợi và tốt ñẹp giữa lãnh ñạo của tổ chức với công chúng nội bộ ñể ñi tới thành 

công chung của tổ chức ñó. 

Công chúng nội bộ của BHXH Việt Nam là tập thể cán bộ, nhân viên 

BHXH, họ ñược liên kết với nhau bằng các mối quan hệ chuyên môn và công 

việc. Nhiệm vụ của PR nội bộ là kiểm soát các mối quan hệ bên trong, xây 

dựng và phát triển những mối quan hệ có lợi giữa các nhân viên và tổ chức, 

nhằm tạo ra sự quản lý hiệu quả nhất. 

ðể làm ñược ñiều ñó, PR nội bộ cần xem xét các vấn ñề sau: 

+ Sắp xếp cán bộ theo ñúng khả năng và nhu cầu, ñảm bảo lợi ích cá 

nhân (như lương bổng, cơ hội thăng tiến...) ñể ñạt ñược mục ñích chung (sự 

phát triển của tổ chức); 

+ Cung cấp thông tin thường xuyên cho nhân viên về mục tiêu, nhiệm 

vụ, kế hoạch của tổ chức. Tạo dựng lý tưởng và hình ảnh của tổ chức trong 

mỗi nhân viên; 
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+ Tạo ñiều kiện ñể nhà quản lý và nhân viên làm việc trên tinh thần hiểu 

biết, tin cậy và trung thực hai chiều, nhân viên có cơ hội bày tỏ ý kiến, quan 

ñiểm của mình về các vấn ñề của tổ chức; 

+ Xây dựng hệ thống tiêu chí ñánh giá khách quan về kết quả lao ñộng 

của cá nhân trong thành tích chung của tập thể, có cơ chế thưởng, phạt minh 

bạch, rõ ràng; 

+ Tạo môi trường làm việc hợp tác và ñoàn kết nội bộ; 

+ ðề phòng và giải quyết các tình huống khủng hoảng trong tổ chức. 

Tạo sự ñồng thuận của cán bộ, nhân viên sẽ giúp họ thông cảm, tương 

trợ và giúp ñỡ lẫn nhau ñể ñạt kết quả cao trong công việc, xây dựng hình ảnh 

tốt ñẹp của BHXH VN với cộng ñồng xã hội. 

- PR với báo chí 

Hoạt ñộng PR thu hút sự chú ý của công chúng bằng việc tạo ra các tin tức 

với nội dung hấp dẫn, hình thành nên nhu cầu và ñịnh hướng hành ñộng của 

những nhóm công chúng mục tiêu. ðể ñảm bảo tính chính xác của các thông 

tin cũng như có thể chuyển tải ñến công chúng những thông ñiệp của tổ chức 

thì công việc của người làm công tác PR trong lĩnh vực báo chí bao gồm: 

+ Lên kế hoạch và xây dựng chiến lược truyền thông: mỗi loại báo chí 

thường chỉ tiếp cận với một nhóm công chúng nhất ñịnh, do ñó, tùy vào mục 

tiêu mà xây dựng nội dung thông tin, lựa chọn phương tiện truyền thông... 

+ Tổ chức họp báo, soạn thảo thông cáo báo chí, tổ chức cho báo chí 

phỏng vấn, xử lý các câu hỏi của báo chí. ðặc biệt là khi có chính sách mới 

liên quan ñến TNLð, BNN hoặc khi có thay ñổi về chính sách ảnh hưởng ñến 

quyền lợi của người tham gia. 

+ ðính chính những thông tin sai lệch, thu thập thông tin ñể cung cấp 

cho báo chí, giải thích những thông ñiệp mà tổ chức muốn truyền tải... 

- PR cộng ñồng 
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Có thể hiểu cộng ñồng bao gồm khách hàng, người dân, nhân viên 

BHXH, nhà báo, các cơ quan, tổ chức khác. Hoạt ñộng PR cộng ñồng thể hiện 

trách nhiệm xã hội của tổ chức BHXH. Nhiệm vụ của PR cộng ñồng là trong 

khả năng có thể của mình, tổ chức các hoạt ñộng mang lại lợi ích cho cộng 

ñồng như: trợ giúp tài chính cho nhóm ñối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các 

chương trình khám chữa bệnh miễn phí, các dự án ñầu tư quỹ mang lại hiệu 

quả xã hội, các hoạt ñộng bảo vệ môi trường... Từ ñó xây dựng hình ảnh tốt 

ñẹp về BHXH VN. 

Mặt khác, PR cộng ñồng còn tạo sự ủng hộ của các cấp chính quyền, 

các tổ chức, ñoàn thể... trong việc tổ chức thực hiện chính sách, chế ñộ 

TNLð, BNN. 

Như vậy có thể thấy, PR không chỉ cần thiết ñối với những tổ chức, 

doanh nghiệp hoạt ñộng vì mục tiêu lợi nhuận, mà cả những tổ chức phi lợi 

nhuận cũng cần PR bởi tất cả các tổ chức, doanh nghiệp khi ra ñời ñều có mục 

ñích cuối cùng là làm thế nào ñể tồn tại và phát triển. Một số hoạt ñộng mang 

tính chất của PR tuy ñã ñược thực hiện ở BHXH VN nhưng cùng với sự phát 

triển của xã hội và xu hướng hội nhập, BHXH VN cần chú trọng hơn nữa ñến 

hoạt ñộng PR, thay thế Ban tuyên truyền bằng Ban quan hệ công chúng, 

những người phụ trách công tác này phải ñược ñào tạo bài bản, có trình ñộ 

chuyên môn và có khả năng tổ chức thực hiện hoạt ñộng này. 

3.3.2.6. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của ñất nước, công tác quản lý ở 

các cấp, ngành… cũng từng bước ñược nâng cao ñể ñáp ứng yêu cầu phát 

triển của thời ñại. Tin học hóa ñã và ñang ñược các cơ quan, Ban ngành quan 

tâm, áp dụng cho việc quản lý trong các lĩnh vực hoạt ñộng của nền kinh tế. 

Ngành BHXH có tốc ñộ phát triển rất nhanh, vừa mở rộng ñối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc, vừa thực hiện thêm các loại hình bảo hiểm mới như BHXH 

tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và tiến tới là thực hiện BHYT toàn dân. Do 
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ñó, việc ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến phải ñược thực hiện trong toàn 

ngành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ ñảm bảo cho công tác 

thống kê, lưu trữ, mà còn ñảm bảo việc tác nghiệp xử lý công việc và xử lý 

thông tin nhanh chóng, chính xác, giảm bớt công việc không cần thiết, tạo 

ñiều kiện cho cán bộ có nhiều thời gian nghiên cứu nghiệp vụ. 

Công tác quản lý và lưu trữ, xử lý nghiệp vụ trong hoạt ñộng quản lý ñối 

tượng tham gia và hưởng chế ñộ TNLð, BNN là rất quan trọng, là cơ sở ñể 

giải quyết mọi chính sách, chế ñộ cho người bị TNLð, BNN và chi trả chế ñộ 

khi họ ñủ ñiều kiện hưởng, Chính vì thế, công việc ñòi hỏi phải cập nhật, lưu 

trữ một khối lượng cơ sở dữ liệu lớn, trong một khoảng thời gian dài của 

người lao ñộng và ñơn vị sử dụng lao ñộng. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý ñối tượng tham gia và 

hưởng chế ñộ TNLð, BNN cần tập trung vào một số vấn ñề sau: 

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình quản lý thu BHXH, cấp và quản lý 

sổ BHXH. Thay thế sổ BHXH bằng thẻ BHXH ñể dễ bảo quản, dễ sử dụng, 

tiết kiệm chi phí; Song song với việc ñó là ñầu tư các thiết bị ñọc thẻ, thanh 

toán tự ñộng… ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho người hưởng BHXH nói chung, 

chế ñộ TNLð, BNN nói riêng dễ dàng tra cứu thông tin, thuận tiện cho quá 

trình nhận trợ cấp. 

- Nghiên cứu cài ñặt phần mềm quản lý thu BHXH kết nối với phần 

mềm quản lý nhân sự của các ñơn vị sử dụng lao ñộng. Các ñơn vị khi xây 

dựng phần mềm quản lý nhân sự, việc quản lý hợp ñồng lao ñộng của người 

lao ñộng ñược xây dựng theo quy ñịnh của Bộ Luật Lao ñộng, theo ñó, khi 

người lao ñộng kết thúc hợp ñồng lao ñộng có thời hạn dưới 3 tháng, nếu tiếp 

tục làm việc, hợp ñồng sẽ tự ñộng chuyển sang loại hợp ñồng có thời hạn từ 3 

tháng trở lên và người lao ñộng sẽ bắt buộc tham gia BHXH. Khi kết nối với 

phần mềm này, tổ chức BHXH sẽ quản lý ñược lao ñộng và tiền lương của 
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người lao ñộng. 

- Xây dựng chương trình quản lý chi trả chế ñộ TNLð, BNN trong toàn 

hệ thống BHXH, ñảm bảo việc giải quyết chế ñộ nhanh chóng, chính xác, ñặc 

biệt giảm thiểu thủ tục và thời gian hoàn tất hồ sơ ñối với người di chuyển nơi 

ở và nơi nhận trợ cấp. 

- Xây dựng chương trình quản lý quỹ BHXH theo từng quỹ thành phần, 

phục vụ việc hạch toán ñộc lập các quỹ. 

- Nối mạng toàn hệ thống ñề ñảm bảo thông tin ñược cập nhật một cách 

kịp thời, nhanh chóng; nguồn dữ liệu, tài nguyên… ñược chia sẻ cho nhiều 

người. Hơn nữa, người tham gia dễ dàng tiếp cận thông tin ñể kiểm tra việc 

tham gia chế ñộ TNLð, BNN, các bên cùng tham gia vào hoạt ñộng giám sát 

sẽ góp phần làm giảm tình trạng trốn ñóng, nợ ñọng, ñồng thời tổ chức 

BHXH có thể tiếp thu ngay các ý kiến phản hồi… 

3.3.2.7. Tăng cường công tác quản lý quỹ TNLð, BNN  

Theo quy ñịnh, quỹ BHXH bắt buộc ñược hạch toán ñộc lập theo các 

quỹ thành phần: quỹ Ốm ñau và thai sản; quỹ TNLð, BNN; quỹ Hưu trí và tử 

tuất. Quỹ TNLð, BNN thực hiện hạch toán ñộc lập trên cơ sở lấy thu bù chi. 

ðể có thể hạch toán quỹ TNLð, BNN, tự cân ñối thu- chi, tổ chức BHXH cần 

tăng cương công tác quản lý các nguồn thu, nguồn chi của quỹ và thực hiện 

tốt các hoạt ñộng ñầu tư. 

- ðối với các nguồn thu 

Nguồn thu quỹ TNLð, BNN chủ yếu từ sự ñóng góp của người sử dụng 

lao ñộng. Số tiền ñóng góp của mỗi ñơn vị phụ thuộc vào số lượng lao ñộng 

và tổng quỹ tiền lương làm căn cứ ñóng góp vào quỹ. Ngoài việc thực hiện 

các giải pháp ñể tăng số lượng người lao ñộng tham gia chế ñộ TNLð, BNN, 

còn có thể tăng nguồn thu cho quỹ bằng việc quản lý chặt chẽ tiền lương làm 

căn cứ ñóng góp. Theo quy ñịnh, tiền lương làm căn cứ ñóng góp vào quỹ 
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TNLð, BNN chỉ bao gồm lương chính, ñối với người hưởng lương theo thang 

bảng lương do nhà nước quy ñịnh thì tính thêm phụ cấp chức vụ, phụ cấp 

nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung. Còn nhiều phụ cấp có tính chất lương 

như phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe… không dùng ñể tính ñóng và hưởng 

chế ñộ TNLð, BNN, như vậy, vừa giảm nguồn thu cho quỹ, vừa ảnh hưởng 

ñến quyền lợi của người lao ñộng. 

 Ngoài ra, một số khoản thu cũng cần phân bổ rõ ràng ñể thực hiện hạch 

toán ñộc lập quỹ như nguồn thu từ nguồn lãi do ñầu tư quỹ, tiền nộp phạt do 

các ñơn vị chậm hoặc trốn ñóng BHXH... Các khoản này có thể phân bổ theo 

tỷ lệ, trên cơ sở số tiền ñầu tư ñối với khoản lãi ñầu tư hoặc theo số thu ñối 

với khoản nộp phạt. 

- ðối với các nguồn chi  

ðảm bảo việc chi ñúng, chi ñủ cho ñối tượng hưởng chế ñộ TNLð, 

BNN. Quản lý chặt chẽ ñối tượng hưởng ñể tránh tình trạng trục lợi hoặc làm 

giả hồ sơ ñể hưởng chế ñộ này. Bên cạnh ñó chi phí quản lý cũng cần ñược 

phân bổ rõ ràng, có thể phân bổ trên cơ sở tổng thu hoặc tổng thu và chi của 

từng nhóm chế ñộ trong quỹ thành phần. 

- ðối với hoạt ñộng ñầu tư tăng trưởng quỹ 

ðầu tư ñể bảo toàn và tăng trưởng trưởng quỹ hiện nay ñang là hoạt 

ñộng cần thiết giúp cho quỹ TNLð, BNN có ñủ tiềm lực tài chính ñáp ứng 

ñược nhu cầu chi trả các chế ñộ cho người hưởng. Sau ba năm tách quỹ 

TNLð, BNN thành quỹ thành phần theo Luật BHXH, lượng tiền nhàn rỗi của 

quỹ có xu hướng tăng, việc thực hiện ñầu tư quỹ BHXH chung hiện nay 

không còn phù hợp mà cần tách riêng hoạt ñộng ñầu tư quỹ TNLð, BNN. 

Việc thực hiện ñầu tư quỹ TNLð, BNN ñộc lập là có tính khả thi, bởi mỗi 

năm có trên 1.000 tỷ ñồng quỹ TNLð, BNN nhàn rỗi và tỷ lệ quỹ TNLð, 

BNN nhàn rỗi so với tổng số tiền ñầu tư quỹ BHXH thực hiện qua các năm 
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không nhỏ. 

Bảng 3.1: Tỷ lệ quỹ TNLð, BNN nhàn rỗi so với số tiền ñâu tư quỹ 

BHXH giai ñoạn 2007- 2009 

                               Năm 

Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 

Quỹ TNLð, BNN nhàn rỗi  (tỷ ñồng) 1.013,2 1.396,1 1.670,5 

Số tiền ñầu tư quỹ BHXH trong năm (tỷ ñồng) 17.488 19.620 25.380 

Tỷ lệ (%) 5,79 7,12 6,58 

Nguồn: BHXH VN 

Các lĩnh vực ñầu tư mà tổ chức BHXH ñang thực hiện vẫn là ñầu tư gián 

tiếp, cho vay ñối với NSNN và các ngân hàng thương mại nhà nước, chính vì 

vậy mà lợi nhuận không cao. Căn cứ vào nhu cầu tiền mặt ñể chi trả chế ñộ 

trong năm, tổ chức BHXH có thể tính toán thời gian nhàn rỗi của quỹ ñể 

quyết ñịnh các hình thức ñầu tư. Thời gian qua, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

nước ta tương ñối ổn ñịnh, nhu cầu về vốn ñầu tư cao, thậm chí còn khuyến 

khích sự tham gia ñầu tư vốn từ nước ngoài, do vậy nên mở rộng danh mục 

ñầu tư ñối với quỹ nhàn rỗi của BHXH VN. Chính phủ nên ưu tiên quỹ 

BHXH nói chung và quỹ TNLð, BNN nói riêng ñược ñầu tư vào các công 

trình kinh tế trọng ñiểm, dự án lớn có khả năng thu ñược lợi nhuận cao ñể 

tăng nguồn thu cho quỹ, ñồng thời cho phép mở rộng các lĩnh vực ñầu tư cho 

phù hợp với ñặc thù của từng quỹ thành phần. 

ðối với quỹ TNLð, BNN, tổ chức BHXH có thể nghiên cứu, ñề xuất ñầu 

tư (trực tiếp hoặc gián tiếp) vào lĩnh vực sản xuất các phương tiện bảo hộ lao 

ñộng, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao ñộng... vừa ñảm bảo lợi ích kinh tế, vừa 

ñảm bảo lợi ích xã hội, gắn kết người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng với 

chế ñộ TNLð, BNN. 

Cùng với việc mở rộng danh mục ñầu tư, hạn mức ñầu tư, có thể phân 
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cấp quyết ñịnh ñầu tư. ðối với các hạng mục ñầu tư ít rủi ro ñể giám ñốc 

BHXH VN quyết ñịnh, Chính phủ chỉ quyết ñịnh ñối với các hình thức ñầu tư 

khác nhiều rủi ro hơn. Như vậy BHXH VN sẽ chủ ñộng và có trách nhiệm 

hơn trong công tác ñầu tư quỹ. 

3.3.2.8. Quản lý chặt chẽ ñối tượng hưởng trợ cấp TNLð, BNN.  

Việc quản lý chặt chẽ ñối tượng hưởng, tránh hiện tượng trục lợi, ñảm 

bảo chi ñúng ñối tượng sẽ góp phần cân ñối quỹ, tạo sự công bằng cho ñối 

tượng tham gia chế ñộ TNLð, BNN. Muốn vậy, ngay từ khâu xét duyệt hồ 

sơ, tổ chức BHXH cần kiểm tra kỹ tính hợp lệ của hồ sơ, ñặc biệt là các 

trường hợp bị tai nạn giao thông. BHXH VN cũng cần thường xuyên kiểm tra 

việc xét duyệt và giải quyết chế ñộ TNLð, BNN của BHXH các tỉnh. Qua 

công tác thanh tra việc giải quyết chế ñộ TNLð, BNN cho thấy có nhiều tỉnh, 

cơ quan BHXH giải quyết chế ñộ không ñúng quy ñịnh, ảnh hưởng ñến quyền 

lợi người lao ñộng, gây thất thoát quỹ. Tổng hợp kết quả thanh tra của Thanh 

tra Bộ Lð, TB&XH tại các ñịa phương Tây Ninh, Nghệ An, Bình Dương, 

ðồng Nai, Thái Nguyên năm 2007, 2008, có 8 trường hợp tổ chức BHXH 

tính sai thời ñiểm hưởng trợ cấp cho người lao ñộng, thiếu 239 tháng không 

ñược hưởng trợ cấp, nhiều hồ sơ lập biên bản ñiều tra TNLð không ñảm bảo 

thời gian quy ñịnh, cá biệt có trường hợp sau 12 tháng xảy ra TNLð mới lập 

biên bản, hoặc người lao ñộng bị TNLð nhưng lại ghi là tai nạn rủi ro và giải 

quyết chế ñộ ốm ñau. 

Lựa chọn ñại diện chi trả và ký kết hợp ñồng chặt chẽ ñể tránh tình trạng 

ký thay, nhận hộ. Tăng thêm trách nhiệm của ñại diện chi trả về quản lý ñối 

tượng hưởng, kể cả những người hưởng trợ cấp qua tài khoản ATM. Mở rộng 

các hình thức chi trả ñể ñảm bảo thuận tiện cho người hưởng và ñảm bảo an 

toàn tiền mặt như chi trả thông qua tổ chức bưu ñiện, tài khoản cá nhân… ðối 

với người hưởng trợ cấp một lần, thực hiện trả trợ cấp qua tài khoản ñối với 
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tất cả các trường hợp ñơn vị ñã trả lương qua tài khoản. Hạn chế tối ña việc 

chi trả bằng tiền mặt thông qua người sử dụng lao ñộng hoặc ñại diện chi trả. 

Tổ chức BHXH cũng cần thường xuyên cử cán bộ xuống ñịa bàn kiểm tra 

việc chi trả ñể kịp thời phát hiện sai sót.  

Thông qua cán bộ hộ tịch cấp xã ñể nắm bắt kịp thời các ñối tượng 

hưởng trợ cấp hàng tháng bị chết ñể cắt hưởng trợ cấp hàng tháng. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Trên cơ sở phân tích thực trạng chế ñộ TNLð, BNN ở chương 2 và 

nghiên cứu ñịnh hướng phát triển của ngành BHXH VN ñến năm 2020, tác 

giả ñã ñưa ra quan ñiểm hoàn thiện và các nhóm giải pháp hoàn thiện chế ñộ 

TNLð, BNN, bao gồm: 

- Hoàn thiện chế ñộ ñối với người bị TNLð, BNN như hợp nhất quy 

ñịnh về bồi thường, trợ cấp ñối với người lao ñộng bị TNLð, BNN từ Bộ 

Luật Lao ñộng và Luật BHXH; bổ sung thêm chế ñộ ñối với người bị TNLð, 

BNN; có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng với người tham gia; thực hiện các biện 

pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro.  

- Hoàn thiện các quy ñịnh trong tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN 

như bổ sung hồ sơ xác nhận TNLð, BNN; hoàn thiện các quy ñịnh về giám 

ñịnh y khoa; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm 

quản lý TNLð, BNN như Bộ Lð, TB&XH, Bộ Y tế, BHXH VN. 

- Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN: ñổi mới hoạt 

ñộng tuyên truyền về BHXH, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, ban, 

ngành; ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý quỹ… 

Các giải pháp ñưa ra ñều căn cứ trên các cơ sở khoa học và ñảm bảo tính 

khả thi. 
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KẾT LUẬN 

 

Chế ñộ TNLð, BNN ở nước ta ra ñời từ rất sớm, trải qua quá trình phát 

triển của ñất nước, chế ñộ TNLð, BNN nhiều lần ñược sửa ñổi, bổ sung, ñặc 

biệt là sau khi chuyển ñổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung 

sang kinh tế thị trường. Chế ñộ TNLð, BNN ñã có vai trò to lớn trong việc 

ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN, góp phần thực 

hiện an sinh xã hội. 

Luận án “Hoàn thiện chế ñộ bảo hiểm xã hội tai nạn lao ñộng và bệnh 

nghề nghiệp ở Việt Nam” ñã tập trung nghiên cứu các cơ sở lý luận về 

BHXH và chế ñộ TNLð, BNN, trên cơ sở ñó phân tích thực trạng chế ñộ, 

chính sách và tình hình tổ chức thực hiện chế ñộ TNLð, BNN, ñặc biệt là sau 

khi có Luật BHXH và ñưa ra những giải pháp cần thiết ñể hoàn thiện chế ñộ 

trong thời gian tới. 

Luận án ñã ñạt ñược những kết quả sau: 

- Hệ thống hoá và có ñóng góp bổ sung làm rõ những vấn ñề lý luận cơ 

bản về BHXH và chế ñộ BHXH TNLð, BNN như: vai trò của chế ñộ này ñối 

với các bên tham gia, ñặc biệt là trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

- Nghiên cứu cơ sở hoàn thiện chế ñộ  BHXH TNLð, BNN. 

- Nghiên cứu chế ñộ BHXH TNLð, BNN ở một số nước trên thế giới, 

ñánh giá những ưu nhược ñiểm và rút ra kinh nghiệm ñể hoàn thiện chế ñộ 

BHXH TNLð, BNN ở Việt Nam. 

- Hệ thống các văn bản hiện hành quy ñịnh về chế ñộ bồi thường ñối với 

người bị TNLð, BNN, từ ñó chỉ ra những hạn chế của chính sách hiện hành. 

- Nghiên cứu tình hình thực hiện chế ñộ BHXH TNLð, BNN, phát hiện 

những tồn tại, hạn chế.  
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- ðề xuất những giải pháp ñể hoàn thiện chế ñộ TNLð- BNN ở Việt Nam. 

Trong thời gian qua, chính sách bồi thường từ người sử dụng lao ñộng và 

chế ñộ BHXH TNLð, BNN cho người bị TNLð, BNN ñã thực sự là cứu cánh 

của người lao ñộng, giúp ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng và gia ñình 

họ. Tuy nhiên, còn nhiều vấn ñề cần xem xét như: 

- Việc quy ñịnh trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng lớn nên dẫn 

ñến hệ quả là nhiều người sử dụng lao ñộng không khai báo trung thực về tình 

hình TNLð, BNN, trốn tránh trách nhiệm hoặc nhiều trường hợp, mức bồi 

thường vượt quá khả năng tài chính của ñơn vị, làm ảnh hưởng ñến tình hình 

hoạt ñộng của ñơn vị. 

- Chưa tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa các ñơn vị sử dụng lao ñộng 

- Chế ñộ TNLð, BNN chủ yếu tập trung vào chi trả trợ cấp cho người 

lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN, chưa có các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế 

rủi ro cũng như trợ giúp người lao ñộng quay trở lại thị trường lao ñộng. 

- Tỷ lệ ñóng góp vào quỹ TNLð, BNN của các ñơn vị còn mang tính 

bình quân, chưa có cơ chế thưởng, phạt ñối với các ñơn vị thực hiện tốt hoặc 

chưa tốt công tác bảo hộ lao ñộng… 

Do ñó, cần thiết phải có sự ñổi mới chính sách ñối với người bị TNLð, 

BNN theo hướng: 

- Trách nhiệm ñóng góp ñể chi trả/bồi thường cho người bị TNLð, 

BNN chủ yếu vẫn là người sử dụng lao ñộng, nhưng cần tạo cơ chế chia sẻ rủi 

ro giữa các ñơn vị sử dụng lao ñộng và ñảm bảo ổn ñịnh chi phí cho sản xuất, 

tránh các khoản chi ñột xuất. 

- ðảm bảo sự công bằng tương ñối giữa các ñơn vị sử dụng lao ñộng, 

ñơn vị nào làm tốt công tác bảo hộ lao ñộng thì mức ñóng góp thấp và ngược 

lại. ðiều ñó sẽ tạo ñộng lực cho người sử dụng lao ñộng. 
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- Chế ñộ BHXH TNLð, BNN cần phải thực hiện ñầy ñủ chức năng của 

bảo hiểm là phòng ngừa và hạn chế rủi ro. 

Mục tiêu của chính sách BHXH là góp phần an sinh xã hội, do ñó, chính 

sách BHXH ngoài việc trợ cấp cho người lao ñộng sau khi bị TNLð, BNN, 

cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Mặt khác, phải ñảm bảo 

hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia, trong ñó có người sử dụng lao ñộng. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ðƯỢC HƯỞNG  

CHẾ ðỘ TNLð, BNN 

1. Bệnh bụi phổi silic  

2. Bệnh bụi phổi atbet hay bụi phổi amiăng.  

3. Bệnh bụi phổi bông (byssinosis).  

4. Bệnh ñiếc nghề nghiệp  

5. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp  

6. Bệnh nhiễm xạ nghề nghiệp (bức xạ ion hoá).  

7. Bệnh loét da, loét vành ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (bệnh da 

nghề nghiệp do crôm).  

8. Bệnh sạm da.  

9. Bệnh nhiễm ñộc TNT (Trinitrotoluen).  

10. Bệnh nhiễm ñộc benzen.  

11. Bệnh nhiễm ñộc mangan  

12. Bệnh nhiễm ñộc thủy ngân.  

13.a. Bệnh nhiễm ñộc chì vô cơ.  

13.b. Bệnh nhiễm ñộc chì hữu cơ.  

14. Bệnh lao nghề nghiệp.  

15. Bệnh do leptospira nghề nghiệp (Leptospirosis).  

16. Bệnh viêm gan virus nghề nghiệp.  

17. Bệnh nhiễm ñộc asen và các hợp chất asen vô cơ.  

18. Bệnh nhiễm ñộc nicôtin.  

19. Bệnh nhiễm ñộc hoá chất trừ sâu.  

20. Bệnh giảm áp.  

21.Bệnh viêm phế quản mãn tính. 

22.Bệnh hen phế quản nghề nghiệp.  

23.Bệnh nhiễm ñộc cacbonmonoxit nghề nghiệp. 

24.Bệnh nốt dầu nghề nghiệp.  

25.Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp.  


